Trường THCS Bình An

                         


   Giáo án ngữ văn 7

Tuần 20:  Tiết 73
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN

 VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Hiểu sơ lược thế nào là tục ngữ. Hiểu ND, ý nghĩa và 1 số hình thức NT của những câu tục ngữ trong bài học, Thuộc lòng các câu tục nedtìm hiểu chung về văn nghị luận.

- Giáo dục HS yêu quí kho tàng văn học dân gian VN.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ.

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới: 
Tiết này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.
	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:

GV đọc, hướng dẫn HS đọc, gọi HS đọc.

GV nhận xét, sửa chữa.

?  Thế nào là tục ngữ?





( GV nhận xét, diễn giảng )

- Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK.

Hoạt động 2:
?  Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy
 nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó?

* 2 nhóm:

- Nhóm 1: câu 1 – 4: những câu tục ngữ về thiên 
nhiên.

- Nhóm 2: câu 5 – 8: những câu tục ngữ về lao động sản xuất.

- Gọi HS đọc câu 1? Nghĩa của câu tục ngữ 1?

* Cơ sở thực tiễn của kinh nghiệm nêu trong câu tục ngữ?
- Do nước ta nằm ở phía trên đường xích đạo nên
 khi trái đất quay theo trục nghiêng đã làm cho mùa hè ngày dài đêm ngắn, còn mùa đông ngày ngắn đêm dài.

?  Một số trường hợp có thể áp dụng kinh nghiệm 
nêu trong câu tục ngữ?

- Vận dụng vào chuyện tính toán, sắp xếp công 
việc hoặc giữ gìn sức khoẻ cho mỗi người trong mùa hè
 hoặc mùa đông.

?  Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể 
hiện?

?  Phân tích đặc điểm NT trong câu 1?



 Gọi HS đọc câu 2.

?  Nghĩa của câu tục ngữ 2?

?  Cơ sở thực tiễn của kinh nghiệm nêu ở câu tục 
ngữ?

- Trời nhiều sao thì ít mây, do đó sẽ nắng. Trời ít
 sao thì nhiều mây do đó có mưa. Tuy nhiên không phải 
lúc nào cũng đúng như thế.

? Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể 
hiện?

? Cách diễn đạt ở câu 2 có gì đặc sắc?



           Gọi HS đọc câu 3

?  Nghĩa của câu 3?

?  Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể 
hiện?

* Cách diễn đạt có gì đặc sắc?




           Gọi HS đọc câu 4.

?  Nghĩa của câu 4?





?  Câu tục ngữ dạy ta điều gì?

?  Cách diễn đạt có gì đặc sắc?

Gọi HS đọc câu 5.

? Nghĩa của câu tục ngữ 5?

?  Người ta thường sử dụng câu tục ngữ này trong 
trường hợp nào?

?  Cách diễn đạt có gì đặc sắc?

Gọi HS đọc câu 6.

? Giải nghĩa các từ Hán Việt có trong câu tục ngữ?

- Nhất, nhị, tam: 1, 2, 3( thứ I, thứ II, thứ III.

- Canh: canh tác; trì: ao; viên: vườn tược.

- Điền: ruộng đất.

?  Giải nghĩa câu tục ngữ?

? Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện?

? Cách diễn đạt có gì đặc sắc?

Gọi HS đọc câu 7.

? Giải nghĩa câu tục ngữ?

?  Câu tục ngữ này được sử dụng để làm gì?


?  Cách diễn đạt có gì đặc sắc?

                 Gọi HS đọc câu 8.




? Giải nghĩa câu 8?





? Cách diễn đạt có gì đặc sắc?

Gọi HS đọc ghi nhớ.
Hoạt động 3:
- Gọi HS đọc BT. GV hướng dẫn HS làm.

- HS thảo luận nhóm trong 5’.Đại diện nhóm trình bày.
	I. Đọc – Hiểu chú thích:

1. Đọc:

2. Chú thích: SGK.

II. Đọc – Hiểu văn bản:
- Hai nhóm: 

+ Nhóm 1: Câu 1- 4

+ Nhóm 2: Câu 5- 8

1. Câu 1:

- Tháng 5:  đêm ngắn ngày dài.

- Tháng 10: đêm dài ngày ngắn.

=> Giúp con người có ý thức chủ động để nhìn nhận sử dụng thời gian, công việc, sức lao động vào những thời điểm khác nhau trong năm.

-  Các vế đối xứng nhau về hình thức, ND, lập luận chặt chẽ giàu hình ảnh.

2. Câu 2:

- Ngày nào đêm trước trời có nhiều sao thì hôm sau sẽ nắng, trời ít sao sẽ mưa.

=> Giúp con ngưới có ý thức nhìn sao để dự đoán thời tiết, sắp xếp công việc.

 - Hai vế đối, có vần lưng dễ nhớ.

3. Câu 3:
- Khi trên trời xuất hiện ráng có sắc vàng màu mỡ gà tức là sắp có bão.

=> Biết dự đoán thời tiết để chủ động bảo vệ tài sản.

- Vần lưng dễ thuộc, dễ nhớ.

4. Câu 4:

- Kiến bò nhiều vào tháng 7 là điềm báo sắp có lụt.

=> Có ý thức quan sát hiện tượng xảy ra để chủ động phòng chống lũ lụt.

- Có vần lưng, dùng hình ảnh làm cho điều muốn nói rõ ràng sinh động.

5. Câu 5:

- Giá trị của đất đai.
=> Phê phán hiện tượng lãng phí đất, đề cao giá trị của đất.

- Ngắn gon, hàm xúc.

6. Câu 6:
- Thứ tự về nguồn lợi kinh tế của các ngành nghề.

=> Giúp con người biết khai thác tốt điều kiện hoàn cảnh tự nhiên để tạo ra của cải vật chất.

- Ngắn gọn có vần, dễ nhớ, dễ vận dụng.

7. Câu 7.

- Thứ tự, tầm quan trọng của nước, phân bón, sự cần mẫn, giống má.

=> Để phổ biến kinh nghiệm chăm sóc cây lúa nước.

- Ngắn gọn, đủ ý, có nhịp điệu, có vần.

8. Câu 8.

- Khẳng định tầm quan trọng của thời vụ và của đất đai đã được khai phá, chăm bón đối với nghề trồng trọt.
- Ngắn gọn, hàm súc.

III. Ghi nhớ: 

IV. Luyện tập


IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
* Đọc diễn cảm các câu tục ngữ về TN và lao động sản xuất?

?  Câu nào sau đây không phải là tục ngữ?


A. Khoai đất lạ, mạ đất quen.


B. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì trưa.


C. Một nắng hai sương.


D. Thứ nhất vày ải, thứ nhì vãi phân.

* Học bài. Làm BT, VBT. Chuẩn bị bài Chương trình địa phương phần văn và TLV”: Xem SGK.

Tuần 20:  Tiết 74                                                                          
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Biết cách sưu tầm ca dao, tục ngữ theo chủ đề và bước đầu chọn lọc, sắp xếp, tìm hiểu ý nghĩa của chúng.

- Rèn kĩ năng đọc, cảm nhận ca dao, tục ngữ. Tích hợp với văn bản tục ngữ đã học.

- Giáo dục tình cảm gắn bó với địa phương quê hương mình.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ.

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ: GV treo bảng phụ.
?  Em hiểu thế nào là tục ngữ (2đ)


A. Là những câu nói ngắn gọn, ổ định, có nhịp điệu, hình ảnh.


B. Là những câu nói thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt.


C. Là 1 thể loại văn học dân gian.


D. Cả 3 ý trên.

?  Đọc thuộc lòng các câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất? (8đ)
3. Giảng bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS sưa tầm ca dao, tục ngữ ở địa phương.






- GV ra thời hạn và yêu cầu cụ thể về số lượng.

Hoạt động 2:
Xác định đối tượng sưu tầm.

GV gọi HS nhắc lại khái niệm ca dao, dân ca, tục
 ngữ.

- GV cho HS xác định thế nào là ca dao, tục ngữ 
lưu hành ở địa phương, nói về đụa phương.

- GV treo bảng phụ, ghi ca dao địa phương cho HS tham khảo.







Hoạt động 3:
Tìm nguồn sưu tầm.

- Hỏi cha mẹ, người địa phương, người già, nghệ nhân,… ở địa phương.

- Tìm trong sách báo địa phương.

- Tìm trong các bộ sưu tập lớn về tục ngữ, ca dao, 
dân ca nói về địa phương mình.



Hoạt động 4:
Cách sưu tầm.




- HS chép vào vở các câu ca dao, dân ca, tục ngữ, 
phân loại ca dao, dân ca chép riêng.

- Các câu cùng loại sắp xế theo thứ tự  ABC của 
chữ cái đầu câu.

- GV hướng dẫn nêu VD để HS làm.
	I. Sưu tầm ca dao, tục ngữ ở địa phương.

 - Tây Ninh có núi có sông
   Mé tây Vàm Cỏ mé đông núi bà.

   Núi Điện Bà điện toà chót vót.

   Ai trót leo, leo tót tận nơi.

   Sông Vàm Cỏ rực đỏ ô môi

   Ai có thương lục bình bông gấm.

   Em xin mời về Cẩm Giang.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS sưu tầm ca dao, dân ca, tục ngữ ở địa phương và tách riêng từng loại.

- Sắp xếp các câu theo thứ tự.

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị bài “Tìm hiểu chung về văn nghị luận”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 20+21:  Tiết 75+76
             

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Bước đầu HS hiểu được thế nào là văn nghị luận. Hiểu được nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của văn nghị luận.
- Rèn kĩ năng sử dụng văn nghị luận trong nói, viết. Tích hợp với các văn bản nghị luận

- Giáo dục ý thức vận dụng văn nghị luận vào cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ.

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
? Trong đời sống em có gặp những vấn đề và câu hỏi như thế không?





- Thường gặp.





? Theo em, như thế nào là sống đẹp?

? Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu, lợi hay hại?

? Hãy nêu thêm các câu hỏi và các vấn đề tương tự  - Vì sao con cháu phải hiếu thuận với ông bà cha mẹ?

 
- Vì sao phải siêng năng, cần mẫm học tập?

- Vì sao phải luôn tu bổ và bảo vệ đê điều?
 

- Vì sao phải giữ cho trái đất xanh và sạch?
 * Gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó em có thể trả lời bằng các kiểu VB đã học như kể chuyện, miêu tả, 
biểu cảm hay không? Hãy giải thích vì sao?

- Không thể trả lời bằng các kiểu VB đã học như 
kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, vì các câu hỏi đó phải dùng lí lẽ kèm theo dẫn chứng xác đáng để bày tỏ 1 tư  tưởng, 1 quan điểm nào đó thật rõ ràng, mạch lạc có sức thuyết phục.

?  Để trả lời những câu hỏi như thế hàng ngày trên báo chí, qua đài phát thanh, truyền hình, em thường gặp những kiểu VB nào? Hãy kể tên 1 vài kiểu VB mà em biết?

- Kiểu VB nghị luận như các ý kiến nêu ra để tranh luận 1 vấn đề, các bài xã luận, các bài phát biểu ý kiến.

Hoạt động 2:

- Gọi HS đọc VB chống nạn thất học SGK/7.

? Bác Hồ viết này này nhằm mục đích gì?


- Bác viết bài này để kêu gọi, thuyết phục nhân 
dân chống nạn thất học.

? Để thức hiện mục đích ấy bài viết nêu ra những
 ý kiến nào?

- Nhân dân phải có kiến thức mới để tham gia vào công việc xây dựng đất nước( Muốn vậy phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, truyền bá chữ quốc ngữ giúp đồng bào thoát khỏi cảnh mù chữ.

? Những ý kiến ấy được diễn đạt thành những luận điểm nào? Tìm các câu văn mang luận điểm?


? Để ý kiến có sức thuyết phục bài viết đã nêu lên những lí lẽ nào? Hãy liệt kê những lí lẽ ấy?

HS thảo luận nhóm 5’.


 

· Đại diện nhóm trình bày.




· GV nhận xét, chốt ý.



? Tác giả đã thể hiện tư tưởng, quan điểm nào?

? Tác giả có thể thực hiện mục đích của mình bằng văn kể chuyện, miêu tả, biểu cảm được không? Vì sao?

- Không, vì chỉ có văn nghị luận mới có thể bày tỏ ý kiến, quan điểm, thái độ của mình 1 cách rõ ràng chính xác, có sức thuyết phục, văn kể chuyện, miêu tả, biểu cảm không có được những lập luận sắc bén, thuyết phục để giải quyết vấn đề trong thức tế đời sống như văn nghị luận.

? Trong dời sống ta thường gặp văn nghị luận dưới dạng nào? Thế nào là văn nghị luận?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/9.


	I. Nhu cầu nghị luận và VB nghị luận:
1. Nhu cầu nghị luận:

( Vấn đề cần giải quyết: Bàn bạc để tìm ra hành động đúng đắn tạo nên lối sống đẹp.

( Dùng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe về tác hại của thuốc lá.

( Trong đời sống ta thường gặp văn nghị luận dưới dạng các ý kiến nêu ra.

2. Thế nào là VB nghị luận?

- Văn bản “Chống nạn thất học”.

* Luận điểm: 

- Mọi người VN phải hiểu biết quyền lợi bổn phận của mình, phải cóp kiến thức mới để tham gia vào công việc xây dựng nước nhà.

* Lí lẽ dẫn chứng.

- 95% người VN mù chữ. 

- Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ.

- Những người chưa biết chữ gắng sức học cho biết.



* Tư tưởng, quan điểm: 

- Bằng mọi cách phải chống lại nạn thất học để xây dựng nước nhà giúp cho đất nước tiến bộ phát triển.

( Lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

3. Ghi nhớ: SGK/9


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ
- GV sử dụng bảng phụ.

?  Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào?


A. Kể lại diễn biến sự việc.


B. Đề xuất 1 ý kiến.


C. Đưa ra 1 nhận xét.


D. Bàn bạc, thuyết phục người đọc, người nghe về 1 vấn đề náo đó bằng lí lẽ và dẫn chứng.

- Học bài. Soạn bài “Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tt)”: Làm BT VBT.

Tiết 2

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN (TT)

1. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là văn nghị luận? Trông đời sống ta thường gặp văn nghị luận dười dạng nào? (7đ)

- Văn NL là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe 1 tư tưởng, quan điểm nào đó.

- Trong đời sống ta thường gặp văn NL dưới dạng các ý kiến nêu ra trong cuộc họp, các bài xã luận, bình luận.

* GV treo bảng phụ.

? Để thuyết phục người đọc, người nghe 1 bài văn NL vần phải đạt được những yêu cầu gì? (3đ)


A. Luận điểm phải rõ ràng.


B. Lí lẽ phải thuyết phục.


C. Dẫn chứng phải cụ thể, sinh động.


D. Cả 3 yêu cầu trên.

2. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
Hướng dẫn HS làm BT1, VBT.


Gọi HS đọc BT1.



 


GV hướng dẫn HS làm.




- GV treo bảng phụ, ghi câu hỏi thảo luận nhóm. 

+ Nhóm 1, 2: câu a, b.



 

+ Nhóm 3, 4: câu c.





- Đại diện nhóm trình bày.


 

- GV nhận xét, sửa chữa.





- HS sửa bài tập vào VBT

Hoạt động 2:
- Hướng dẫn HS làm BT2.


- Gọi HS đọc BT2.





- GV hướng dẫn HS làm.





- HS trả lời, GV nhận xét, sửa chữa.


 



Hoạt động 3:
- Hướng dẫn HS làm BT3.


- Gọi HS đọc BT3.



 

- GV hướng dẫn HS làm.

Hoạt động 4:
- Hướng dẫn HS làm BT4.


- Gọi HS đọc BT4.



 

- GV hướng dẫn HS làm.
	II. Luyện tập:
1. BT1:  Đây là bài văn NL vì TG đã nêu ý kiến của mình nhằm xác lập cho người đọc, người nghe 1 quan diểm là cần tạo ra 1 thói quen tốt trong đời sống XH.

( Vấn đề cần giải quyết là xoá bỏ thói quen xấu, hình thành thói quen tốt trong XH.

- Lí lẽ 1: có người biết phân biệt tốt, xấu nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa.

- Dẫn chứng: đoạn đầu.

- Lí lẽ 2:  Thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày… thành tệ nạn.

- Dẫn chứng: đoạn 2, 3.

2. BT2:  Bài văn có 3 phần:

- 2 câu đầu: Khái quát thói quen của con người.

- Hút thuốc… nguy hiểm: các biểu hiện của thói quen xấu.

- Còn lại: Việc rèn luyện thói quen tốt.

3. BT3

BT4: VBT.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ

GV sử dụng bảng phụ.

? Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của văn NL?

A. Nhằm tái hiện sự việc, người, vật, cảnh 1 cách sinh động.

B. Nhằm thuyết phục người đọc, người nghe 1 ý kiến, 1 quan điểm, 1 nhận xét nào đó.

C. Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.

D. Ý kiến, quan điểm, nhận xét nêu lên trong văn NL phải hướng tới giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống thì mới có ý nghĩa.

- Học bài. Làm các BT vào VBT.

- Chuẩn bị bài “Tục ngữ về con người và XH”: Trả lời các câu hỏi SGK.
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TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Hiểu ND, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt của những câu tục ngữ về con người và XH. Thuộc lòng hững câu tục ngữ trong VB.
- Rèn kĩ năng đọc, hiểu những câu tục ngữ. Tích hợp với tiết đặc điểm của vb nghị luận, câu rút gọn.

- Giáo dục ý thức vận dụng tục ngữ  trong nói, viết.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ.

- HS: Xem bài mới, VBT.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  GV kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ: GV treo bảng phụ.
?  Em hiểu thế nào là tục ngữ? (2đ)


A. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh.


B. Là những câu nói thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt.


C. Là 1 thể loại VHDG.


(D). Cả 3 ý trên.

?  Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ về thiên nhiên và LĐSX? (8đ)

- HS trả lời, GV nhận xét, ghi điểm.  

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
- GV đọc, hướng dẫn HS đọc, gọi HS đọc.

- GV nhận xét, sửa chữa.

- Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK/12

 

Hoạt động 2:
- Gọi HS đọc câu 1.





?  Theo em câu tục ngữ nào muốn nói với chúng ta điều gì?

?  Em có nhận đồng tình với nhận xét này của 
người xưa không? Vì sao?


?  NT trình bày của câu tục ngữ này có điều gì
 đáng chú ý?

?  Em còn biết câu tục ngữ nào nữa đề cao giá trị của con người?


“Ngưới ta là hoa đất.


Người sống đống vàng”


 Gọi HS đọc câu 2.




?  Em hiểu gì về câu tục ngữ này?



?  Nói tới nét đẹp của con người có rất nhiều yếu tố. Vậy tại sao ở đây lại nói tới “Cái răng, cái tóc”?

- Răng, tóc làm tăng nét đẹp của con người bởi răng tóc là những bộ phận dễ gây ấn tượng.

?  Nhận xét về cách diễn đạt của câu tục ngữ?


Gọi HS đọc câu 3.





?  Từ sạch, thơm ở đây có nghĩa là gì?

+ Sạch( trong sạch.

+ Thơm( tiếng thơm.

?  Cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ?








?  Nêu NT câu tục ngữ?




Gọi HS đọc câu 4.





? Câu tục ngữ này muốn khuyên nhủ chúng ta điều gì?
 




 


- Học cái gì cũng phải học kể cả những cái nhỏ bé nhất.

? NT sử dụng trong câu?




?  Hãy tìm 1 câu tục ngữ khác có ý nghĩa tương tự?


Chim khôn tiếng hót rảnh rang
      Người khôn ăn nói diụ dàng, dễ nghe.


Lời nói chẳng mất tiền mua

      Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Gọi HS đọc câu 5.





? Em hiểu gì về câu tục ngữ này?


? Để nhấn mạnh vai trò của người thầy, câu tục ngữ này sử dụng lối nói gì?


Gọi HS đọc câu 6.





?  Nêu ý nghĩa câu tục ngữ?




?  Nêu NT câu tục ngữ?




? Em hãy nêu 1 vài cặp câu tục ngữ tương tự như 
cặp câu 5, 6?


Con hơn cha là nhà có phúc.


Cá không ăn muối cá ươn.


Con cãi cha mẹ trăng đường con hư.


   Gọi HS đọc câu 7.




? Câu tục ngữ này khuyên chúng ta điều gì? Tại sao?








?  Nhận xét về NT câu tục ngữ?


 
Gọi HS đọc câu 8.




?  Em hểu gì về câu tục ngữ này?


 

              Gọi HS đọc câu 9.





?  Ý nghĩa của câu tục ngữ này?

 

?  Lối nói trong bài này có gì đáng lưu ý?

               Hoạt động 3:
     Gọi HS đọc BT





GV hướng dẫn HS làm.


HS thảo luận nhóm 5’.


Đại diện nhóm trình bày.


GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Đọc – Hiểu chú thích

1. Đọc:

2. Chú thích:

II. Đọc – Hiểu văn bản
1. Câu 1:

- Con người quý hơn của cải.

=> Con người là nhân tố quyết định mọi việc. Người làm ra của chứ của không làm ra người.

- Diễn đạt bằng so sánh.

2. Câu 2.

- Thể hiện cách nhìn nhận đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân.

- Ngắn gọn, hàm súc.

3. Câu 3.

- Phải giữ gìn phẩm giá của con người trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh 

4. Câu 4.


- Lới khuyên về tinh thần học hỏi, về sự khéo léo trong cách ứng xử và trong giao tiếp.

( Học cách nói năng khéo léo.


- Từ ngữ trong câu có nhiều nghĩa, điệp từ.

5. Câu 5.


- Vai trò quan trọng của người thầy.

- Dùng lối nói qá.


6. Câu 6.


- Đề cao việc hỏi hỏi bạn bè.

- Dùng lối nói quá.

7. Câu 7.


- Nên hết lòng hết dạ giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Diễn đạt bằng so sánh.

8. Câu 8.


-Lời khuyên về lòng biết ơn đối với người đã làm nên thành quả cho mình hưởng thụ.

- Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ.

9. Câu 9.

- Sức mạnh của sự đoàn kết.

- Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ.
III. Luyện tập:
1. BT: - Người ta là hoa đất

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ
? Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa giống câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”?


A. Đói ăn vụng, túng làm càn.


B. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.


C. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ.


(D). Giấy rách phải giữ lấy lề.

? Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa trái ngược với câu “Uống nước nhớ nguồn”?

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.


B. Uống nước nhớ kẻ đào giếng.


(C). Ăn cháo đá bát.


D. Ăn gạo nhớ kẻ đâm say gào sàng.

- Học bài, làm BT. Đọc phần đọc thêm.

- Soạn bài “Rút gọn câu”: Trả lời câu hỏi SGK.
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RÚT GỌN CÂU
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được cách rút gọn câu. Hiểu được tác dụng của câu rút gọn.
- Rèn kĩ năng sử dụng câu rút gọn. Tích hợp với phần văn bản nghị luận.

- Giáo dục ý thức sử dụng câu rút gọn đúng lúc trong nói, viết.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới,VBT

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  GV kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
? Cấu tạo của 2 câu ở VD1 trên có gì khác nhau? 
? Tìm xem trong 2 câu đã cho có từ ngữ nào khác nhau?

?  Từ “Chúng ta” đóng vai trò gì trong câu?

?  Tìm những từ ngữ có thể làm CN trong câu a?

- Người VN, chúng ta, em, chúng em.
? Theo em vì sao CN trong câu a được lược bỏ?

?  Trong những câu in đậm ở VD, thành phần nào của câu được bỏ? Vì sao?




 - => Làm cho câu gọn hơn nhưng vẫn bảo đảm lương thông tin truyền đạt.






?  Ta có thề khôi phục lại thành phần ở VD3, thành phần CN, VN ở câu 4 như thế nào?

?  Em hiểu thế nào là rút gọn câu nhằm mục đích 
gì?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/15


* Cho VD các trường hợp rút gọn câu.


- Thương người như thể thương thân.


- Cậu đi đâu đấy?


- Đi học.

Hoạt động 2:
Cách dùng câu rút gọn.

? Những câu in đậm ở VD1 thiếu thành phần nào?  

? Có nên rút gọn câu như vậy không? Vì sao?
 


- Vì ý không đầy đủ ND câu nói.



?  Cần thêm những từ ngữ nào vào câu rút gọn ở VD2 để thể hiện thái độ lễ phép?



?  Khi rút gọn câu, cần chú ý điều gì?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/16



+ Đêm! Trời không trăng nhưng đầy sao.


+ Gió. Mưa. Não nùng.

( Đây là câu đặc biệt với rút gọn câu có gì khác 
nhau?

- Câu đặc biệt do 1 thành phần chính tạo nên, 
không khôi phục lại được (không thêm được thành phần nào cả).

- Rút gọn câu ta có thể xác định được thành phần
 có mặt cũng như vắng mặt. ( Dễ dàng khôi phục lại thành phần bị lược bớt.

Hoạt động 3:

Gọi HS đọc BT1, 2, 3.





GV hướng dẫn HS làm.





HS thảo luậ nhóm.






Nhóm 1: BT1.


Nhóm 2: BT2.


Nhóm 3: BT3.


Đại diện nhóm trình bày.

           GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Thế nào là rút gọn câu:
1. Ví dụ 1: 

- Câu a: Vắng CN.

- Câu b:  Có thêm 1 từ “chúng ta”.

=> Làm CN.

2. Nhận xét

- Làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh.

* VD2: 

+ Câu a: Thiếu VN. (Đuổi theo nó).

+ Câu b: Thiếu cả CN lẫn VN.

(Mình đi Hà Nội).

( Rút gọn câu.
* Ghi nhớ: SGK/15.

II. Cách dùng câu rút gọn:
1.VD1: 

- Các câu in đậm thiếu CN.

( Không nên rút gọn câu nhứ vậy vì làm cho câu khó hiểu.

2. VD2: Bài kiểm tra toán.
( Câu cộc lốc, không lễ phép.

- Thêm từ “Dạ thưa” vào đầu câu, từ “ạ” vào cuối câu.
* Ghi nhớ: SGK/16

III. Luyện tập:
BT1

- Câu b rút gọn CN

- Có thể khôi phục: Chúng ta ăn quả,
BT2: 

- Thơ, ca dao chuộng lối diễn đạt súc tích, vả lại số chữ  trong một dòng rất hạn chế

BT3: 

- Cậu bé dùng ba câu rút gọn khiến người khách hiểu sai ý nghĩa

+ Mất rồi

+ Thưa…tối hôm qua

+ Cháy ạ


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ
?  Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi “Hàng ngày, cậu dành thời gian cho việc gì nhiều nhất?”


A. Hàng ngày, mình dành thời gian xcho việc đọc sách nhiều nhất.


B. Đọc sách là việc mình dành nhiều thời gian nhất.


C. Tất nhiên là đọc sách.


(D). Đọc sách.

- Học bài, làm BT.

- Soạn bài “Đặc điểm của văn bản nghị luận”: Trả lời câu hỏi SGK.
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ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận và mối quan hệ của chúng với nhau.

- Rèn kĩ năng đưa ra luận điểm, luận cứ, lập luận thích hợp trong nói, viết. Tích hợp với các văn bản nghị luận đã học, câu rút gọn.

- Giáo dục HS tính sáng tạo khi đưa ra luận điểm, luận cứ, lập luận.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

?  Thế nào là văn nghị luận? (3đ)

- Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe 1 tư tưởng, quan điểm nào đó. Muốn thế, văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng, thuyết phục.

* Làm BT4; (7đ)

.3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
? Thế nào là luận điểm?






Gọi HS đọc lại VB Chống nạn thất học. SGK/7
?  Luận điểm chính của bài viết đó là gì?



?  Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hoá thành những câu văn như thế nào?



?  Luận điểm đóng vai trò gì trong bài NL?

?  Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt
 yêu cầu gì?

?  Thế nào là luận cứ?

?  Hãy chỉ ra những luận cứ trong VB Chống nạn thất học?








HS trả lời. GV nhận xét, chốt ý.


 

? Những luận cứ ấy đóng vai trò gì?

? Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì?

?  Thế nào là lập luận?



HS trả lời.

?  Em hãy chỉ ra trình tự lập luận của vb Chống nạn thất học?

 



? Lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào và có ưu điểm gì?


- Luận cứ ( luận điểm ( luận cứ.


( Tạo sự chặt chẽ hợp lí, nhất quán.


( Sức thuyết phục cao.

?  Nêu đặc điểm của VB NL? Thế nào là luận điểm, luận cứ, lập luận?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


Gọi HS đọc gho nhớ SGK/19.




             Hoạt động 2:



GV hướng dẫn HS làm.


HS thảo luận nhóm, trình bày.


Đại diện nhóm trình bày.

           GVnhận xét, sửa chữa.
	I. Luận điểm, luận cứ, lập luận:
1. Luận điểm:

- Luận điểm chính: Chống nạn thất học (Phải cấp tốc nâng cao dân trí)

- Mọi người VN… trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ.

- “Những người biết chữ dạy những người chưa biết chữ, những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết. PN lại càng cần phải học.

=>  Là linh hồn, tư tưởng, quan điểm của bài NL

- Rõ ràng, nổi bật, đúng đắn, chân thật đáp ứng yêu cầu thực tế.



2. Luận cứ: SGK/19

- Lí lẽ.
+ Do chính sách ngu dân của TDP làm cho hầu hết người Việt mù chữ, tức là thất học, nước VN không tiến bộ được.

+ Nay nước độc lập rồi, muốn tiến bộ thì phải cấp tốc nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.


 - Dẫn chứng:




 “Vợ chưa biết thì chồng bảo em chưa biết thì anh bảo…”

=> Làm sáng tỏ thêm luận điểm, làm cơ sở cho luận điểm.

- Chân thật, đúng đắn, tiêu biểu, được minh hoạ bằng các dẫn chứng xác đáng, không thể bác bỏ.

3. Lập luận:

- Trước hết TG nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học, chống nạn thất học để làm gì.

- Có lí lẽ rồi nêu tư tưởng chống nạn thất học.

- Giải quyết việc chống nạn thất học bằng cách nào.

( Lập luận chặt chẽ.

* Ghi nhớ: SGK/19
II. Luyện tập:



IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Một bài văn NL phải có yếu tố nào?


A. Luận điểm.


B. Luận cứ.


C. Lập luận.


(D). Cả 3 yếu tố trên.

? Để không bị lạc đề, xa đề, cần xác định đúng các yếu tố nào?


A. Luận điểm


C. Luận cứ.


B. Tính chất của đề.

(D). Cả 3 yếu tố trên.

- Học bài, làm BT.

- Soạn bài “Đề văn NL và việc lập ý cho đề văn NL”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 22:  Tiết 80
ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với các đề văn NL, biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn NL.
- Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, lập ý cho bài NL. Tích hợp với các câu tục ngữ đã học.

- Giáo dục tính cẩn thận khi tìm hiểu đề, lập ý cho bài văn NL.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Một bài văn NL phải có yếu tố nào? (3đ)


A. Luận điểm.


B. Luận cứ.


C. Lập luận.


(D). Cả 3 yếu tố trên.

? Thế nào là luận điểm, luận cứ, lập luận? (7đ)


- Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn.


- Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.


- Lập luận là cách luận cứ để dẫn đến luận điểm.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
? Các đề văn nêu trên có thể xem là đề bài, đầu đề được không?
- Được (đề văn NL cung cấp đề bài cho bài văn nên không thể đề ra làm đề bài).

?  Nếu dùng được đề bài cho bài văn sắp xếp có 
được không?

- Thông thường đề bài của 1 bài văn thể hiện chủ đề của nó. Do vậy đề ra như trên hoàn toàn có thể làm đề bài cho bài văn sẽ viết.

?  Căn cứ vào đâu để nhận ra các đề bài trên là đề 
văn NL?





 

- Mỗi đề đều ra 1 số KN, 1 vấn đề lí luận.
 

- Khi đề nêu lên 1 tư tưởng, 1 quan điểm thì người
viết hoặc là đồng tình ủng hộ hoặc là phản đối.

?  Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn?


Hoạt động 2:
                   Đề: Chớ nên tự phụ.

?  Đề nêu lên vấn đề gì?


 

? Đối tượng và phạm vi NL ở đây là gì?

 

? Khuynh hướng tư tưởng của đề là KĐ hay PĐ.



 

? Đề này đòi hỏi người viết phải làm gì?



? Trước 1 đề văn, muốn làm bài tốt, cần tìm hiểu điều gì trong đề?


Hoạt động 3:
?  Theo em lập ý cho bài văn NL là làm những gì?

- Xác lập luận điểm, tìm luận cứ, xây dựng lập luận.

- GV yêu cầu HS xác lập luận điểm cho đề bài 
 “Chớ nên tự phụ”.



 


- Đó là 1 ý kiến đúng, chúng ta tán thành ý kiến đó và lập luận cho ý kiến đó.

?  Để lập luận cho tư tưởng chớ nên tự phụ, chúng ta nêu ra những luận cứ nào?




 



 

? Với đề bài trên chúng ta xây dựng lập luận như 
thế nào?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

?  Nêu ND và TC của đề văn NL? Yêu cầu của 
việc tìm hiểu đề là gì? lập ý cho đề văn NL là làm những gì?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/23.




Hoạt động 4:

GV hướng dẫn HS làm.


Đại diện nhóm trình bày.

           GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Tìm hiểu đề văn NL:
1. ND và tính chất của đề văn NL:

- Các đề văn: SGK/21

- ND: Nêu ra 1 vấn đề bàn bạc và đòi hỏi người viết phải bày tỏi ý kiến của mình đối với vấn đề đó.

- Tính chất: Có tính định hướng cho bài viết.

2. Tìm hiểu đề văn NL:

- Vấn đề: Lời khuyên nên tránh thói tự phụ.

- Đối tượng và phạm vi NL: Những biểu hiện của tính tự phụ và những tác hại của tính tự phụ.

- Khuynh hướng tư tưởng của đề:

+ Phủ định tính tự phụ( Tán đồng với lời khuyên đó.

- Đề đòi hỏi người viết phải giải thích rõ thế nào là tự phụ và phân tích tác hại của tính tự  phụ.

( Xác định đúng vấn đề, phạm vi tính chất của bài NL.
II. Lập ý cho bài văn NL:
Đề: Chớ nên tự phụ.

1. Xác lập luận điểm:

- Luận điểm: Chớ nên tự phụ( là 1 ý kiến thể hiện 1 tư tưởng thái độ đối với thói tự phụ.
2. Tìm luận cứ:
- Tự phụ là gì (Là tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích( coi thường mọi người).

- Vì sao khuyên chớ nên tự phụ? (Vì thói tự phụ gây ra nhiều tác hại đối với mọi người, đối với bản thân).

3. Xây dựng lập luận:

* Ghi nhớ: SGK/23

III. Luyện tập:



IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
?  Tính chất nào phụ hợp nhất với đề bài “Đọc sách rất có lợi”?


A. Ca ngợi.

          (B). Khuyên nhủ.


C. Phân tích.


D. Suy luận, tranh luận.

? Tính chất nào phù hợp với đề bài “Có công mài sắc, có ngày nên kim”?


A. Phân tích.


B. Ca ngợi.


C. Tranh luận.

(D). Khuyên nhủ.

- Học bài, đọc bài tham khảo SGK.

- Soạn bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”: Trả lời câu hỏi SGK.
Tuần 22:  Tiết 81
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA.



                                                                                      (Hồ Chí Minh)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Hiểu được tinh thần yêu nước là 1 truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nắm được NT nghị luận chặt chẽ, sáng tạo, có tính mẫu mực của bài văn.  Nhớ được câu chốt của bài và những câu có hình ảnh so sánh trong bài văn.
- Rèn kĩ năng đọc, hiểu văng NL. Tích hợp với bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận. Câu rút gọn.

- Giáo dục lòng yêu nước cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Em hiểu thế nào là tục ngữ? (3đ)


A. Là những câu ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh.


B. Là những câu nói thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt.


C. Là 1 thể loại VHDG.


(D). Cả 3 ý trên.

? Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ về TN và LĐSX?  (7đ)

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn HS đọc, GV đọc, gọi HS đọc.

? Cho biết đôi nét về TG – TP?

 

? Cho biết hoàn cảnh ra đời của bài văn?


?  Bài văn này bàn về vấn đề gì?


 

? Hãy tìm (ở phần đầu) câu chốt thâu tóm ND vấn đề NL trong bài?

- “Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước”.

?  Tìm bố cục bài văn?

* 3 phần:

- “Dân ta… lũ cướp nước”: giới thiệu truyền thống 
quý báu của nhân dân ta khi TQ bị xâm lăng.

- “Lịch sử ta… nồng nàn yêu nước”: những dẫn 
chứng minh hoạ cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
trong LS xa xưa cho đền thời đại hiện nay.

- Tinh thần yêu nước… kháng chiến: bổn phận của 
chúng ta là cần khơi dậy tinh thần yêu nước đó để phục vụ cho kháng chiến.

?  Lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài?

- Mở bài: Lòng yêu nước là truyền thống quý báu 
của nhân dân ta. Khi tổ quốc bị xâm lăng thì tình thần ấy lại trở nên sôi nổi và mạnh mẽ to lớn.

- Thân bài: 

a) Tinh thần yêu nước đã được chứng minh qua 
những trang lịch sử vẻ vang của thời đại xa xưa với các anh hùng dân tộc tiêu biểu.

b) Các tầng lờp nhân dân ngày nay không phân 
biệt thành phần, lứa tuổi, đã thể hiện lòng yêu nước của mình qua những việc làm cụ thể.

- Kết bài: Tinh thần yêu nước có khi được trưng 
bày, có khi cần giấu kín.

- Bổn phận của chúng ta làm cho tinh thần yêu 
nước được thể hiện.

Hoạt động 2

* Để chứng minh cho nhận định “Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 1 truyền thống quý báu của ta”, Tg đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự như thế nào?





? Trong bài văn Tg đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào? Nhận xét về tác dụng của biện pháp so sánh ấy?


- Mỗi khi TQ bị xâm lăng… lũ cướp nước( sức mạnh của tinh thần yêu nước.

- Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý( sự quý báu của tinh thần yêu nước.

? Lòng yêu nước nồng nàn của dân ta được tg nhấn mạnh trên lĩnh vực nào?

? Tại sao ở lĩnh vực đó, lòng yêu nước của dân ta lại bộc lộ mạnh mẽ to lớn nhất?

( Đất nước ta luôn có giặc ngoại xâm ….nên rất cần đến lòng yêu nước, cứu nước)

? Nổi bật trong đoạn mở đầu vb là h/a nào?

? Nghệ thuật nào được tg sử dụng khi tạo h/ả này?

? Tác dụng của các h/ả và ngôn ngữ này là gì?

? Đặt trong bố cục bài nghị luận, đoạn mở đầu có vai trò và ý nghĩa gì?

(- Tạo LĐ chính cho bài văn. Bày tỏ nhận xét chung về lòng yêu nước của nhân dân ta. )

Hoạt động 3

? Để làm rõ lòng yêu nước của nd ta, tg đã dựa vào những chứng cứ cụ thể của lòng yêu nước trong 2 thời kỳ đó là những dc nào?

? Hãy chỉ ra đoạn văn tương ứng?

? Lòng yêu nước trong quá khứ được xác nhận bằng các chứng cứ ls nào?

- Luận điểm 1: LS ta có nhiều cuộc KC vĩ đại… vẻ vang. “Thời đại Bà Trưng, Bà Triuệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…”

- Luận điểm 2: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.

? Các dẫn chứng trong đoạn này được sắp xếp 
theo cách nào?




 

? Các sự việc và con người được liên kết theo mô 
hình “từ… đến…” có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Dẫn chứng:
- Cụ già(các cháu nhi đồng.

- Kiều bào( đồng bào…

- Nhân dân miền ngược( miền xuôi.

- Chiến sĩ, tiêu giệt giặc( Công chức, ủng hộ,…

- Phụ nữ, khuyên… xung phong( Bà mẹ, chăm sóc.

- Công nhân, thi đua gia tăng sản xuất(Điền chủ, quyên đất ruộng.

? Đoạn văn được viết bằng cảm xúc nào của tg?

? Theo em, NT NL ở bài này có những đặc điểm gì nổi bật?







? Bài văn NL CM này đã làm sáng tỏ điều gì?

? Qua bài văn NL này em rút ra cho mình bài học gì về thể loại NL CM.

* Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/27




Hoạt động 4:


Gọi HS đọc BT2.





GV hướng dẫn HS làm.
	I. Đọc – hiểu chú thích:
1. Đọc:

2. Chú thích:

3. Tác phẩm: Bác viết vào giữa thời kì k/c chống TD pháp (1946- 1954).

- Trích từ báo cáo chính trị của CT HCM trong ĐH lần thứ II của Đảng.

4. Bố cục: 3 phần. 

II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Nhận định chung về lòng yêu nước.

- Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước( truyền thống quý báu của ta.

- Đấu tranh chống ngoại xâm.

- Lòng yêu nước kết thành làn sóng: mạnh mẽ, to lớn.

- NT: Điệp từ: nó, các động từ mạnh.

=> Gợi tả sức mạnh của lòng yêu nước

2. Những biểu hiện của lòng yêu nước

- Lòng yêu nước trong quá khứ của ls dân tộc.

- Lòng yêu nước ngày nay của đồng bào ta.

* CM theo trình tự:

+ Thời gian (trước – sau, xưa – nay

+ Trình tự: lứa tuổi, hành động, vị trí địa lý.

+ Trình tự: các tầng lớp ND, các giai cấp, trình tự công việc.

( Mô hình liên kết chặt chẽ.

- Tinh thần yêu nước – làn sóng mạnh mẽ( Sức mạnh của lòng yêu nước.

- Tinh thần yêu nước – thứ của quý( Sự quý báu của tinh thần yêu nước.

( Hình ảnh so sánh sinh động( lập luận chứng  hùng hồn, thuyết phục.

=> cảm phục, ngưỡng mộ lòng yêu nước của đồng bào ta trong cuộc k/c chống TD Pháp.

3. Ghi nhớ: SGK/27.

III. Luyện tập:
BT2: VBT.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
?  Bài văn “Tinh thần…” được viết vào thời kì nào?


A. Thời kì KC chống Mĩ.


(B). Thời kì KC chống Pháp.


C. Thời kì đất nước ta XD CNXH ở miền Bắc.


D. Những năm đầu TK XX.

? Trọng tâm của việc CM tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào?


A. Trong quá khứ.



(B). Trong cuộc kháng chiến hiện tại.


C. Trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc.


D. trong cuộc chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trên khắp các chiến trường.

- Học bài, làm BT. 

- Chuẩn bị bài “Câu đặc biệt”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 23:  Tiết 82
                                                                    

CÂU ĐẶC BIỆT.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
-  Nắm được KN câu đặc biệc.  Hiểu được tác dụng câu đặc biệt.
-  Rèn kĩ năng sử dụng câu đặc biệt trong những tình huống nói hoặc viết cụ thể. Tích hợp với văn bản ‘Lòng yêu nước…ta”,  kiểu bài nghị luận.

-  Giáo dục HS tính cẩn thận khi phân biệt các loại câu cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

-  HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là rút gọn câu? (4đ)

- Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ 1 số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn.

? Khi rút gọn câu cần chú ý điều gì? (4đ)

- Không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ ND câu nói.

- Không biến câu nói thành 1 câu cộc lốc, khiếm nhã.

? Câu nào trong các câu sau là câu rút gọn? (2đ)


A. Ai cũng phải học đi đôi với hành.


B. Anh trai tôi học luôn đi đôi với hành.


(C). Học đi đôi với hành.


D. Rất nhiều người học đi đôi với hành.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:

? Câu được in đậm ở VD có cấu tạo như thế nào? 


HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.


A. Đó là 1 câu bình thường, có đủ CN – VN.

B. Đó là 1 câu rút gọn, lược bỏ cả CN – VN.

(C). Đó là 1 câu không thể có CN – VN.
? Thế nào là câu đặc biệt? Cho VD?

- HS trả lời, GV nhận xét, sửa chữa.


Gió. Mưa. Não nùng (câu ĐB)

      Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/28


- GV hướng dẫn HS phân biệt câu đặc biệt với câu bình thường (là câu có đủ cả CN lẫn VN) và với câu rút 
gọn (vốn là 1 câu bình thường nhưng bị rút gọn hoặc CN hoặc VN hoặc cả CN lẫn VN).
Hoạt động 2:
? Tác dụng của câu ĐB?



                       

                     Tác dụng.

Câu đặc biệt.

Bộc lộ cảm xúc.

Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự việc, hiện tượng.

Xác định TG, nơi chốn.

Gọi đáp.

-  Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.

         (Nguyên Hồng).

X

 -  Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.
            (Nam Cao).

X

 -  “Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc 1 to hơn.

            (Khánh Hoài).

X

    An gào lên:

- Sơn! Em ơi! Sơn ơi!

- Chị An ơi!

Sơn đã nhìn thấy chị.

    (Nguyễn Đình Thi).

X

? Câu đặc biệt thường dùng để làm gì? Cho VD?


HS trả lời, GV nhận xét, sửa chữa.

VD: Tệ quá! Trời ơi! (câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc)

- Gió. Mưa. Não nùng (liệt kê sự tồn tại của sự vật, sự việc).

- Sài Gòn, mùa xuân năm 1975. Các cánh quân đã 
sẵn sàng cho cuộc tấn công lịch sử (xác định thời gian, nơi chốn làm tiền đề cho sự trình bày tiếp theo).

- Đẹp nhỉ! Nam ơi! Được ạ! (Câu ĐB để gọi đáp).

Hoạt động 3:

BT1: Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn.

a. Chỉ có câu rút gọn.

- “…có khi cất dấu kín đáo trong rương, trong hòm”

- Nghiã là phải ra sức….”

BT 2:
- Xác định tg, bộc lộ cảm xúc, Liệt kê thông báovề sự tồn tại của sv, hiện tượng, gọi đáp.

	I. Thế nào là câu đặc biệt:
1. Ví dụ:

- Ôi, Em Thuỷ!

( Câu đặc biệt.

2. Ghi nhớ: SGK/28

II. Tác dụng của câu ĐB:
* Ghi nhớ: SGK/29.

III. Luyện tập:
b. Chỉ có câu đặc biệt.

- Ba giây…Bốn giây…Lâu quá.

c. Câu đặc biệt:

- Một hồi còi.

d. – lá ơi => câu ĐB

- Bình thường…kể đâu => RG


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Thế nào là câu ĐB?


A. Là câu cấu ạto theo mô hình CN – VN.


(B). Là câu không có cấu tạo theo mô hình CN – VN.


C. Là câu chỉ có CN.


D. Là câu chỉ có VN.

? Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ĐB?


A. Giờ ra chơi.


(B). Tiếng suối chảy róc rách.


C. Cánh đồng làng.


D. Câu chuyện của bà tôi.

- Học bài, làm BT, VBT.

- Soạn bài “Bố cục và phương pháp”… Trả lời câu hỏi SGK.
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BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN

TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
-  Biết cách lập bố cục và lập luận trong bài văn NL.  Nắm được mối quan hệ giữa bố cục và phương pháp lập luận của bài văn NL.
- Rèn kĩ năng lập bố cục và lập luận trong bài văn NL. Tích hợp với vb “Lòng yêu nước…”, Câu đặc biệt, câu rút gọn.

- Giáo dục HS ý thức cẩn thận trước khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

?  Dòng nào không là luận điểm của đề bài “Thể dục thể thao là hoạt động cần và bổ ích cho cuộc sống của con người”? (3đ)


A. TDTT giúp cho con người có 1 cơ thể khoẻ mạnh.


B. TDTT rèn luyện cho con người tính kiên trì, nhẫn nại và tinh thần đoàn kết.


C. Con người cần luyện tập TDTT.


(D). Hoạt động TDTT chỉ cần nên thực hiện đối với người trẻ tuổi.

?  Hãy tìm hiểu đề cho đề bài: Sách là người bạn của con người? (7đ)

- Đề văn nêu ra vấn đề: Việc đọc sách trong cuộc sống của con người. 

- Đối tượng và phạm vi NL: Xác định giá trị của sách, 1 món ăn tinh thần khôngthể thiếu trong cuộc sống của con người.

- Khuynh hướng của đề là: Khẳng định việc đọc sách là rất cần thiết.

- Đề này đòi hỏi người viết phải biết vận dụng lí lẽ để bàn luận về giá trị của sách, phải biết vận dụng nhiều dẫn chứng thực tế minh hoạ cho lợi ích mà việc đọc sách đem lại.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
- Gọi HS đọc lại bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

? Bài văn nêu ra những luận điểm nào?








? Các luận điểm đó dẫn đến mục đích nào?

- CM được “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” thể hiện ở mọi thời đại. Trong bất cứ hoàn cảnh nào và đó cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

? Bài văn đã dẫn dắt người đọc đi theo con đường nào để tới được kết luận?






          HS trả lời, GV nhận xét, sửa chữa.


 

? Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” chia làm mấy phần? Nêu ND mỗi phần?


 

? Bố cục của bài văn NL gồm mấy phần? Nêu ND cụ thể từng phần?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

?  Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận như thế nào?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/31.

Hoạt động 2:
BT 1: Học cơ bản mới có thể chở thành tài lớn.



? Bài văn nêu lên tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào? Tìm những câu mang luận điểm

? Bài có bố cục mấy phần? Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng trong bài?

=> Nhìn theo chiều dọc của bài thì tg đã lập luận theo lối quy nạp -> Đi từ một sự việc cụ thể đến những kết luận khái quát.
	I. Mối quan hệ giữa lập luận và bố cục:
1. Bài tập:  Vb: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

* Luận điểm: 

- Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước.

- Lòng yêu nước từ quá khứ lịch sử dân tộc đến thời đại ngày nay.

- Bổn phận của chúng ta.

* Lập luận:
+ Lí lẽ 1: Ls dân tộc có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại.

+ Dẫn chứng:  Thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, LL, QT,

+ Lí lẽ 2: Lòng yêu nước ở thời đại ngày nay.

+ Dẫn chứng: Từ cụ già( Nhi đồng,  từ  kiều bào( Đồng bào ở vùng bị tạm chiếm, từ  nông dân  miền ngược( miền xuôi, từ  những chiến sĩ ngoài mặt trận ( công chức ở hậu phương,…

* Bố cục:  3 phần.

- Mở bài:  Từ đầu… Lũ cướp nước => Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Thân bài:  Lịch Sử… nồng nàn yêu nước => Những dẫn chứng CM cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ trong ls xa xưa cho đến thời đại hiện nay.

- Kết bài: Còn lại => Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là cần làm cho tinh thần yêu nước được phát huy mạnh mẽ.

2. Ghi Nhớ: Sgk/31
II. Luyện tập:
* Tư tưởng: Học cơ bản mới có thể thành tài lớn.

* Luận điểm:

- Chỉ ai chịu khó luỵện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ.

- Chỉ có những ông thầy lớn mới biết dạy cho học trò những điều cơ bản nhất.

* Bố cục: 3 phần.

+ Mở bài: “Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài”

=> Ở đây Tg dùng phép lập luận suy luận tương phản: Đối lập nhiều người và ít người.

+ Thân bài: ( Gồm 2 đoạn)

- Câu chuyện về học vẽ trứng của danh hoạ Lê-ô-na đơ Vanh-Xi thời còn bé.

=> Câu chuyện đó đóng vai trò là tiền đề cho lập luận. Từ câu chuyện đó mới có thể rút ra được kết luận ở đoạn sau.

+ Kết bài: Nêu ra kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài. => “Học theo cách của thầy...Phục Hưng”.  Luận điểm được lập luận theo quan hệ nhân quả. Kết quả thành hoạ sĩ lớn thời Phục Hưng.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Bố cục của bài văn NL có mấy phần? Kể ra? (3 phần)

-  MB: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống XH.


-  TB: Trình bày ND chủ yếu của bài.


-  KB: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài.

? Lập luận diễn ra ở phần nào của bài văn NL?


A. Mở bài.

(B). Thân bài.


C. Kết bài.

D. Cả 3 ý trên.

-  Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

-  Học bài. Soạn bài “Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn NL”
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LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN 
TRONG VĂN NGHỊ LUẬN.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Qua tiết luyện tập cho HS hiểu sâu thêm về khái niệm lập luận. Thế nào là LL trong đời sống, LL trong văn nghị luận. Từ đó bước đầu có khả năng xác lập mqh của luận cứ và kết luận trong câu nói và trong văn nghị luận.

- Rèn kĩ năng lập luận cho HS. Tích hợp với các văn bản nghị luận đã học. Câu đặc biệt, câu rút gọn.

- Giáo dục tính sáng tạo khi lập luận văn NL cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

?  Bố cục bài văn NL gốm có mấy phần? Nêu rõ từng phần? (7đ)  3 phần:

- Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống XH.

- Thân bài: Trình bày ND chủ yếu của bài.

- Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài.

?  Lập luận diễn ra ở phần nào của bài văn NL? (3đ)


A. Mở bài.

(B). Thân bài.


C. Kết bài.

D. Cả 3 phần trên.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	
                     Hoạt động 1: 


?  Thế nào là lập luận?





HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


?  Trong các câu trên, bộ phận nào là luận cứ, bộ 
phận nào là kết luận, thế hiện tư tưởng của người nói? 


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.










?  Mối quan hệ của luận cứ đối với kết luận là như thế nào?

?  Vị trí của luận cứ và kết luận có thể thay đổi cho nhau không?




 

- HS lên bảng bổ sung luận cứ cho các kết luận.


GV nhận xét, sửa chữa.











- HS lên bảng viết các kết luận cho các luận cứ đó.


GV nhận xét, sửa chữa.









Hoạt động 2:
?  Thế nào là luận điểm trong văn NL?
 


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

? Hãy so sánh với 1 số luận điểm ở mục I.2 để nhận ra đặc điểm của luận điểm trong văn NL? 

* HS thảo luận nhóm

- Nhóm 1, 2: Vì sao mà nêu ra luận điểm này? Luận điểm đó có những ND gì?







- Nhóm 3, 4: Luận điểm đó có cơ sở thực tế không? 
Luận điểm đó sẽ có tác dụng gì?


 


Đại diện nhóm trình bày.


GV nhận xét, chốt ý.

- Gọi HS đọc lại bài “Thầy bói xem voi và Ếch ngồi đáy giếng” (ở nhà). Từ mỗi truyện ấy, hãy rút ra 1 kết luận làm thành luận điểm của em và lập luận cho luận điểm ấy?    



 


HS làm 1 trong 2 truyện.


 


GV nhận xét, sửa chữa.



	I. Lập luận trong đời sống:
1. Bài tập: Sgk

*  Luận cứ:

a. Hôm nay trời mưa.

b. Vì qua sách em học được nhiều điều.

c. Trời nóng quá

*  Kết luận:

a. Chúng ta không đi chơi.

b. Em rất thích đọc sách.

c. Đi ăn kem đi.

( Quan hệ nhân quả.

( Luận cứ và kết luận có thể thay đổi vị trí cho nhau.


2. Các luận cứ:

a…. Vì từ đây em đã trưởng thành nhiều.

b. …Vì nó làm mất niềm tin ở mọi người.

c. Chúng mình lao động đã mệt….

d. Vì còn non dại….

e. Để được mở mang trí tuệ….

3. Các kết luận:

a. ….Phải tới nhà bạn chơi thôi.

b. ….Hôm nay phải thức khuya để học.

c. ….Thật là thiếu VH.

d. ….Phải cư xử cho tốt chứ.

e. …Sau này có thể trở thành 1 cầu thủ giỏi.

II. Lập luận trong văn NL:
1.  Luận điểm: SGK/33

* Trong văn NL:

- Luận điểm có tính khái quát, có ý nghĩa XH, phổ biến, rộng lớn.

- Mỗi luận cứ chỉ cho phép rút ra 1 kết luận.

2.  Lập luận cho luận điểm: 

- Sách là người bạn lớn của con người.

- Sách cần cho đời sống tinh thần: giúp mở mang trí tuệ, thư giãn khi mỏi mệt, dạy bảo điều hay…

( Phải biết quý trọng sách.

3. Truyện “Thầy bói xem voi, Ếch ngồi đáy giếng”.

+ Thầy bói xem voi:

-  Luận điểm: Muốn hiểu biết đầy đủ sự vật, sự việc phải xem xét toàn diện sự vật, sự việc ấy.

+ Ếch ngồi đáy giếng:

-  Luận điểm: Không được kiêu căng, ngạo mạn, chủ quan.

( Thất bại thảm hại.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Thế nào là luận điểm trong văn NL?

- Luận điểm trong văng NL là những kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với XH.

 

?  Trong lập luận của bài văn NL, dẫn chứng và lí lẽ phải có mối quan hệ như thế nào với nhau?


A. Phải phù hợp với nhau.


B. Phải phù hợp với luận điểm.


(C). Phải phù hợp với nhau và với luận điểm.


D. Phải tương đương với nhau.

           - Học bài. Soạn bài “Sự giàu đẹp của tiếng việt”: 
Tuần 24:  Tiết 85
SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT.








         

(Trần Thai Mai)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Hiểu được trên những nét chung sự giàu đẹp của TV qua sự phân tích, CM củ Tg. Nắm được những điểm nổi bật trong NT NL của bài văn: lập luận chặt chẽ, chứng cứ toàn diện, văn phong có tính khoa học.
- Rèn kĩ năng đọc, hiểu văn NL. Tích hợp với phần TLV nghị luận, thêm trạng ngữ cho câu.

- Giáo dục HS lòng tự hào vế TV.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Bài văn tinh thần yêu nước của nhân dân ta được viết trong thời kì nào? (3đ)


A. Thời kì kháng chiến chống Mĩ.


(B). Thời kì kháng chiến chống Pháp.


C. Thời kì đất nước ta xây dựng CNXH ở miền Bắc.


D. Những năm đầu TK XX.

? Nêu ND, NT bài văn? (8đ)

- Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong LS dân tộc ta và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ 1 chân lí “Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 1 truyền thống quý báu của ta”.

- Bài văn là 1 mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứn cụ thể văn NL.
3. Giảng bài mới:
	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:
GV hướng dẫn HS đọc, GV đọc, gọi HS đọc.

? Cho biết đôi nét về TG – TP?




Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK.


Hoạt động 2:
? Tác giả đã dùng phương thức nào để tạo vb này?

                ( Phương thức nghị luận)

? Vì sao em xác định như vậy?

               ( Tg dùng lí lẽ, dẫn chứng …)

? Vấn đề được Tg đưa ra bàn luận trong VB này 
là gì?


( Sự giàu đẹp của TV.

? Tìm bố cục của bài và nêu ý chính của mỗi 
đoạn?

+ Đoạn 1: Từ đầu… qua các thời kì LS => Nêu nhận định TV là 1 thứ  tiếng đẹp, 1 thứ hay, giải thích nhận  định ấy.

+ Đoạn 2: Còn lại… CM cái đẹp và cái hay của TV:
 Ngữ âm, từ vựng, cú pháp. Sự giàu đẹp ấy cũng là 1 chứng cứ và sức sống của TV.

? Hãy cho biết câu văn nào khái quát lên phẩm chất của TV? 

? Trong nhận xét đó tg đã phát hiện phẩm chất TV trên những phương diện nào?

- Được giải thích 1 cách cụ thể có tính khẳng định
 là thứ tiếng hài hoà về mặt âm hưởng thanh điệu, tế nhị, uyển chuyển trong đặt câu. Có khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng.


? Tính chất giải thích của đoạn văn này được thể hiện bằng một cụm từ lặp lại. Đó là cụm từ nào?

         ( Nói thế có nghĩa là nói rằng )

* Nhóm 1, 2: Để CM cho vẻ đẹp của TV,Tg đã đưa ra những chứng cứ gì và sắp xếp các chứng cứ ấy như thế nào?








 

* Nhóm 3, 4: Sự giàu có và khả năng phong phú của TV được thể hiện ở những phương diện nào?


? Hãy tìm 1 số dẫn chứng cụ thể để làm rõ các nhận định của Tg?




 



Hoạt động 3:
-  Đọc đoạn cuối VB.





? TV giàu đẹp ntn?



 

? Tg quan niệm ntn là một thứ tiếng giàu và hay?

? Tác giả đã làm rõ điều đó bằng những dẫn chứng nào?

? Nhận xét về cách lập luận của tg?

? Nêu ND và giá trị NT nổi bật của VB?


Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.


 

Hoạt động 4:
Gv hướng dẫn HS làm bài tập

	I. Đọc- hiểu chú thích:

1. Đọc:
2. Chú thích: SGK/36

3. Bố cục: 2 đoạn

II. Đọc – Hiểu văn bản:
1. Nhận định về phẩm chất của TV.

- Tiếng việt đẹp, TV hay.

2. Biểu hiện giàu đẹp của TV.

a. TV rất đẹp:

- Hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu… tế nhị, uyển chuyển,… đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng.
- TV là 1 thứ tiếng giàu chất nhạc.

- TV như là 1 thứ tiếng đẹp, có cấu tạo đặc biệt.

( Dẫn chứng cụ thể theo lối tăng tiến.

b. Tiếng Việt rất giàu:

- … có hệ thống nguyên âm và phụ âm khả năng phong phú.

- … giàu nhạc điệu.

- … giàu hình tượng ngữ âm.

- … không ngừng đặt ra những từ mới, những cách nói mới.

( Dẫn chứng cụ thể, chi tiết.

c. Khẳng định sức sống của TV.

- … TV với khả năng thích ứng với hoàn cảnh LS … 1 chứng cứ khá rõ về sức sống của nó.

* Ghi nhớ: SGK/37.

III. Luyện tập:
  BT2: VBT


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:

Gv hướng dẫn HS làm bài tập
? Tác giả Đặng Thai Mai đã chứng minh sự giàu có và khả năng phong phú của TV về những mặt nào?


A. Ngữ âm.

 
C. Ngữ pháp.


D. Từ vựng.


(D). Cả 3 mặt trên.

? Để CM sự giàu có và khả năng phong phú của TV, trong bài văn của mình, Đặng Thai Mai đã sử dụng kiểu lập luận gì?


A. Chứng minh.                
(C). Kết hợp CM, giải thích và lập luận vấn đề.

           B. Giải thích                     
 D. Kết hợp phân tích và CM vấn đề.

- Học bài, làm BT1, VBT.

- Soạn bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ”: Trả lời câu hỏi SGK.
Tuần 24:  Tiết 86


THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được khái niệm trạng ngữ  trong câu. Ôn lại các trạng ngữ đã học ở tiểu học.

- Rèn kĩ năng thêm trạng ngữ vào câu khi cần thiết.

- Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ 

- HS: Vở bài soạn, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là câu đặc biệt? Tác dụng của câu đặc biệt? (7đ)


- Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình CN – VN.


- Câu đặc biệt thường được dùng để:


+ Nêu lên thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.


+ Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.


+ Bộc lộ cảm xúc.


+ Gọi đáp.

? Trong các câu sau, câu nào là câu ĐB ? (3đ)


A. Trên cao, bầu trời trong xanh không 1 gợn mây.


B. Lan học rất giỏi.


(C). Hoa sim!


D. Mưa rất to.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

? Trạng ngữ có đặc điểm gì?

? Hãy xác định trạng ngữ trong mỗi câu trên?

? Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu 
những ND gì?





 

? Có thể chuyển các trạng ngữ nói trên sang những
vị trí nào khác trong câu?


 


HS thảo luận nhóm.



 


Đại diện nhòm trình bày.


 


GV nhận xét, diễn giảng.

- Người dân cày VN, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang.


( Người dân cày VN dựng nhà, dựng cửa, vỡ
 ruộng, khai hoang, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời.

- Đời đời, kiếp kiếp, tre ăn ở với người.

( Tre đời đời, kiếp kiếp ăn ở với người.

- Từ nghìn đời nay, cối xay tre nặng nề quay, xay 
nắm thóc.

( Cối xay tre nặng nề quay, xay nắm thóc từ 
nghìn đời nay.

? Nêu đặc điểm của trạng ngữ: Về ý nghĩa, về 
hình thức?

? Cho VD các loại trạng ngữ của câu?


+ Chỉ nơi chốn: Trên hương án, trầm hương toả khói thơm.

+ Chỉ thời gian: Mùa xuân, chim én bay đầy trời.

+ Chỉ nguyên nhân: Vì bị bệnh, bạn Phong không 
thể đi học được.

+ Chỉ phương tiện: Với chiếc xe đạp, bạn ấy đi 
đến trường.


+ Chỉ cách thức: Nhanh như cắt, bạn ấy đã làm 
xong bài tập.

Hoạt động 2:

Luyện tập.



Gọi HS đọc BT1.






	I. Đặc điểm của trạng ngữ:
1. Ví dụ: Sgk

- Dưới bóng tre xanh( bổ sung thông tin về địa điểm.

- Đã từ lâu đời( Thời gian.

- Đời đời, kiếp kiếp( TG.

- Từ nghìn đời xưa( TG.

( Trạng ngữ đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu.

2. Ghi nhớ: SGK/39

II. Luyện tập:
1. Bài tập 1:

b. => Trạng ngữ đứng ở đầu câu -> Chỉ thời gian

a. => Chủ ngữ.

c. => Bổ ngữ.

d. => Hô ngữ.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Trạng ngữ là gì?

A. Là thành phần chính của câu.

(B). Là thành phần phụ của câu.

C. Là biện pháp tu từ của câu.

D. Là 1 trong số các từ loại của TV.

? Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

(A). Theo các ND mà chúng biểu thị.

B. Theo vị trí của chúng trong câu.

C. Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trức hoặc liền sau.

D. Theo mục đích nói của câu.

- Học bài, làm BT.

- Soạn bài “Thêm trạng ngữ cho câu (tt)”: Trả lời câu hỏi SGK.
Tuần 24:  Tiết 87+88
TÌM HIỂU CHUNG VỀ LẬP LUẬN CHỨNG MINH.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận, chứng minh.
- Rèn kĩ năng lập luận CM cho HS.

- Giáo dục tính sáng tạo khi CM cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ 

- HS: Vở bài soạn, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Làm thế nào để chuyển đoạn từ Mở bài sang  Thân bài trong bài văn NL? (3đ)

A. Dùng 1 từ đễ chuyển đoạn.

B. Dùng 1 câu để chuyển đoạn.

C. Dùng 1 đoạn văn để chuyển đoạn.

(D). Dùng từ hoặc câu để chuyển đoạn.

?  Làm BT3. (7đ)

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                     Hoạt động 1
? Trong đời sống, khi cần CM cho ai đó tin rằng lời nói của bạn là nói thật không phải nói dối, em phải 
làm như thế nào?


? Em phải tìm những dẫn chứng để chứng tỏ lời mình nói là sự thật? Đem đồ vật, tranh ảnh hay mời ai đó 
đến làm chứng.

? Trong đời sống, khi nào người ta cần CM?

- Trong đời sống, khi 1 người bị nghi ngờ, hoài 
nghi. Chúng ta đều có nhu cầu CM sự thật. Khi ta muốn khẳng định 1 điều gì đó ta cần CM.

?  Khi cần CM cho ai đó tin rằng lời nói của em là 
 thật, em phải làm như thế nào?


 

- Là cách sử dụng các sự thật (thu thập chứng cứ 
xác thực) để phân biệt thật, giả.

? Trong VB NL, khi người ta chỉ được sử dụng lời 
văn thì làm thế nào để chứng tỏ 1 ý kiến nào đó là đúng sự thật và đáng tin cậy?





HS thảo luận nhóm, trình bày.


GV nhận xét, chốt ý.





* Gọi HS đọc bài văn:  Đừng sợ vấp ngã.


?  Luận điểm cơ bản của bài văn này là gì?


?  Hãy tìm những câu mang luận điểm đó?

- Vậy bạn chớ sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.

? Để khuyên người ta “Đừng sợ vấp ngã” bài văn đã lập luận như thế nào?
- Nêu câu hỏi về các lần vấp ngã của bạn và khẳng định đừng sợ sự vấp ngã. Sau đó đưa ra 1 loạt dẫn chứng về những sự vấp ngã mà 1 số người đã trãi qua nhưng sau đó họ đã vươn tới những thành công.

? Các sự thật được dẫn ra có đáng tin không? 


- Rất đáng tin vì đó là các sự việc, con người chân thực đã diễn ra trong cuộc sống.

?  Qua đó, em hiểu phép lập luận, CM là gì?


HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.


Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/42.


Hoạt động 2

? Bài văn thuộc kiểu bài nào?

? Bài văn CM bằng lí lẽ hay thực tế?

? Tìm các dẫn chứng, lí lễ lớn?

? Các lí lẽ có thuyết phục không?
	I. Mục đích và phương pháp CM
1. CM trong đời sống:

- Sử dụng các sự thực để phân biệt thật, giả.

2. CM trong văn NL:

 * Là cách dùng:

- Lí lẽ.

- Dẫn chứng (bằng chứng) chân thực đã biết, đã được công nhận.

- Luận điểm đúng đắn, xác đáng.

( VB có sức thuyết phục.

 *  Bài văn:  Đừng sợ vấp ngã

- Luận điểm: Đừng sợ vấp ngã.

- Lập luận: Theo phép CM quy nạp, luận điểm CM được khái quát ở cuối bài.


- Dẫn chứng cụ thể, toàn diện, tiêu biểu.

* Ghi nhớ: SGK/42

II. Luyện tập:

1. Bài tập 1

a. Kiểu bài: CM

b. Cách chứng minh: Tổng- phân -hợp.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Lí do nào khiến cho bài văn viết theo phép lập luận CM thiếu tính thuyết phục?


A. Luận điểm được nêu rõ ràng, xác đáng.


B. Lí lẽ và dẫn chứng đã được thừa nhận.


C. Lí lẽ và dẫn chứng phù hợp với luận điểm.


(D). Không đưa dẫn chứng, đưa lí lẽ để làm sáng tỏ luận điểm.

- Học bài. Xem phần Luyện tập để làm BT ở tiết sau.

Tiết 2
1. Bài cũ:
? CM trong văn NL là gì? (3đ)

A. Là 1 phép lập luận sử dụng các dẫn chứng để làm sáng tỏ 1 vấn đề nào đó.

B. Là 1 phép lập luận sử dụng lí lẽ để giải thích 1 vấn đề nào đó mà người khác chưa hiểu.

(C). Là 1 phép lập luận sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ 1 nhận định, 1 luận điểm nào đó.

D. Là 1 phép lập luận sử dụng các TPVH để làm rõ 1 vấn đề nào đó.

? Hãy nêu dẫn chứng để CM rằng nói dối có hại? (7đ)

- Nói dối có hại cho người nghe.

- Nói dối có hại cho bản thân người nói dối.

- Nói dối tạo bầu không khí nghi ngờ, mất tin cậy lẫn nhau.

2. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 3

* Luyện tập.




Gọi HS đọc bài văn: Không sợ sai lầm.



GV hướng dẫn HS làm.


 


HS thảo luận nhóm theo câu hỏi.

? Bài văn nêu lên luận điểm gì? Hãy tìm những câu mang luận điểm đó? 


- Đầu đề bài văn.

+ Một ngày… làm gì cũng sợ sai lầm… suốt đời không bao giờ có thể tự lập được.

+ Thất bại là mẹ của thành công.

+ Những người sáng suốt dám làm, không sợ sai lầm, mới là người làm chủ số phận của mình.

? Để CM luận điểm của mình, người viết đã nêu ra những luận cứ nào? Những luận cứ ấy có hiển nhiên, có sức thuyết phục không?




? Cách lập luận CM của bài văn này có gì khác so với bài Đừng sợ vấp ngã?
 

· Nêu vấn đề khác.

+ Phần mở bài: Câu này thể hiện ý khẳng định: đã sống là phải có phạm sai lầm.

+ Phần thân bài:  Đừng sợ vấp ngã TG nêu lên 1 loạt dẫn chứng thực tế rút ra từ tiểu sử những người đã thành công để CM.


- Ở bài này TG chủ yếu dùng lí lẽ để phân tích, lí  giải nhằm CM vấn đề.
	* Bài văn “Không sợ sai lầm”.

1. Luận điểm: Không sợ sai lầm.

2. Luận cứ:

+ Nếu bạn… cuộc đời.
+ Một người… cho đời.

+ Nếu sợ sai lầm… làm gì.

+ Chẳng ai… tiến lên.

( Có sức thuyết phục cao.

( Dùng lí lẽ để CM.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Gọi HS đọc bài đọc thêm “Có hiểu đời mới hiểu văn” SGK/44

- GV diễn giảng.

? Tại sao CM tính đẹp của TV (Sự giàu đẹp của TV) mà TG lại dẫn chứng nhạc tính của TV?

A. Nhạc tính gây sự rung động thẩm mĩ.

(B). Nhạc tính tạo được sự liên tưởng hình tượng ngữ âm.

C. Nhạc tính tác động như 1 yếu tố của cái đẹp.

- Soạn bài “Cách làm bài văn lập luận CM”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 25:  Tiết 89  
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TT)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được công dụng của trạng ngữ. Nắm được tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng.

- Rèn kĩ năng thêm trạng ngữ cho câu và tách trạng ngữ thành câu riêng.

- Giáo dục HS tính sáng tạo trong học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Nêu đặc điểm của trạng ngữ? (8đ)

- Về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác dịnh thời gian, nguyên nhân,mục đích, phương tiện cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

- Về hình thức: Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Giữa trạng ngữ với CN và VN thường có 1 quãng ngữ nói hoặc 1 dấu phẩy khi viết.

?  Chỉ ra trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chưa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để 2 trái đào”? (2đ)

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

? Trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc của câu. Nhưng vì sao trong các câu văn ở VD, ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ? (Tìm các trạng ngữ?)

? Trạng ngữ có vai trò gì trong việc thể hiện trình tự lập luận (thời gian, không gian…) trong 1 bài văn NL.

HS trả lời, GV nhận xét.

? Trạng ngữ có những công dụng gì?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
Hoạt động 2

? Câu in đậm ở VD có gì đặc biệt?

? Việc tách câu như trên có tác dụng gì?

? Nêu tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/47

? Cho VD về việc tách trạng ngữ thành câu riêng?

                  Hoạt động 3:

Gọi HS đọc BT1.

GV hướng dẫn HS làm.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.

Gọi HS đọc BT2.

GV hướng dẫn HS làm.


	I. Công dụng của trạng ngữ.

1. Ví dụ: Sgk

* Các trạng ngữ:

a. -Thường thường, vào khoảng đó.

- Trên giàn thiên lí.

- Sáng dậy.

- Chỉ độ 8, 9 giờ sáng, trên nền trời trong trong.

b. Về mùa đông.

( Bổ sung cho câu những thông tin cần thiết, làm cho miêu tả đầy đủ thực tế, lí lẽ khách quan hơn.

- Trạng ngữ còn nối kết các câu văn trong đoạn văn, trong bài làm cho VB mạch lạc.

2. Ghi nhớ: SGK/46

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng:

1. Ví dụ:

- Và để tin tưởng hơn về tương lai của nó.

( Trạng ngữ được tách ra thành 1 câu riêng.

(Nhấn mạnh vào ý của trạng ngữ đứng sau.

2. Ghi nhớ: SGK/47

III. Luyện tập:

BT1: - Công dụng của Trạng ngữ: Bổ sung những thông tin tình huống , liên kết các luận cứ trong mạch lập luậncủa bài văn, giúp cho bài văn rõ ràng, dể hiểu.

BT2: - Trạng ngữ tách thành câu riêng: + Năm 72

           + Trong lúc….bồn chồn.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Ở vị trí nào trong câu thì trạng ngữ có thể được tách thành câu riêng để đạt những mục đích tu từ  nhất định?

A. Đầu câu.              B. Giữa CN – VN.

(C). Cuối câu.          D. A, B, C đều sai.

- GV hướng dẫn HS BT3.

- Học bài, làm BT3 VBT.

- Chuẩn bị bài KT TV: Xem lại kiến thức TV đã học.

Tuần 25:  Tiết 90
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kiến thức đã học ở dầu HK II: Rút gọn câu, câu đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu.

- Rèn kĩ năng nhận diện, phân biệt các loại câu.

- Giáo dục tính cẩn thận, tính sáng tạo khi làm bài cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: Đề kiểm tra

- HS: Chuẩn bị kiến thức cho bài kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức 

2. Đề bài.

I.  Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Câu rút gọn “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã lược bỏ thành phần nào?

A. Chủ ngữ                                                   C. Chủ ngữ và vị ngữ.

B. Vị ngữ                                                      D. Trạng ngữ.

Câu 2: Câu tục ngữ trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. So sánh.                                                   C. nhân hoá

B. Ẩn dụ                                                       D. Hoán dụ

Câu 3: Trong các câu sau đây câu nào là câu đặc biệt?

A. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy.

B. Ối trời đất ơi !

C. Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương, trong hòm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Về ý nghĩa, hai trạng ngữ trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó biến thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước.” được thêm vào trong câu để làm gì ?

A. Để xác định nguyên nhân.                          C. Để xác định nơi chốn.

B. Để xác định mục đích.                                D. Để xác định thời gian

II. Phần tự luận.  8 điểm )
Câu 1: Câu rút gọn là gì? Nêu cách dùng câu rút gọn?

Câu 2: Câu đặc biệt là gì? Nêu tác dụng của nó?

Câu 3: Trạng ngữ có đặc điểm gì?

Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 -> 7 câu) tả cảnh trường em có sử dụng câu đặc biệt?
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:  A                 Câu 2:  B                 Câu 3:  B                         Câu 4:  B 

II. Phần tự luận.

Câu 1: (2 điểm)

- Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. (1đ)

- Cách dùng câu rút gọn. (1 điểm)

+ Không nên làm cho người đọc, người nghe hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói. (0,5đ)

+ Không biến câu nói thành câu cộc lốc, khiếm nhã. (0,5đ)

Câu 2: (2 điểm)

- Khái niệm: Câu đặc biệt là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ. (0,5đ)

- Tác dụng: (1,5 điểm)

+ Xác định thời gian, nơi chốn.

+ Liệt kê thông báo sự tồn tại của sự vật hiện tượng.

+ Bộc lộ cảm xúc.

+ Gọi đáp.

+ Mệnh lệnh, khẳng định, phủ định.

Câu 3: (2 điểm)

- Đặc điểm của trạng ngữ.

+ Về ý nghĩa: Trạng ngữ được thêm vào trong câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. (1 đ)

+ Về hình thức: Giữa trạng ngữ với nòng cốt câu thường có dấu phẩy khi viết hoặc nghỉ một lúc khi nói. (0,5đ)

+ Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. (0,5đ)

Câu 4: Học sinh viết một đoạn văn theo yêu cầu có dùng ít nhất một câu đặc biệt.
MA TRẬN

	Phần
	Kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm

	Trắc nghiệm
	   Câu rút gọn
	1
	0,5
	
	
	
	

	
	  Ẩn dụ
	2
	0,5
	
	
	
	

	
	  Câu đặc biệt
	3
	0,5
	
	
	
	

	
	  Trạng ngữ
	4
	0,5
	
	
	
	

	Tự luận
	  Câu rút gọn
	
	
	1
	2
	
	

	
	  Câu đặc biệt
	
	
	2
	2
	
	

	
	  Trạng ngữ
	
	
	3
	2
	
	

	
	  Cách viết đoạn văn ngắn                         Câu đặc biệt
	
	
	
	
	4
	2

	           Tổng số câu ( 8 câu )
	4
	2
	3
	6
	1
	2

	           Tỉ lệ %
	20 %
	60 %
	20 %


IV. DẶN DÒ:
- GV thu bài.

- Xem lại kiến thức đã học.

- Soạn bài “Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động”: Trả lời câu hỏi SGK.
Tuần 25:  Tiết 91                                                                     


CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Ôn lại những kiến thức cần thiết (về tạo lập VB, về VB lập luận CM…) để việc học cách làm bài có cơ sở chắc chắn hơn. Bước đầu nắm được cách thức cụ thể trong việc làm 1 bài văn lập luận CM. Nh74ng điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài.

- Rèn kĩ năng làm bài văn lập luận CM.

- Giáo dục tính cẩn thận, sáng tạo khi làm bài văn lập luận CM.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu Cách làm bài văn lập luận CM.

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

* GV hướng dẫn HS cách tìm hiểu đề và tìm ý 1 đề văn lập luận CM đã cho ở trên theo SGK/48.

- Xác định yêu cầu chung của đề.

-  Nghĩa của câu tục ngữ. Câu tục ngữ khẳng định điều gì?

? Muốn viết 1 bài văn CM, người viết phải làm gì?

- Tìm hiểu kĩ đề bài để nắm chắc nhiệm vụ NL được đặt ra trong đề bài đó.

? Một VBNL thường gồm mấy phần chính? Đó là những phần nào?

* Ba phần:

+ Mở bài.

+ Thân bài.

+ Kết bài.

? Lập dàn bài cho đề bài trên?

HS thảoluận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.

? Có mấy cách mở bài? Đó là những cách nào?

* GV hướng dẫn HS viết phần thân bài: Làm thế nào để đoạn đầu tiên của thân bài liên kết được với mở bài? Nên viết đoạn phân tích lí lẽ, viết đoạn nêu các dẫn chứng thế nào?

HS trả lời, GV nhận xét, diễn giảng.

? Đoạn kết bài ta nên viết thế nào?

GV hướng dẫn HS đọc lại và sửa chữa sau khi đã viết 1 bài hoàn chỉnh.

? Muốn làm bài văn lập luận CM phải thực hiện mấy bước? 

?  Dàn bài 1 bài văn NL gồm mấy phần? Nêu cụ thể từng phần?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/50.

Hoạt động 2

* Gọi HS đọc BT VBT.

GV hướng dẫn HS làm.

HS làm bài tập, GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Các bước làm bài văn lập luận CM

        Đề: Nhân dân thường nói “Có chí thì nên”. Hãy CM tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

- CM 2 cách lập luận.

+ Dẫn chứng xác thực.

+ Nêu lí lẽ.

2. Lập dàn bài:

3. Viết bài:

a. Mở bài:

- Đi thẳng vào vấn đề.

- Suy từ cái chung đến cái riêng.

- Suy từ tâm lí con người.

b. Thân bài:

- Phải có từ ngữ chuyển đoạn.

- Viết đoạn phân tích lí lẽ.

- Viết đoạn nêu các dẫn chứng.

c. Kết bài:

-  Sử dụng từ ngữ chuyển đoạn hoặc nhắc lại ý trong phần mở bài.

- Kết bài nên hô ứng với mở bài.

4. Đọc lại và sửa chữa:

* Ghi nhớ SGK/50.

II. Luyện tập
- Có công mài sắt…:Hễ có lòng bền bỉ,quyết tâm thì việc khó như mài sắt thành kim cũng có thể hòan thành

- Không có việc gì …Nếu lòng không bền thì không làm được việc, còn đã quyết chí thì dù việc lớn lao phi thường cũng có thể làm nên.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Theo qui trình tạo lập VB làm văn NL thì sau bước tìm hiểu đề bài để định hướng cho bài làm sẽ đến bước nào?

(A). Lập dàn ý đại cương.

B. Xác địng các lí lẽ cho bài văn.

C. Tìm dận chứng cho bài văn.

D. Viết thành bài văm hoàn chỉnh.

- Học bài. Soạn bài “Luyện tập lập luận CM”: Trả lời câu hỏi SGK.                             
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LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Củng cố những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận CM.

- Rèn kĩ năng làm 1 bài văn CM cho 1 nhận định, 1 ý kiến về 1 vấn đề gần gũi, quen thuộc.

- Giáo dục tính sáng tạo trong làm văn.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Muốn làm bài văn LLCM thì phải thực hiện các bước nào? Nêu dàn bài 1 bài văn LLCM? (7đ)

- Muốn làm bài văn LLCM thì phải thực hiện 4 bước tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa.

- Dàn bài: 
MB: Nêu luận điểm cần được CM.


      

TB: Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tõ luận điểm là đúng đắn.


      

KB: Nếu ý nghĩa của luận điểm đã được CM.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

GV neâu vaán ñeà 

Hoạt động 2

? Hai ñeà baøi treân ñeàu neâu leân vaán ñeà ñaïo lí trong XH 

Em dieãn ñaït thaønh 3 ñeà vaên nghò luaän CM gioáng nhau veà noäi dung nhöng khaùc nhau veà hình thöùc dieãn ñaït 

HS thaûo luaän theo nhoùm 

Caùc nhoùm trình baøy -> nhaän xeùt : GV boå sung baèng 3 ñeà baøi ( ñaùp aùn)

? Vôùi caùc ñeà baøi treân ta caàn vieát 1 ñoaïn vaên ngaén ñeå dieãn giaûi cho roõ ñieàu caàn phaûi chöùng minh khoâng?

GV: HS coù theå choïn löïa caùch ñaët vaán ñeà 

+ Theo moác lòch söû ( xöa nay) tg

+ Theo khoâng gian ñòa lí

( neân choïn moác thôøi gian)

? Caàn saép xeáp dc nhö theá naøo?

Hoạt động 3

HS vieát ñoaïn MB -> GV chöõa vaø nhaän xeùt.

GV höôùng daãn HS vieát ñoaïn TB, KB.

Hoạt động 4

GV gôïi yù caùch laøm HS veà nhaø laøm.
	I. Höôùng daãn luyeän taäp treân lôùp:
1. Ñeà baøi:

- Coù 2 caâu tuïc ngöõ sau cuøng neâu leân 1 vaán ñeà ñaïo lí XH.

+ AÊn quaû nhôù keû troàng caây 

   Uoáng nöôùc nhôù nguoàn.

- Taäp vieát caùc ñeà 

Ñeà 1: Tuïc ngöõ VN coù nhöõng caâu quen thuoäc

“ AÊn quaû nhôù keû troàng caây” ; “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn”

Em haõy  CM vaán ñeà neâu treân

Ñeà 2: Ngöôøi VN soáng coù ñaïo lí, coù tình nghóa. Em haõy chöùng minh vaán ñeà ñoù qua 2 caâu TN sau:

“ AÊn quaû nhôù keå troàng caây”

“ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn”

Ñeà 3: AÊn quaû nhôù keû troàng caây

           Uoáng nöôùc nhôù nguoàn.

Baèng nhöõng daãn chöùng thöïc teá trong ñôøi soáng. Em haõy laøm saùng toû vaán ñeà treân.

- Raát caàn vieát moät ñoaïn vaên ngaén ñeå duøng lí leû giôùi thieäu roõ vaán ñeà caàn CM vì ñeà ñöa ra vaán ñeà döôùi hình thöùc hai caâu tuïc ngöõ vôùi loái noùi aån duï baèng hình aûnh kín ñaùo saâu saéc 

- Caàn saép xeáp daãn chöùng cuï theå, ñaày ñuû, maïch laïc caân ñoái vaø laøm noåi baät vaán ñeà caàn CM.

2. Vieát ñoaïn môû baøi: 
Cho ñeà baøi treân

vd: Töø xöa ñeán nay ñaõ coù bieát bao lôøi hay yù ñeïp noùi leân tình caûm thaày troø, toân vinh ngheà daïy hoïc. Ñaëc bieät noùi leân loøng bieát ôn saâu naëng cuûa lôùp lôùp hoïc troø ñoái vôùi ngöôøi thaày kính yeâu cuûa mình.

II. Höôùng daãn luyeän taäp ôû nhaø: 

Ñeà: Haõy CM tính ñuùng ñaén cuûa caâu TN 

“Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim”


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Cách nào trong các cách sau dùng để CM cho 1 luận điểm trong phép lập luận CM.

A. Chỉ cần nêu các dẫn chứng để CM và phân tích các dẫn chứng ấy.

(B). Nêu rõ luận điểm cần CM, những dẫn chứng dùng để CM và những câu văn gắn kết dẫn chứng với KL cần tiến tới.

C. Chỉ cần nêu những dẫn chứng dùng để CM và những câu gắn kết dẫn chứng với KL cần đạt tới.

D. Chỉ cần nêu luận điểm và những kết luận cần đạt tới.

- Học bài. Xem lại kiến thức về văn CM để làm bài viết số 5 tại lớp.
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ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.







                       Phạm Văn Đồng.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Cảm nhận dược qua bài văn 1 trong những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ là đức tính giản dị, giản dị trong lối sống, trong quan hệ với mọi người, trong việc làm và lời nói, bài viết. Nhận ra và hiểu được NT NL của TG trong bài, đặc biệt là cách nêu dẫn chứng cụ thể, toàn diện, rõ ràng kết hợp với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.

- Rèn kĩ năng đọc, nhớ và thuộc 1 số câu văn hay tiêu biểu trong bài.

- Giáo dục lối sống giản dị cho HS, lòng yêu kính Bác Hồ.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại bài cũ, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Bài văn đã chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ của TV như thế nào? (7đ)


- Bằng những lí lẽ, chứng cứ chặt chẽ và toàn diện, bài văn đã CM sự giàu có và đẹp đẽ của TV trên nhiều phương diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, TV với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của nó, là 1 biểu hiện hùng hồn về sức sống của dân tộc.

? Để CM sự giàu có và khả năng phong phú của TV, trong bài văn của mình, Đặng Thai Mai đã sử dụng kiểu lập luận gì? (3đ)

A. CM. 


(C). Kết hợp CM, giải thích và bình luận vấn đề.     
B. Giải thích.                 
D. Kết hợp phân tích và CM vấn đề.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

GV hướng dẫn HS đọc, GV đọc, gọi HS dọc.

GV nhận xét, sửa chữa.

? Cho biết đôi nét về Tg – Tp?

Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK.

? Bố cục của vb?

+ P1: …Tuyệt đẹp => N/ xét chung về đức tính giản dị của Bác.

+ P2: …hết => Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác.

? Phương thức biểu đạt chính của vb? (Kết hợp giải thích, bình luận….)

? Để đạt được mđ đó, tg đẫ tổ chức lập luận ntn?

- Đi từ n/x khái quát đến những biểu hiện cụ thể của đức tính giản dị của Bác Hồ.

Hoạt động 2

? Nêu luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu?

- Sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động CM -> lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch.

?  Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ, Tg đã CM ở những phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?

? Đức tính này được Tg nhận định bằng các từ nào? Từ nào quan trọng nhất? 

(Thanh bạch -> Thâu tóm đức tính giản dị của Bác. Trong thanh bạch có giản dị, trong sáng…)

? Lời văn nào chứng tỏ điều ấy?
Hoạt động 3

? Trong đoạn văn tiếp theo Tg đã đề cập đến hai phương diện trong lối sống giản dị của Bác. Đó là những p/ diện nào?

? Để làm rõ điều đó Tg đã sử dụng các chứng cứ ntn?

* Bữa cơm chỉ vài 3 món ăn khi ăn Bác không để rơi vãi 1 hột cơm. Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch sẽ và thức ăn sắp xếp tươm tất.

* Cái nhà sàn vẻn vẹn chỉ có vài 3 phòng… luôn lộng gió và ánh sáng, phản phất hương thơm của hoa vườn.

- Việc cứu nước, cứu dân,… trồng cây trong vườn, viết thư cho đồng chí, nói chuyện với các cháu NM, đi thăm nhà tập thể của CM.

* Việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp… người giúp việc và phụ việc đếm trên đầu ngón tay.

? Những chứng cứ ở đoạn này có giàu sức thuyết phục không, vì sao?

? Tg đã bình luận như thế nào về lối sống giản dị của Bác Hồ?

- Sự giản dị của Bác không phải là lối sống khắc khổ. Sự giản dị về đời sống vật chất làm nổi bậtsự phong phú xề đời sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm của Bác. Đó là 1 đời sống văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng.

? Để làm rõ sư giản dị trong cách nói và viết của Bác Tg đã dẫn chứng những câu nói nào của Bác?
? Tại sao Tg lại dùng những câu nói này để chứng minh cho sự giản dị trong cách nói và viết của Bác?

? Tg đã có lời bình luận ntn?

(Những chân lí giản dị mà sâu sắc….)

? Em hiểu gì về ý nghĩa của lời bình luận này?

(Đề cao sức mạnh phi thường của lối nói giản dị và sâu sắc của Bác. Đó là sức mạnh khơi dậy lòng yêu nước, ý trí CM trong quần chúng nhân dân…)

? Theo em, đặc sắc trong NT NL của bài văn này là gì?

- Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giải thích và CM, giải thích và bình luận.

- Vừa đưa dẫn chứng, vừa dùng lí lẽ phân tích.

- Lời lẽ trong giải thích và bình luận chứa đầy tình cảm kính yêu Bác.

- Luận cứ đầy đủ, lí lẽ chặt chẽ, dẫn chứng chính xác, cụ thể, toàn diện.

- Các dẫn chứng giàu sức thuyết phục vì:

+ Luận cứ toàn diện.

+ Dẫn chứng cụ thể, phong phú, xác thực.

+ Hơn nữa, những điều TG nói ra lại được    ĐB            bằng mối quan hệ gần gũi, lâu dài, gắn bó của TG với Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                 Hoạt động 3

GV hướng dẫn HS làm. HS làm bài tập, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Đọc – hiểu chú thích:

1. Đọc:

2. Chú thích: SGK/54

3. Bố cục: (2 phần)

* Phương thức biểu đạt: NL chứng minh.

II. Đọc – Hiểu văn bản
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ ( Nêu vấn đề )

- Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị và đời sống bình thường của Bác.

- Giản dị trong đời sống hàng ngày.

=> Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.

2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ. ( Giải quyết cấn đề )

a. Sự giản dị trong lối sống:

b. Sự giản di trong tác phong sinh hoạt.

c. Sự giản dị trong quan hệ với mọi người:

( Liệt kê dẫn chứng sát thực, cụ thể.

( Đời sống vật chất giản dị hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú.

3. Giản dị trong lời nói, bài viết. (Kết thúc vấn đề )

- “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

- Nước VN là …”

( Là những câu nói nổi tiếng về ý nghĩa, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, chân lí giản dị mà sâu sắc, có sức tập hợp, lôi cuốn, cảm hoá lòng người.

* Ghi nhớ: SGK

III. Luyện tập:

BT1: VBT.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Vì sao TG coi cuộc sống của Bác Hồ là cuộc sống thực sự văn minh?

A. Vì đó là cuộc sống đề cao vật chất.

B. Vì đó là cuộc sống đơn giản.

C. Vì đó là cuộc sống mà tất cả mọi người đều có.

(D). Vì đó là cuộc sống phong phú cao đẹp về tinh thần, tình cảm, không màn đến hưởng thụ vật chất, không vì riêng mình.

? Dòng nào không nói lên đặc sắn về NT NL của bài văn?

A. Dẫn chứng cụ thể, toàn diện, rõ ràng.

B. Kết hợp CM với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.

C. Thấm đượm tình cảm chân thành.

(D). Dùng nhiều câu mở rộng chân thành.

- Học bài, làm BT VBT. Soạn bài “Ý nghĩa văn chương”: Trả lời câu hỏi SGK.
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CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG

   THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được KN câu chủ động, câu bị động.  Nắm được mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

- Rèn kĩ năng sử dụng câu chủ động, câu bị động trong nói, viết.

- Giáo dục ý thức sử dụng câu chủ động, câu bị động 1 cách hợp lí.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Soạn bài mới, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

? Xác định CN của mỗi câu trên?

Mọi người / yêu mến em.

        CN                VN

? Ý nhĩa của CN trong các câu trên khác nhau như thế nào?

- CN trong câu a biểu thị người thực hiện 1 hành động hướng đến người khác. (CN trong câu a biểu thị chủ thể của hành động).

- CN trong câu b biểu thị người được hành động của người khác hướng đến. (CN trong câu b biểu thị đồi tượng của hành động).

? Xác định câu chủ động, câu bị động trong VD sau”

a. Nhà vua truyền ngôi cho chú bé.

b. Chú bé được nhà vua truyền ngôi.

=> a câu chủ động.

=> b câu bị động.

? Thế nào là câu chủ động, câu bị động 

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 2

? Em sẽ chọn câu a hay câu b điền vào chỗ trống trong VD? Giải thích vì sao em chọn như vậy?

?  Nêu mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động?

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 3

- GV hướng dẫn HS làm. HS thảo luận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.


	I. Câu chủ động và câu bị động:
1. Ví dụ: Skg

-  Mọi người yêu mến em.

( Người thực hiện hđ hướng đến người khác => Câu chủ động.

- Em được mọi người yêu mến.

( Người được hđ của người khác hướng đến => Câu bị động.

2. Ghi nhớ: SGK/57.

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
1. VD:  Chọn câu b điền vào chỗ trống( liên kiết các câu trong đoạn thành 1 mạch thống I.

2. Ghi nhớ: SGK/57.

III. Luyện tập:

1. BT: VBT

- Câu bị động:

+ Có khi (các thứ của quý ) được trưng bày…pha lê

+ Tác giả…thi sĩ

=> Chọn câu bị động nhằm tránh lặp lại kiểu câu đã dùng trước đó đồng thời tạo liên kết tốt hơn giữa các câu trong đoạn


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong mỗi đoạn văn nhằm mục đích gì?
A. Để câu văn đó nổi bật hơn.

B. Để liên kết đoạn văn trước đó với đoạn văn đang triển khai.

(C). Để tránh lặp lại kiểu câu và liên kết các câu trong đoạn thành 1 mạnh văn thống I.

D. Để câu văn đó đa nghĩa hơn.

? Trong các câu có từ “bị” sau, câu nào không là câu bị động?

(A). Ông tôi bị đau chân.

B. Tên cướp đã bị cảnh sát bắt giam và đang chờ ngày xét xử.

C. Khu vườn bị cơn bão làm cho tan hoang.

D. Môi trường đang này càng bị con người làm cho ô nhiễm hơn.

* Học bài. Soạn bài “Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (TT)”: Trả lời câu hỏi SGK.
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VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 5
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Ôn tập về cách làm bài văn lập luận chứng minh, cũng như các kiến thức về văn và TV có liên quan đến bài làm để có thể vận dụng kiến thức đó vào việc tập làm 1 bài văn lập luận CM cụ thể.

- Rèn kĩ năng tự đánh giá chính xác hơn trình độ TLV của bản thân để có phương hướng phấn đấu phát huy ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm.

- Giáo dục tính sáng tạo, tính cẩnthận khi làm bài cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án, đề bài.

- HS: Dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Đề: Nhân dân ta thường nói: “Có chí thì nên”. Hãy CM tính đúng đắn của câu tục ngữ đó?

* Biểu điểm trên bao gồm các yêu cầu: Đúng kiến thức, không mắc các lỗi về dùng từ, chính tả…

+ Bài viết mạch lạc có sự liên kết, câu văn chuẩn, cách sử dụng từ ngữ có sự chọn lựa…

+ Trình bày đẹp, rõ ràng, không sai lỗi chính tả.

+ Bố cục rõ ràng…..
	Dàn ý:

1. Mở bài: ( 2 điểm )

- Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là 1 chân lí.

2. Thân bài:  ( 6điểm)

- Xét về lí.  (3 điểm)

+ Chí là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại.

+ Không có chí thì không làm được việc gì.

- Xét về thực tế. (3 điểm)

+ Những người có chí đều thành công.

+ Chí giúp người ta vượt qua khó khăn.

3. Kết bài: ( 2 điểm)

- Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn.




IV. DẶN DÒ:
- GV nhắc nhở HS đọc kĩ bài trước khi nộp. GV thu bài.

- Xem lại kiến thức về văn CM.

- Soạn bài “Luyện tập viết đoạn văn CM”: Xem lại cách viết đoạn văn CM.
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Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG.


 




                        (Hoài Thanh)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc cốt yếu, nhiệm vụ và công dụng của văn chương trong LS loài người.  Hiểu được phần nào phong cách NL văn chương của Hoài Thanh.
- Rèn kĩ năng đọc phân tích văn NL. Tích hợp với phần tiếng việt ở phần câu, văn nghị luận.

- Giáo dục lòng yêu thích văn chương cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

?  Nêu ND NT bài đức tính giản dị của Bác Hồ? (7đ)


- Giản dị là đức tính nỗi bật của Bác Hồ: Giản dị trong đời sống, quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác sự giản dị hoà hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng tinh thần và tình cảm đẹp. Bài văn vừa có những chứng cứ cụ thể, nhận xét sâu sắc vừa thấm đượcm tình cảm chân thành.

? Chứng cứ nào không được tg dùng để CM sự giản dị trong bữa ăn của Bác Hồ? (3đ)


A. Chỉ vài ba món giản dị.


(B). Bác thích ăn những món được nấu công phu.



C. Lúc ăn không để rơi vãi 1 hột cơm.


D. Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn òn lại thì được sắp xếp tươm tất.

3.  Bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                   Hoạt dộng 1

- GV gọi HS đọc phần chú thích.

?  Cho biết đôi nét về TG – TP?

- Lưu ý 1 số từ khó SGK. GV đọc mẫu ->gọi HS đọc

? Văn bản có thể chia làm mấy phần?

P1: …muôn loài => Nguồn gốc của văn chương.

P2:…lòng vị tha => Nhiệm vụ của văn chương

P3: Còn lại: => Công dụng của văn chương.                
? VB được viết theo phương thức biểu đạt nào?

                        (Nghị luận)

? Bài văn này bàn về vấn đề gì?

- Bàn về ý nghĩa văn chương.

? Văn chương có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của con người?

- Tg giải thích = 3 LĐ chính:

+ Nguồn gốc cốt yếu của vc là lòng thương người.

+ VC là hình dung của sự sống và sáng tạo ra sự sống.

+ Công dụng của VC là trao đổi tình cảm và gợi lòng vị tha.

                     Hoạt động 2

?  Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

?  Quan niệm như thế đúng chưa?

- Đó là một quan niệm đúng đắn.

? Hoài Thanh viết “Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống…”. Hãy giải thích và tìm dẫn chứng để làm rõ các ý đó?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GVnhận xét, diễn giảng, chốt ý.

- Cuộc sống của con người của XH vốn là thiên hình vạn trạng. Văn chương có nhiệm vụ phản ánh cuộc sống. Từ hình dung không phải là ĐT mà là DT nó có ý nghĩa như từ hình ảnh song đây là phản ánh của nhà văn, là sự cảm nhận và đánh giá riêng của người nghệ sĩ.…. Đọc bài “Vượt thác” của Võ Quảng ta thấy hình ảnh dượng Hương Thư là hình ảnh rất thực về con người chuyên sống bằng nghề sông nước.

- Văn chương dựng lên những  hình ảnh đưa ra những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa có hoặc chưa đủ mức cần có để mọi người phấn đấu xây dựng biến chúng thành hiện thực tốt đẹp trong tương lại: Tô Hoài dùng trí sáng tạo của mình mà xây dựng nên cuộc sống bao nhiêu con vật bé nhỏ quanh ta. XH của các con vật này có nhiều nét giống XH con người.đó là cách tạo ra sự sống.

? Em có suy nghĩ gì về cách cảm nhận của Tg?

? Theo Hoài Thanh, công dụng của văn chương là gì?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

- Vì có nguồn gốc từ tình cảm, từ lòng vị tha nên văn chương gây cho ta….Quả là như vậy, nhờ có văn chương mà c/sg có ý nghĩa hơn, phong cảnh núi non, hoa cỏ, chim muông chở nên đẹp đẽ sinh tươi hơn, đời sống nội tâm của con người chở nên phong phú hơn.
? VB ý nghĩa văn chương thuộc loại văn NL nào? Vì sao?

- Thuộc NL văn chương vì ND NL là thuộc vấn đề của văn chương.

? Văn NL của Hoài Thanh có gì đặc sắc? Hãy chọn 1 trong các ý sau để trả lời:

+ Lập luận chặt chẽ, sáng sủa.

+ Lập luận chặc chẽ, sáng sủa và giàu cảm xúc.

+ Vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc hình ảnh.

? Tìm 1 đoạn trong VB để dẫn chứng và làm rõ ý đã chọn?

- Đặc sắc trong văn NL của Hoài Thanh là vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh.

- VD đoạn văn “Người ta kể… nguồn gốc của thi ca”.

? Nêu ND – NT bài văn?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                   Hoạt động 3

Gọi HS đọc BT.

GV hướng dẫn HS làm.

HS làm bài tập, GV nhận xét.
	I. Đọc –  hiểu chú thích

1. Tác giả. Sgk

2. Tác phẩm: 

3. Bố cục: (3 phần)

II. Đọc – Hiểu văn bản:
1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương:

- Là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.

( Quan niệm đúng đắn.

2. Nhiệm vụ của văn chương:

- Văn chương: 

+ Hình dung sự sống muôn hình vạn trạng.

+ Sáng tạo ra sự sống.

( Nhiệm vụ phản ánh cuộc sống.

 Phấn đấu xây dựng, biến thành hiện thực tốt đẹp trong tương lai.

3. Công dụng của văn chương:

- Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có.

- Luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.

( Phẫn nộ trước cái xấu, cái ác. Xúc động trước cái đẹp, cái cao cả.

* Ghi nhớ: SGK/63

III. Luyện tập:




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Dòng nào không phải là ND được HT để cập đến trong bài viết của mình?

A. Quan niệm của HT về nguồn gốc của văn chương.


B. Quan niệm của HT về nhiệm vụ của văn chương.


C. Quan niệm của HT về công dụng của văn chương trong LS loài người.


(D). Quan niệm của HT về các thể loại văn học.

- Học bài, làm BT. Đọc phần đọc thêm.  Soạn bài: Học lại bài để KT văn.
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KIỂM TRA VĂN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Củng cố và hệ thống hoá kiến thức đã học.

- Rèn kĩ năng làm 1bài viết hoàn chỉnh: Trắc nghiệm, tự luận.
- Giáo dục tính tự giác, sáng tạo khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, đề bài. 

- HS: Xem lại kiến thức, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:                                                    
Đề bài
I.  Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:  Văn  bản “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

A. Tự sự                                                 C. Biểu cảm

B. Nghị luận                                           D. Miêu tả

Câu 2: Vì sao em biết văn bản này được viết theo phương thức biểu đạt đó?

A. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc.

B. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, con người.

C. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận.

D. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc.

Câu 3: Theo em, nghệ thuật nghị luận ở bài này có những đặc điểm gì nổi bật?

A. Bố cục chặt chẽ với 3 phần: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề.

B. Dẫn chứng cụ thể, phong phú qua lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Lập luận sắc bén, giàu sức thuyết phục, hình ảnh so sánh sinh động.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Trong bài “Ý nghĩa văn chương” theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

A. Đó là lòng thương người.

B. Đó là lòng thương muôn vật, muôn loài.

C. Đó là lòng vị tha.

D. Tất cả đều đúng.

II. Phần tự luận: (8 điểm )

Câu 1: Tác giả của văn bản “Sự giàu đẹp của Tiếng việt” là ai?

Câu 2: Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau?

Tiếng việt giàu và đẹp.

Câu 3: Trong bài “Ý nghĩa văn chương”, Hoài Thanh đã cho ta biết công dụng nào của văn chương ?

Câu 4: Viết một đoạn văn (Từ 5 -> 7 câu) chứng minh rằng:  Xây dựng trường lớp xanh- sạch- đẹp là trách nhiệm của mỗi học sinh.

Bài làm
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Phần tự luận: (2đ)

Câu1:  B                  Câu 2:  C                     Câu 3:  D                       Câu 4:  D

II. Phần tự luận. (8đ)

Câu 1: Đặng Thai Mai (0,5đ)

Câu 2: Tiếng Việt //giàu và đẹp.   (0,5đ)

                 CN               VN

Câu 3: Công dụng của văn chương. (2 điểm)

- Khơi dậy những trạng thái, cảm xúc của con người.  (0,5đ)

- Rèn luyện mở mang thế giới tình cảm của con người. (0,5đ)

- Văn chương làm đẹp và hay những thứ bình thường.  (0,5đ)

- Văn chương làm giàu làm sang cho lịch sử  nhân loại.  (0,5đ)

Câu 4: (5 điểm)

Đoạn văn có 3 phần.

- Mở đoạn: Nêu ý cần bàn luận

- Thân đoạn: Lấy dẫn chứng chứng minh việc làm của học sinh nói chung và bản thân nói riêng làm cho lớp, trường xanh - sạch - đẹp.

- Kết đoạn: Tác dụng của việc làm cho trường lớp xanh - sạch - đẹp.

(Yêu cầu lập luận mạch lạc theo phương pháp Tổng – phân - hợp)
MA TRẬN

	Phần
	Kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm

	Trắc nghiệm
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	1
	0,5
	
	
	
	

	
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	2
	0,5
	
	
	
	

	
	Phương pháp lập luận


	3
	0,5
	
	
	
	

	
	Ý nghĩa văn chương


	4
	0,5
	
	
	
	

	Tự luận
	Sự giàu đẹp của TV
	
	
	1
	0,5
	
	

	
	Các thành phần chính của câu
	
	
	2
	0,5
	
	

	
	Ý nghĩa văn chương
	
	
	3
	2
	
	

	
	Viết đoạn văn ngắn                         (Nghị luận chứng minh)
	
	
	
	
	4
	5

	           Tổng số câu ( 8 câu )
	4
	2
	3
	3
	1
	5

	           Tỉ lệ %
	20 %
	30 %
	50 %


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- GV nhắc nhở HS xem lại bài trước khi nộp. GV thu bài, HS nộp bài.

- Học lại các kiến thức văn đã học. Chuẩn bị bài “Ôn tập văn NL”: Xem các bài văn NL đã học.
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CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG

THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (TT).
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
- Thực hành được các thao tác chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Tích hợp với các vb đã học.

- Giáo dục tính cẩn thận khi sử dụng câu chủ động câu bị động trong nói viết.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở soạn, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là câu chủ động, câu bị động? (7đ)

- Câu chủ động là câu có CN chỉ người, vật thực hiện một  hoạt động hướng vào người, vật khác.

- Câu bị động là câu có CN chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào 

?  Trong các câu sau, câu nào là câu bị động? (3đ)


A. Mẹ đang nấu cơm.


(B). Lan được thầy giáo khen.


C. Trời mưa to.


D. Trăng tròn.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                      Hoạt động 1

- GV treo bảng phụ, ghi VD1 SGK.

?  Hai câu trên có gì giống nhau và khác nhau?

? Hãy trình bày quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành mỗi kiểu câu bị động?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, diễn giảng, chốt ý.

+ Giống: Miêu tả 1 sự việc.

 Hai câu đều là câu bị động.

+ Khác: Câu a có dùng từ được, câu b không dùng từ được.

? Có mấy kiểu câu bị động?

( Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

+ Chuyển từ (Cụm từ) chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu và thêm các từ bị, được vào sau từ (cụm từ) ấy.

+ Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu, lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của hành động thành 1 bộ phận không bắt buộc trong câu.
GV treo bảng phụ, ghi VD3 SGK.

?  Những câu trên có phải là câu chủ động không? Vì sao?

- Câu a, b có dùng từ bị, được nhưng không phải là câu bị động, bởi lẽ chỉ có thế nói đến câu bị động trong đối lập với câu chủ động tương ứng.

?  Nêu các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? Cho VD?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

- VD:      Thầy giáo phạt HS.

( HS bị thầy giáo phạt.

     Cậu tôi cho chị tôi cây bút máy.

          ( Chị tôi được cậu tôi cho cây bút máy.

* Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                         Hoạt động 2

Gọi HS đọc BT1, 2.

Nhóm 1, 2: làm BT1.

Nhóm 3, 4: làm BT2.


	I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
1. Ví dụ:

* VD1: Cả câu a, b đều là câu bị động.

- Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải xuống từ hôm “hoá vàng”.

( Câu bị động.

=> Có 2 kiểu câu bị động.

+ Kiểu câu bị động dùng từ: bị, được

+ Kiểu câu bị động không dùng từ : bị, được.

* Chú ý: Câu bị động dùng từ bị, được có thể chuyển thành câu bị động một cách dễ dàng.

+ Câu bị động không dùng từ bị, được lại không thể làm như thế.

* VD2: Câu a, b không phải là câu bị động

2. Ghi nhớ: SGK/64

II. Luyện tập:

BT1

- Chuyển câu chủ động sang câu bị động

a. Ngôi chùa ấy được xây từ thế kỉ XIII

    Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII

BT2: VBT

a. Em bị thầy giáo phê bình


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Trong các câu sau, câu nào không phải là câu bi động?


(A). Năm nay, nông dân cả nước được 1 vụ mùa bội thu.


B. Ngôi nhà này được ông tôi xây từ 30 mươi năm trước đây.


C. Sản phẩm này rất được khách hàng ưa chuộng.


D. Lan bị thầy giáo phê bình vì không làm BT về nhà.

? Câu bị động có từ “được” có hàm ý đánh giá về sự việc trong câu như thế nào?


(A). Tích cực.

B. Tiêu cực.


C. Khen ngợi.

D. Phê bình.

- Học bài, làm BT3, VBT. Soạn bài “Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu”: Trả lời câu hỏi SGK.
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LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Củng cố chắc chắn hơn về cách làm bài văn lập luận chứng minh.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn CM.

- Giáo dục tính sáng tạo khi viết văn.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở soạn, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

- GV yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu đối với 1 đoạn văn CM.

- Khi viết 1 đoạn văn cần cố hình dung đoạn đó nằm ở vị trí nào của bài văn mới có thể viết được thành phần chuyển đoạn.

- Cần có câu chủ đề nêu rõ luận điểm của đoạn văn. Các ý, các câu khác trong đoạn phải tập trung làm sáng tỏ cho luận điểm.

- Các lí lẽ (dẫn chứng) phải được sắp xếp hợp lí để quá trình CM được rõ ràng, mạch lạc.

                            Hoạt động 2

HS lần lược đọc các đề SGK

GV hướng dẫn HS viết đoạn văn.
- HS thảo luận nhóm: mỗi cá nhân trong nhóm phải viết và đọc cho các bạn trong nhóm mình nghe đoạn văn để xem xét, góp ý.

- Đại diện nhóm trình bày đoạn văn của các em, các nhóm khác nhận xét.

GV nhận xét, sửa chữa.

GV treo bảng phụ, ghi đoạn văn mẫu cho HS tham khảo, rútkinh nghiệm về phương pháp viết đoạn văn CM và hướngdẫn cách thức tiếp tục luyện tập ở nhà cho HS.
	I. Chuẩn bị
II. Viết đoạn văn
1. Đề: Các đề đã cho (đề 1 đến đề 8) SGK/65 – 66..

- Viết đoạn văn CM.




IV. CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP:
?  Khi đưa dẫn chứng trong bài văn CM, theo em, thao tác nào không cần thiết phải thực hiện?


A. Giải thích.


B. Phân tích.


(C). Đánh giá dẫn chứng đúng hay sai.


D. Bình luận.

- Xem lại cách viết đoạn văn CM.

- Soạn bài “Tìm hiểu chung về phép lập luận, giải thích”: Trả lời câu hỏi SGK.
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ôn tẬp văn nghỊ luẬn.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Nắm được luận điểm cơ bản và các phương pháp lập luận của bác bài văn NL đã học.

+ Chỉ ra những nét riêng đặc sắc trong NTNL của mỗi bài NL đã học.

+ Nắm được đặc trưng chung của văn NL qua sự phân biệt với các thể văn khác.

- Rèn kĩ năng hệ thống hoá các kiến thức đã học.
- Giáo dục ý thức tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn nghị luận.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  
2. Kiểm tra bài cũ:

? Cho biết nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng của văn chương qua bài ý nghĩa văn chương? (7đ)

- Nguồn gốc: Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình muôn trạng. Văn chương sang  tạo ra sự sống.

- Nhiệm vụ: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có. Luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.

? Tại sao nói ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh là VBNL văn chương? (3đ)


A. Vì dẫn chứng trong bài viết là các TP văn chương.


B. Vì TG nói về nguồn gốc và ý nghĩa văn chương.


(C). Vì phạm vi nghị luận là vấn đề của văn chương.


D. Cả A, B, C đều sai.
3. Giảng bài mới:
	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

- Yêu cầu HS điền vào bảng
	I. Tóm tắt ND và NT của các bài văn

	STT
	Tên bài
	Tác giả
	Đề tài NL
	Luận điểm chính
	Phương pháp lập luận.

	1
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
	Hồ Chí Minh.
	Tinh thần yêu nước của nhân dân VN.
	Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 1 truyền tống quý báu của ta.
	Chứng minh.

	2
	Sự giàu đẹp của TV.
	Đặng Thai Mai.
	Sự giàu đẹp của TV.
	TV có những đặc sắc của 1 thứ tiếng đẹp, 1 thứ tiếng hay.
	CM (kết hợp giải thích).

	3
	Đức tính giản dị của Bác Hồ.
	Phạm Văn Đồng.
	Đức tính giản dị của Bác Hồ.
	Bác giản dị trong mọi phương diện: bữa cơm (ăn), cái nhà (ở), lối số`ng (cách), nói và viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự phong phú, rộng lớn về đời sống tinh thần của Bác.
	CM (kết hợp giải thích và bình luận).

	4
	Ý nghĩa văn chương.
	Hoài Thanh
	Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người.
	Nguồn gốc của văn chương là ở tình thương người, thương muôn loài muôn vật. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống, nuôi dưỡng àm giàu cho tình vcảm con người.
	Giải thích (kết hợp bình uận).


	? Nêu tóm tắt những nét đặc sắc NT của mỗi bài NL đã học?

- Tinh thần yêu nước…: Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, sắp xếp hợp lí, hình ảnh so sánh đặc sắc.

- Sự giàu đẹp…: Bố cục mạch lạc, kết hợp giải thích và CM, luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ.

- Đức tính giản dị…: Dẫn chứng cụ thể xác thực, toàn diện kết hợp CM với giải thích và bình luận, lời văn giản dị mà giàu cảm xúc.

- Ý nghĩa văn chương: Ngắn gọn, giản dị, giàu hình ảnh.

                  Hoạt động 2
? Chọn cột yếu tố phù hợp với thể loại?

? Hãy phân biệt sự khác nhau căn bản giữa văn NL và các thể loại tự sự, trữ tình?

- Tự sự (truyện, kí): dùng phương thức miêu tả và kể nhằm tái hiện sự việc, hiện tượng, con người, câu chuyện.

- Trữ tình (thơ trữ tình, tuỳ bút): dùng phương thức biểu cảm để biểu hiện tình cảm, cảm xúc…

- NL: dùng phương thức lập luận, bằng lí lẽ, dẫn chứng trình bày ý kiến tư tưởng.

?  Những câu tục ngữ trong bài 18, 19 có thể coi là loại VB NL đặc biệt không? Vì sao?

- Những câu tục ngữ bài 18, 19 bàn về các hiện tượng tự nhiên, thời tiết, các vấn đề canh tác hoặc các vấn đề XH, về con người nên có thể coi là VBNL đặc biệt.

?  NL là gì? Văn bản NL phân biệt với các thể loại trữ tình, tự sự chủ yếu ở điểm nào?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
	II. Đặc trưng của văn NL

Thể loại

Yếu tố

Truyện.

Cốt truyện, nhân vật, nhân vật kể chuyện.

Kí.

Nhân vật, nhân vật kể chuyện.

Thơ tự sự.

Nhân vật, nhân vật kể chuyện, cốt truyện, vần, nhịp.

Thơ trữ tình.

Vần, nhịp.

Tuỳ bút.

Nhân vật kể chuyện.

NL.

Luận đề, luận điểm, luận cứ.

* Ghi nhớ: SGK/67


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Mỗi thể loại (tự sự, trữ tình, NL) đều có những yếu tố đặc trưng của riêng mình mà không có ở bất kì 1 thể loại nào khác. Điều đó đúng hay sai?


A. Đúng.

(B). Sai.

? Yếu tố nào có ở cả 3 thể loại: truyện, kí, thơ kể chuyện.


A. Tứ thơ.

B. Vần nhịp.


(C). Nhân vật.
D. Luận điểm.

- Học bài, làm BT, VBT. Soạn bài “Sống chết mặc bay”: Trả lời các câu hỏi SGK.
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DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu thế nào là cụm C – V để mở rộng câu (tức dùng 2 cụm C – V để làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ). Nắm được các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu.

- Rèn kĩ năng dùng cụm C – V để mở rộng câu. Tích hợp với các văn bản đã học. Tích hợp cách sử dụng câu trong viết văn.

- Giáo dục HS tính cẩn thận khi làm BT.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

?  Nêu các cách chuyển đổỉ câu chủ động thành câu bị động (7đ)

* Có 2 cách:


- Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy. Đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của 1 hành động thành 1 bộ phận không bắt buộc trong câu.


- Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hành động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của 1 hành động thành 1 bộ phận không bắt buộc trong câu.


- Không phải câu nào có các tự bị, được cũng là câu bị động.

?  Trong TV, từ 1 câu chủ động có thể chuyển đổi thành mấy câu bị động? (3đ)


A. 3 câu bị động trở lên.


B. 1 câu bị động tương ứng.


C. 2 câu bị động tương ứng.


(D). 1 hoặc 2 câu bị đ65ng tương ứng.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

- Gọi HS đọc ví dụ trong Sgk

? Tìm các cụm danh từ có trong cụm C – V?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

? Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ?

- Cả 2 cụm DT này có DT chỉ tình cảm, phụ ngữ chỉ lượng đứng trước trung tâm là những và phụ ngữ đứng sau trung tâm là các cụm C – V để mở rộng câu.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 2

- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu.

GV treo bảng phụ, ghi VD SGK.

? Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu ở VD. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa, chốt ý.

? Nêu các trường hợp dùng để mở rộng câu?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                      Hoạt động 3


	I. Thế nào là cụm C – V để mở rộng câu?
1. Ví dụ:

- Những tình cảm ta / không có.

                              C          V

- Những tình cảm ta / sẵn có.

                               C       V

( Cụm C – V để mở rộng câu, cụm 

C – V làm thành phần câu   (cụm C – V làm định ngữ).

2 Ghi nhớ: SGK/68

II. Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu:

a) Chị Ba / đến……
         C          V

( Cụm C- V làm CN.

b) …… tinh thần / rất hăng hái.

             C                      V

( Cụm C – V làm VN.

c) ……trời / sinh lá câu để bao bọc 

          C                V

cốm, cũng như trời / sinh cốm để nằm ủ
                    V                  V

 trong lá sen.

( Cụm C – V làm bổ ngữ.

d) … cách mạng tháng 8 / thành  

                                                 công.                                                                       C                                    V

( Cụm C – V làm định ngữ.

* Ghi nhớ SGK/69.

III. Luyện tập:
Bài tập:

- Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được => Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

- Khuôn mặt đầy đặn => Cụm C-V làm vị ngữ.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Theo em, KN cụm C – V có đồng nhất với CN và VN của câu hay không?


(A). Không.


B. Có.

? Cụm C – V được gạch dưới trong câu văn “Bố về là một tin vui” làm thành phần gì trong câu ?


(A). CN.


B. VN.


C. Bổ ngữ.


D. Định ngữ.

- Soạn bài “Dùng cụm C – V để mở rộng câu phần LT”: Làm các BT
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TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5, BÀI KIỂM TRA 
TIẾNG VIỆT VÀ BÀI KIỂM TRA VĂN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Củng cố lại kiến thức về VB lập luận CM, về VB, về TV.

- Rèn kĩ năng đánh giá được chất lược bài làm của mình, sửa lỗi sai.
- Giáo dục ý thức tự giác sửa lỗi sai cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án 

- HS: Xem lại kiến thức trong bài kiểm tra

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	            Hoạt động 1

? Nhắc lại đề bài của bài viết số 5?

* Phân tích đề:

GV hướng dẫn HS phân tích đề.

- Thể loại: Văn CM.

- Yêu cầu: CM tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có chí thì nên”.

*  Nhận xét bài làm:

GV nhận xét ưu điểm và tồn tại qua bài làm của HS.

* GV công bố điểm cho HS nắm.

* Trả bài văn:
- GV yêu cầu lớp trưởng phát lại bài cho HS.

* Dàn bài:
GV hướng dẫn HS lập dàn bài.

Gọi HS nêu phần mở bài.

GV nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh.

? Nêu trình tự các ý phần thân bài?

                Hoạt động 2

? Nhắc lại đề bài?

+ Phần I: Trắc nghiệm (Chọn câu đúng).

+ Phần II: Tự luận.

* GV nhận xét ưu điểm và tồn tại của HS qua bài làm.

*  Ưu điểm:
- Các em làm bài được phần trắc nghiệm, 1 số em làm bài tốt phần tự luận, trình bày sạch.

* Tồn tại:

- Còn 1 số HS học bài chưa kĩ nên làm bài sai.

- Chữ viết cẩu thả.

* GV yêu cầu lớp trưởng phát lại bài cho HS.

                Hoạt động 3

? Nhắc lại đề bài?

* Phần I: Trắc nghiệm (Chọn câu đúng).

* Phần II: Tự luận.

* GV nhận xét ưu điểm và tồn tại qua bài làm của HS.

* Ưu điểm:

- Một số bài làm đúng yêu cầu.

- Các em có cố gắng học bài, làm bài tương đối tốt.

*  Tồn tại:

- Tuy nhiên còn 1 số HS lơ là, học bài chưa kĩ nên làm bài chưa đúng.

- Các em còn tẩy xoá nhiều.

*  Công bố điểm:

- GV yêu cầu lớp trưởng phát lại bài cho HS.
	I. Tập làm văn:

Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên” Hãy CM tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.

1. Tìm hiểu đề.

- Thể loại: Văn  NL chứng minh

- Yêu cầu: CM tính đúng đắn của câu tục ngữ “ Có chí thì nên”

2. Nhận xét bài làm của học sinh.

* Ưu điểm:

- Đa số HS nắm được phương pháp làm bài.

- Một số em làm bài khá tốt, diễn đạt mạch lạc.

*  Tồn tại:

- Còn 1 số HS viết sơ sài, câu văn lủng củng, rườm rà.

- Sai nhiều lỗi chính tả.

- Chữ viết thiếu nét, thiếu thanh điệu, viết hoa tuỳ tiện.

- Trình bày cẩu thả, viết không để lề, tẩy xoá nhiều.

3. Công bố điểm

4. Dàn bài
a. Mở bài 

Nêu vai trò quan trọng của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là 1 chân lí.

b. Thân bài

- Xét về lí:

+ Chí cần thiết cho con người vượt khó khăn.

+ Không có chí không làm được việc gì.

- Xét về thực tế:

+ Người có chí thì thành công.

+ Chí giúp con người vượt khó.

c. Kết bài: 

Mọi người nên tu dưỡng ý chí.

II. Tiếng việt:

1. Phần I: Trắc nghiệm.

2. Phần II: Tự luện.

III. Văn
1. Phần I: Trắc nghiệm.

2. Phần II: Tự luận.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ
-GV nhắc nhở HS ôn lại các kiến thức đã học cả về Văn, TV, TLV.
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TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận CM.

- Rèn kĩ năng nhận biết văn giải thích. Tích hợp với các văn bản đã học.

- Giáo dục tính tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án 

- HS: Xem bài mới, dụng cu học tập.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

? Trong đời sống, những khi nào người ta cần được giải thích? Hãy nêu 1 số câu hỏi về nhu cầu giải thích hằng ngày?
HS trả lời, GV nhận xét, sửa chữa.

? Vì sao lại có gió thổi? Vì sao lại có thuỷ triều lên xuống?

- Muốn trả lời, tức là giải thích các vấn đề nêu trên thì phải đọc, nghiên cứu… tức là phải hiểu, phải có tri thức.

Hoạt động 2

* Gọi HS đọc bài “Lòng khiên tốn” SGK.

?  Bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào?

HS trả lời, GV nhận xét.

* Hãy chọn và ghi ra vở những câu định nghĩa: Lòng khiêm tốn có thể coi là 1 bản tính…

?  Theo em cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn có phải là cách giải thích không?

- Đều là cách giải thích.

?  Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của khiêm tốn và nguyên nhân của thói không khiêm tốn có phải là ND của giải thích không? 

- Chính là ND giải thích.

?  Qua những điểm trên, em hiểu thế nào là lập luận giải thích? Người ta phải giải thích bằng cách nào?

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 3.
Gọi HS đọc BT.

GV hướng dẫn HS làm.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Mục đích và phưong pháp giải thích
1. Nhu cầu giải thích trong đời sống
- Chỉ ra nguyên nhân sự việc( giải thích 1 hiện tượng.

- Giúp hiểu rõ ND, bản chất của con người( giải thích để nhận thức.

- Giúp hiểu được ý nghĩa, KN của sự việc( giải thích 1 vấn đề.

( Văn giải thích bắt nguồn từ  nhu cầu hiểu biết, nhận thức của con người trong đời sống.

2. Phép lập luận giải thích:

* Bài văn: lòng khiêm tỐN.
- Giải thích thế nào là khiêm tốn.

- Bài văn dùng nhiều lí lẽ để giải thích.

- Trả lời câu hỏi: Khiêm tốn là gì?

- Nêu ra những biểu hiện của tính khiêm tốn.

- Nêu ra cái lợi của lòng khiêm tốn.

* Dùng những câu định nghĩa:

+ “Lòng khiêm tốn… với sự vật”.

+ “Khiêm tốn là… trong XH”.

+ “Khiêm tốn… biết nhìn xa”.

+ “Khiêm tốn… học hỏi”.

* Ghi nhớ:  SGK.
II. Luyện tập




IV. CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP:
? Có người quan niệm: Giải thích chỉ là việc vận dụng lí lẽ, CM chỉ là việc vận dụng dẫn chứng, điều đó đúng hay sai?


A. Đúng.

(B). Sai.

? Vai trò của dẫn chứng trong phép lập luận giải thích và phép lập luận CM giống nhau hay khác nhau ?

A. Giống nhau.

(B). Khác nhau.

- Học bài.  Soạn bài “Sống chết mặc bay”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 29:  Tiết 105-106


SỐNG CHẾT MẶC BAY





                                     Phạm Duy Tốn.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Giúp HS thấy được bộ mặt đáng ghét của bọn quan lại táng tận lương tâm trong XH thực dân phong kiến thời Pháp thuộc trước 1945. Thấy được tấm lòng nhân ái của nhà văn. Đồng thời biết được đặc điểm của truyện ngắn hiện đại VN. Hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công NT của truyện ngắn sống chết mặc bay.
- Rèn kĩ năng cảm nhận TP truyện ngắn, biết tóm tắt truyện. Tích hợp với phần TLV ở văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, với phần tiếng việt ở nghệ thuật so sánh, tính từ, động từ, từ láy, nghệ thuật tương phản, tăng cấp.

- Giáo dục lòng thương cảm người dân LĐ, căm ghét bọn quan lại thờ ơ, vô trách nhiệm. Sống có trách nhiệm hơn.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ. 

- HS: Xem bài mới, dụng cu học tâp.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                         Hoạt động 1

- GV gọi HS đọc phần chú thích.

?  Cho biết đôi nét về TG – TP ?

+ Giải thích 1 số từ ngữ khó SGK.

?  Văn bản có thể chia làm mấy đoạn ? Mỗi đoạn nói gì ?

- Ba đoạn:

+ Đoạn 1: “gần 1 giờ đêm… khúc đê này hỏng mất” => Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân.

+ Đoạn 2: “Ấy, lũ con dân… Điếu mày” => Cảnh quan phủ cùng nha lại đánh tổ tôm trong khi đi hộ đê.

+ Đoạn 3: Còn lại => Cảnh đê vỡ, nông dân lâm vào tình trạng thảm sầu.

? Văn bản được viết theo thể loại nào ?

? Thế nào là truyện trung đại VN ? So sánh với truyện ngắn HĐ VN ?

- Viết bằng chữ Hán, nội dung thiên về giáo huấn con người. Nhân vật tốt hay xấu.

- Truyện HĐ: Viết bằng chữ quốc ngữ, thiên về hư cấu, gần như kí, gắn với sử, cốt truyện phức tạp hơn, hướng về bản chất quan hệ nhân sinh. Cốt truyện diễn ra trong khoảng không gian, thời gian...

? Phương thức biểu đạt của truyện?

- Miêu tả kết hợp với tự sự và biểu cảm.

                         Hoạt động 2

? Cảnh nhân dân hộ đê được diễn ra trong khoảng thời gian nào?

? Em có suy nghĩ gì về khoảng thời gian này?

- Là thời gian nghỉ ngơi….

? Cảnh hộ đê được diễn ra ở đâu?

? Cảnh nd hộ đê được mt ntn?

? Thái độ của tg ntn trước cảnh tượng như vậy?

- Bộc lộ thái độ lo lắng, đau sót: Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất!

? Những biểu hiện nào về âm thanh báo hiệu đê sắp vỡ?

? Cảnh đê vỡ được tác giả mt ntn?

? Em có suy nhgĩ gì về bức tranh mt cảnh nhân dân hộ đê 

? Vậy trong đình quan phụ mẫu và các quan lại đang làm gì?

- Hưởng lạc, không biết gì đến bên ngoài.

? Thái độ của tên quan phủ khi biết đê sắp vỡ ntn?

- Đê vỡ mặc đê… không bằng nước bài cao thấp.

- Đê vỡ rồi… ông cách cổ chúng mày.

? Thái độ vô trách nhiệm của tên quan lòng lang dạ thú được thể hiện cao điểm qua các chi tiết nào ?

? Tg đã sử dụng nghệ thuật gì khi mt cảnh nhân dân hộ đê và cảnh trong đình?

?  Nêu lên dụng ý của Tg trong việc dựng cảnh tương phản này?

- Vội vàng xèo bài, miệng vừa cười, vừa nói: “Ù! Thông tôm, chi chi nảy Điều mày!”.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, diễn giảng, chốt ý.

- Một bên là cảnh tượng ND đang vật lộn căng thẳng, vật vả đến cực độ trước nguy cơ vỡ đê. Một bên là cảnh quan phủ cùng nha lại, chánh tổng lao vào cuộc tổ tôm ngay trong khi họ đi hộ đê.

- Phép tương phản (đối lập) trong NT là việc tạo ra những hành động, những cảnh tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đó làm nổi bật 1 ý tưởng bộ phận trong TP hoặc tư tưởng chính của TP. 

                         Hoạt động 3

? Bài văn đã phản ánh thực tế XH nào? Trong XH đó bạn quan lại đối với dân chúng ntn?

? Tp có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo gì?

- Gọi HS đọc ghi nhớ Sgk

? Ngày nay, nhà nước ta đã quan tâm, giúp đỡ nhân dân ta chống thiên tai và bị thiên tai ntn?

* GV: Giáo dục.

                         Hoạt động 4

* Trong NT văn chương còn có phép tăng cấp, qua đó làm rõ thêm bản chất 1 sự việc hiện tượng muốn nói. Trong “sống chết mặc bay” TG đã kết hợp khéo léo phép tương phản và phép tăng cấp để bộc lộ rõ nét tính cách của nhân vật.

* Em hãy phân tích, CM ý kiến trên bằng cách trả lời các câu hỏi:

a) Sự tăng cấp trong việc miêu tả mức độ của trời mưa, của độ nước sông dâng cao, của nguy cơ vỡ đê, của cảnh hộ đê vất vả, cang thẳng của người dân là thế nào?

b) Sự tăng cấp trong việc miêu tả mức độ đam mê bài bạc của tên quan phủ như thế nào?

c) Hãy nhận xét về tác dụng của việc kết hợp 2 NT tương phản và tăng cấp trong việc vạch trần bản chất “lòng lang dạ thú” của tên quan phủ trước sinh mạng của người dân?
	I. Đọc –hiểu chú thích:
1. Tác giả: 

-

2. Tác phẩm:
- Được coi là tp mở đầu cho truyện ngắn HĐ VN viết bằng TV.

3. Bố cục: 3 đoạn

4. Thể loại: Truyện ngắn HĐ Việt Nam.

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Cảnh hộ đê và cảnh trong đình:

a. Cảnh hộ đê:

- Thời gian: Gần một giờ đêm.

- Trời: mưa tầm tã.

- Nước sông: lên to, cuồn cuộn bốc lên.

- Hàng trăm nghìn con người, ướt lướt thướt…Quốc, xẻng, đắp cừ, bì bõm... trông thật thảm hại.

- Tiếng trống, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau.

- Sức người khó lòng địch nổi.

- Tiếng kêu vang trời dậy đất.

- Kêu rầm rĩ, nước ào ào như thác, con vật kêu vang tứ phía, dân chúng lấm láp, ướt đầm, thở klhông ra lời...

- Nước lênh láng, nhà cửa trôi băng...

=> Vất vả, cơ cực, đầy nguy hiểm., nghìn sầu muôn thảm.

b. Cảnh trong đình:

- Quan phụ mẫu: Hưởng lạc,đánh bạc,  uy nghi, chễm chện, kẻ hầu người hạ, nhàn nhã, đường bệ, vui vẻ, bình tĩnh...

- Đình: Trên mặt đê cao, vững chãi.

- Đèn thắp sáng, tĩnh mịch, trang nghiêm...

- Xơi bát yến, ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi, say sưa với ván bài sắp ù...

- Đuổi dân ra, doạ dẫm, say sưa cao độ với ván bài ù.

( Phép tương phản xen kẽ tăng cấp, so sánh, tính từ, động từ, câu cảm thán...

( Lên án gay gắt tên quan phủ: Lòng lang dạ thú”, bày tỏ niềm thương cảm của người dân trước cảnh thiên tai, thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền.

2. Giá trị của Tp

a. Giá trị hiện thực:

- Phản ánh sự đối lập giữa cuộc sống của nhân dân và cuộc sống của bọn quan lại.

b. Giá trị nhân đạo:

- Thể hiện niềm thương cảm của TG trước cuộc sống lầm than cơ cực của người dân do thiên tai và thái độ vô trách nhiệm của bọn cầm quyền.

c. Giá trị NT: 

- Kết hợp 2 phép NT tương phản và tăng tiến, ngôn ngữ khá sinh động câu văn sáng, gọn.

* Ghi nhớ: SGK/83.

III. Luyện tập:
BT1: VBT.

- Cảnh trời mưa mỗi lúc 1 nhiều, dồn dập mức nước sông mỗi lúc 1 dâng cao, âm thanh mỗi lúc 1 ầm ĩ, sức người mỗi lúc 1 đuối, nguy cơ đê vỡ mỗi lúc 1 đến gần và cuối cùng đã đến.

- Mê bài bạc do không trữc tiếp chứng kiến cảnh hộ đê đã đành, khi trước sân đình, mưa đổ xuống mỗi lúc 1 tăng mà coi như không biết gì thì độ mê mải bài bạc đã quá lớn. Đến khi có người dân phu vào báo tin đê vỡ vẫn thờ ơ, lại lên giọng quát nạt bọn tay chân, rồi tiếp tục quay lại đánh tổ tôm cho đến lúc “Ù! Thông tôm, chi chi nảy” trong một niềm vui sướng cực độ và phi nhân tính.

( Làm rõ thêm tâm lí, tính cách xấu xa của nhân vật tên quan phủ.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Miêu tả cảnh tượng nhân dân đang vật lộn căng thẳng, vất vả đến cực độ trước nguy cơ vỡ đê, TG nhằm dụng ý gì ?


(A). Nói lên thiên tai, đang từng lúc giáng xuống đe doạ cuộc sống của người dân quê.


B. Nói lên sự thắng thế của con người trước TN.


C. Nói lên sự căng thẳng của quan phủ và bọn lính khi đi cứu đê.


D. Nói lên sự yếu thế của thế nước trước thế đê.

- Học bài, làm BT VBT. Soạn bài “cách làm bài văn… Trả lời câu hỏi SGK.
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CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được cách thức cụ thể trong việc làm 1 bài văn lập luận giải thích. Biết được những điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài.

- Rèn kĩ năng lập luận giải thích cho HS. Tích hợp với các văn bản nghị luận đã học và các thành phần chính của câu.

- Giáo dục tính sáng tạo khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ 

- HS: Xem bài mới, dụng cụ  học tâp.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là giải thích trong văn NL? Người ta thường giải thích bằng các cách nào? 

- Giải thích trong văn NL là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ… cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người.

- Người ta thường giải thích bằng các cách: Nêu định nghĩa, kể ra các biểu hiện, so sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác, chỉ ra các mặt lợi, hại, nguyên nhân, hệ quả, cách đề phòng hoặc nói theo… của hiện tượng hoặc vấn đề được giải thích.

? Đoạn văn sau đây được triển khai theo phép lập luận nào? 


Khiêm tốn là tình nhã nhặn, biết sống 1 cách nhún nhường, luôn luôn hướng về phía tiến bộ, tự khép mình vào những khuôn thước cuộc đời, bao giờ cũng không ngừng học hỏi. Hoài bão lớn nhất của con người là tiến mãi không ngừng, nhưng không nhằm mục đích tự kheo khoang, tự đề cao cá nhân mình trước người khác.

- Giải thích.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                      Hoạt động 1

- Gọi HS đọc đề bài SGK.

? Nêu yêu cầu của đề?

? Để tìm ý cho bài làm, ta phải làm gì?

? Lập dàn bài cho đề bài trên?

HS thảo luận nhóm trình bày.

GV nhận xét, chốt ý.

? Kể 1 số cách mở bài?

- Có thể có nhiều cách mở bài khác nhau:

- Đi thẳng vào vấn đề.

- Đối lập hoàn cảnh với ý thức.

- Nhìn từ chung đến riêng.

? TB viết như thế nào?

- Có thể viết nhiều đoạn trong phần thân bài, mỗi cách viết MB sẽ có cách viết phần thân bài thích hợp.

? ND phần kết bài như thế nào?

- Ý nghĩa của điều được giải thích.

? Sau khi viết xong 1 bài văn ta phải làm gì?

Đọc lại và sửa lỗi.

? Muốn làm bài văn NL giải thích thì phải thực hiện mấy bước? Nêu ND phần MB, TB, KB?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                   Hoạt động 2

GV hướng dẫn HS làm.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích:
Đề: Nhân dân ta có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích ND câu tục ngữ đó?

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

- Đề yêu cầu giải thích 1 câu tục ngữ.

- Để tìm ý cho 1 bài làm ta có thể liên hệ với các câu ca dao tục ngữ tương tự.

2. Lập dàn bài: ( SGK/84 )
3. Viết bài:

a. MB: Giới thiệu câu tục ngữ là đúc kết kinh nghiệm và thể hiện khát vọng. Giới thiệu các dị bản khác của câu tục ngữ.

b. TB: Giải thích nội dung câu tục ngữ.

- Nghĩa đen: “Đi một ngày đàng” nghĩa là gì? “Một sàng khôn” nghĩa là gì?

- Nghĩa báng: Đúc kết kinh nghiệm về nhận thức.

- Nghĩa sâu xa: Khát vọng bao đời của người nông dân xưa: Muốn ra khỏi luỹ tre làng để mở rộng tầm mắt, tránh được chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”

c. KB: Ngày nay câu tục ngữ xưa vẫn còn ý nghĩa.

4. Đọc lại và sửa chữa:
- Đọc lại và sửa chữa cho bài viết hoàn chỉnh.

* Ghi nhớ SGK.

II. Luyện tập




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Để làm được bài văn NL giải thích, cần nắm vững nhất điều gì?


A. Cách vận dụng các dẫn chứng.


B. Cách giải thích.


(C). Điều cần giải thích.


D. Cách sắp xếp các lụân điểm.

? Với 1 đề văn giải thích, chỉ có 1 cách giải thích vấn đề. Điều đó đúng hay sai?


A. Đúng.

(B). Sai.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Luyện tập lập luận giải thích”: Trả lời câu hỏi SGK.
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LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6 Ở NHÀ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Củng cố những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận, giải thích. Vận dụng những hiểu biết đó vào việc làm 1 bài văn giải thích.  Thể hiện năng lực làm văn lập luận giải thích qua việc tập làm 1 bài văn cụ thể.

- Rèn kĩ năng lập dàn bài, viết đoạn văn cho HS.
- Giáo dục tính sáng tạo trong học tập cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Theo em, thông thường việc giải thích trong bài văn viết theo phép lập luận giải thích nên đi theo trình tự nào? 


A. Đi từ ý nghĩa của điều cần giải thích đến ND và cách vận dụng điều đó vào thực tế cuộc sống.


(B). Đi từ ND của điều cần giải thích đến ý nghĩa và cách vận dụng điều đó vào thực tế cuộc sống.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

- Gọi HS đọc đề SGK.

? Đề yêu cầu giải thích vấn đề gì?

?  Làm thế nào để nhận ra yêu cầu đó?

- Căn cứ vào mệnh đề của từ ngữ trong đề.

? Để đạt được yêu cầu giải thích, bài làm cần có những ý gì?

Hoạt động 2

? Lập dàn bài cho đề bài trên?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh.

- Giải thích câu nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người” về mặt nghĩa.

- Giải thích cơ sở chân lí của câu nói.

- Giải thích sự vận dụng chân lí được nêu trong câu nói.

Hoạt động 3

? Viết phần MB cho đề bài trên?

HS viết, trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.

Hoạt động 4
* Đề: Hãy giải thích lời dạy sau đây của Bác Hồ kính yêu:

               “ Học tập tốt, lao động tốt”

* Thể loại: Văn giải thích.

* Phải tìm đủ lí lẽ để giải thích được vấn đề: “Học tập tốt, lao động tốt”. Đây là lời dạy thứ hai trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. 

+ Thế nào là học tập tốt?

+ Thế nào là lao động tốt?

+ Mối quan hệ giữa học tập tốt và lao động tốt?

+ Tại sao phải học tập tốt, phải lao động tốt?

+ Muốn học tập tốt, lao động tốt yhiếu niên VN phải làm ntn?

+ Phần kết bài nói lên suy nghĩ, quyết tâm của em trong học tập và lao động.

* GV:Dặn dò HS nộp bài đúng thời gian quy định.

	Đề: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của con người”. Hãy giải thích ND câu nói đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Giải thích câu nói: Vai trò của sách đối với trí tuệ con người.

- Giải thích: Tìm 1 vài ý kiến cho rằng Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.

2. Lập dàn bài:

a. MB: Giới thiệu câu nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

b. TB: Giải thích ý nghĩa của câu nói.

- Sách chứa đựng trí tuệ của con người.

Tinh tuý, tinh hoa của hiểu biết.

- Sách là ngọn đèn sánổngị chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chốn tối tăm.

- Sách là ngọn đèn sáng bất diệt, không bao giờ tắt, được thắp lên từ trí tuệ của con người.

* Giải thích cơ sở chân lí của câu nói:

- Không thể nói mọi cuốn sách đều là ngọn đèn sáng bất diệt….Nhưng những cuốn sách bất diệt thì đúng là như thế.

- Những cuốn sách có giá trị ghi lại những hiểu biết quý giá nhất mà con người làm được trong sản xuất, trong chiến đấu, trong các mối quan hệ XH…

- Những hiểu biết mà sách ghi lại klhông chỉ có ích trong một thời. nhờ có sách mà ánh sáng ấy được truyền lại cho đời sau

* Giải thích sự vận dụng chân lí:

- Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều hơn và sống tốt hơn.

- Cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc, không đọc sách có hại.

- Hiểu nội dung và làm theo sách. 

c. KB: Ý nghĩa của câu nói đối với mọi người.

3. Viết đoạn văn:
Viết bài làm văn số 6 ở nhà.

Dàn ý:

1. MB: (2 đ)

- Giới thiệu tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Nói về lời dạy của Bác.

2. TB: (6đ )

- Giải thích thế nào là học tập tốt, lao động tốt?

- Học tập tốt là học tập có động cơ, mục đích đúng đắn, cao đẹp.

- Học tập tốt thể hiện ở tinh thần, thái độ học tập.

- Học tập tốt là có phương pháp học tập khoa học, tiên tiến.

- Tại sao thiếu niên, nhi đồng phải học tập tốt, lao động tốt.

- Phải học tập tốt và lao động tốt ntn?

3. KB: (2đ )

- Nói lên suy nghĩ, quyết tâm của bản thân trong học tập và trong lao động.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Làm thế nào để sự giải thích của em có sức thuyết phục người đọc?


A. Cần xác định rõ điều cần giải thích.


B. Cần xác định rõ lí lẽ đưa ra để giải thích.


C. Cần xác định rõ dẫn chứng giúp cho lí lẽ trỡ nên dễ hiểu.


(D). Kết hợp cả 3 cách làm trên.

- Học bài, tập viết đoạn văn. Soạn bài “Những trò lố…..”: Trả lời câu hỏi SGK.

Tuần 30:  Tiết 109-110
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN 
VÀ PHAN BỘI CHÂU









(Nguyễn Ái Quốc)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:





- Hiểu được giá trị của đoạn văn trong việc khắc họa sắc nét 2 nhân nhân vật Va- Ren và PBC với 2 tính cách, đại diện cho 2 lực lượng XH, phi nghĩa và chính nghĩa, TDP và nhân dân VN – hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời Pháp thuộc.

+ Hiểu được dụng ý của ngòi bút Nguyễn Ái Quốc: Đó là vạch trần sự lừa bịp xảo trá của tên toàn quyền Đông Dương Va-ren và ngợi ca sự hi sinh cao cả của chí sĩ yêu nước PBC, góp tiếng nói cổ động phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan của nhân dân ta thời bấy giờ. (1925)

+ Bút pháp châm biếm mang phong cách Pháp của Tg trong những sáng tác viết bằng tiếng Pháp đầu thế kỷ XX.

- Rèn kĩ năng đọc – phân tích TP. Tích hợp với bài dùng cụm C-V để mở rộng câu.

- Giáo dục lòng tự hào, kính trọng các vị anh hùng dân tộc.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ.

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:  

? Nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện “Sống chết…”?

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

- Gọi HS đọc phần chú thích.

? Cho biết một vài nét về Tg, Tp?

- Gồm 4 đoạn, đoạn trích nằm ở đoạn 1,4. Đoạn 2, 3 kể chuyện va-ren đến S /Gòn, ND SG đổ ra xem.

- Giàu khả năng tưởng tượng, hư cấu. Ngôn ngữ độc thoại dài (Va-ren), một bên là im lặng, dửng dưng. Tức là tạo cái vô ngôn nhưng lại nói lên rất nhiều điều về nv.

? Tp ra đời trong hoàn cảnh nào và với mục đích gì 

- Lúc bấy giờ cụ PBC vừa bị mật thám bắtcóc ở Trung Quốc. Chúng giải cụ về và giam ở nhà tù Hoả Lò ở Hà Nội và định bí mật thủ tiêu. Nhưng tin cụ
Phan bị bắt lộ ra ngoài. Phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan lan rộng khắp nước, vang dội sang cả pháp….
* Hướng dẫn HS đọc vb và tìm hiểu từ khó.

? Trò lố là thế nào? (Trò là trò hề, lố là lố lăng. Theo Tg thì trong chuyến nhận chức sắp tới ở Đông Dương Va-ren sẽ diễn những trò hề bịp bợm. Đây là truyện kể về những con người có thật đầu thế kỷ XX, nhưng các sự việc trong truyện lại do chính Tg suy nghĩ ra, suy đoán trước, tưởng tượng ra chứ không phải là có thực.)

? Phương thức biểu đạt?

                 ( Nghị luận xen kẽ với tự sự)

? Bố cục của truyện?

? Theo em, đây là 1 TP ghi chép sự thật hay là tưởng tượng hư cấu?

- Đây là 1 truyện ngắn, hình thức có vẻ như 1 bài kí sự nhưng thực tế là 1 câu chuyện hư cấu.

?  Em hãy tóm tắt cốt truyện?

Hoạt động 2

? Trong TP có mấy nhân vật chính?
- Hai: Va – Ren và PBC.

? 2 nhân vật chính đã được xây dựng theo quan hệ tương phản, đối lập như thế nào?

Hoạt động 3

? Va – Ren đã hứa gì về vụ PBC?

- Va – Ren: Viên toàn quyền Đông Dương do sức ép công luận, nửa chính thức hứa chăm sóc vụ PBC.

? Cụm từ “nửa chính thức hứa” và câu hỏi của TG “giả thử cứ cho rằng… sẽ “chăm sóc” vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao” có ý nghĩa gì trong việc bộc lộ thực chất lời hứa của Va – Ren?

- Nói lên thái độ lấp lửng, mập mờ của Va – Ren, câu hỏi của TG “giả thử… làm sao” đã tỏ ra ý nghi ngờ và châm chọc vạch rõ sự giả dối, xảo trá của Va – Ren.

* Trong cảnh Va- ren đến HN để gặp PBC. Hai nhân vật chính là Va- ren và PBC đã thể hiện 1 sự tương phản, đối lập cực độ. 

? Những lời dụ dỗ của Va-ren đã thể hiện sự dối trá, xảo quyệt ntn?

+ Tôi đem lại tự do cho ông.

+ Tay phải bắt tay PBC, tay trái nâng cái gông.

+ Có đi phải có lại hứa với tôi… trung thành hợp tác hợp lực với nước Pháp… ông sẽ được tất cả cho đất nước, được cho ông.

? Qua những lời lẽ có tính chất độc thoại (tự nói 1 mình) của Va- Ren trước PBC động cơ, tính cách, bản chất của Va- Ren đã hiện lên như thế nào ?

? PBC có thái độ ntn?

+ … nhìn Va – Ren, lời nói của Va – Ren, lọt vào tai PBC chẳng khác nào “Nước đổ lá khoai” và cái dửng dưng im lặng.

+ … mỉm cười 1 cách kín đáo vô hình và im lặng như cánh ruồi lướt qua…

+ Nhổ vào mặt Va – Ren.

? Qua sự im lặng của PBC và lời bình của TG về sự im lặng đó, em thấy gì về khí phách, tư thế của PBC trước Va-Ren?

? Có phải là im lặng là đồng ý không? Có phải bất lực trong đối đáp không? Hay PBC không hiểu được tiếng Pháp?

? Em có suy nghĩ gì về cái nhếch mép chỉ một lần của PBC và lời bình của Tg cho đó là cái mỉm cười kín đáo, vô hình?

- Sự đối đáp không bằng lời nói mà chỉ bằng cử chỉ nhỏ => thể hiện thái độ khinh bỉ, có nghe nhưng để ngoài tai.

?  Số lượng lời văn dành cho việc khắc hoạ tính cách của từng nhân vật nhiều ít như thế nào? Sự nhiều ít đó thể hiện dụng ý NT gì của TG khi khắc hoạ tính cách của từng nhân vật?

- TG đã dành 1 số lượng từ ngữ lớn, hình thức ngôn ngữ trần thuật để khắc hoạ tính cách của Va – Ren. Còn với PBC, TG dùng sự im lặng làm phương thức đối lập. Đây là 1 bút pháp, 1 cách viết vừa tả vừa gợi, rất thâm thuý, sinh động, lí thú.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

? Theo em, ví thử truyện “Những trò lố…” dừng lại ở câu “… chỉ là… không hiểu PBC” thì có được không? Nhưng ở đây lại có thêm đoạn kết trong đó có chi tiết về lời quả quyết của anh lính dõng An Nam và chi tiết về lời đoán thêm của TG thì giá trị câu chuyện nâng lên như thế nào?

- “Sự thay đổi… lừng tiếng”, “đôi ngọn râu mép… lướt qua vậy”. Đó là sự tiếp tục nâng cấp tính cách, thái độ của PBC trước kẻ thù.

? Ngoài ra, lại còn TB với lời quả quyết của nhân chứng thứ 2, vậy giá trị của lời TB này là gì? Có điều gì thú vị trong sư phối hợp giữa lời kết và lời TB?

- Nếu với lời kết ở trên, thái độ khinh bỉ của PBC được thể hiện bằng hình thức ứng xử là im lặng, dửng dưng thì ở lời TB lại là 1 hành động chống trả quyết liệt: nhổ vào mặt Va – Ren.

- Như thế là với kẻ thù phải có nhiều cách tỏ thái độ. Chỉ im lặng, dửng dưng chưa đủ, còn phải nhổ vào mặt nó. Cách dẫn chuyện như thế thật là hóm, thật là thú vị, và quan trọng là tăng thêm ý nghĩa của vấn đề.

? Sau những phân tích trên, em hãy nêu lên tính cách của 2 nhân vật Va- Ren và PBC?

- PBC: Yêu nước sâu sắc, kiên cường bất khuất.

- Va- Ren: Gian xảo, lố bịch.

 Hoạt động 4

? Nêu giá trị ND – NT tác phẩm?

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
                 Hoạt động 5
Gọi HS đọc BT2.

GV hướng dẫn HS làm.
	I. Đọc - hiểu chú thích:
1. Tác giả:

2. Tác phẩm: (1925) - viết bằng tiếng Pháp. Đăng ở báo “Người cùng khổ”- Pa-ri (số 36-37) ->Tiêu bểu ch o truyện ngắn hiện thực Tk XX.

- Mục đích: Cổ động phong trào đòi thả cụ PBC của nhân dân ta ở trong nước.
3. Bố cục: 3 đoạn

- Lời hứa của Va-ren với PBC.

- Đối thoại giữa Va-ren và PBC

- Các nhân chứng nói về thái độ của PBC.

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Nhân vật:

Va-ren

PBC

- Con người phản bội giai cấp vô sản Pháp.

- C/người bị đuổi ra khỏi tập đoàn.

- C/người ruồng bổ quả khứ, lòng tin, giai cấp.

=> Kể phản bội nhục nhã.

- C/ người đã hi sinh cả g/đình và của cải để xa lánh khỏi phải thấy bọn cướp nước mình.

- C/người bị kết án tử hình vắng mặt.

- C/người đang bị đày đoạ trong nhà giam, ngày đêm bị bóng dáng máy chém đe doạ vì tội yêu nước.

=> Vị anh hùng xả thân vì độc lập.

2. Cảnh Va- Ren gặp PBC:

* Va- ren:
+ Hứa hão, vừa đấm vừa xoa, mua chuộc, trắng trợn, lố bịch.

=> Con người phản bội giai cấp VS, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi khỏi tập Đoàn, kẻ ruồng bỏ lòng tin, giai cấp mình.

*  PBC:

=> Vị anh hùng, vị thiên xứ xả thân vì độc lập, được 20 triệu người trong vòng nô lệ tôn sùng. Yêu nước sâu sắc, kiên cường bất khuất.

* Ghi nhớ: SGK/95.

III. Luyện tập:

BT2: VBT


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
?  Truyện ngắn “Nhựng trò lố… PBC” của TG nào?


(A). Nguyễn Ái Quốc.
C. Phạm Văn Đồng.


B. Hoài Thanh.

D. Phạm Duy Tốn.

? Truyện ngắn “Nhựng trò lố… PBC” được viết ra sau khi tên quan toàn quyền Đông Dương Va- Ren đã sang VN. Điều đó đúng hay sai?


A. Đúng.


(B). Sai.

? Với hình thức và thái độ đối xử là im lặng trước kẻ thù, PBC đã bộc tính cách của mình như thế nào?


A. Không dễ làm quen vơí người ngoại quốc.


B. Câm phẩn vì phải ngồi tù.


(C). Khinh bỉ kẻ thù và có bản lĩnh kiên cường.


D. Đồng tình với những lời nói của Va – Ren.

? Tính cách của 2 nhân vật chính trong tác phẩm này có mối quan hệ như thế nào với nhau 


A. Giống nhau hoàn toàn.


B. Bổ sung cho nhau.


(C). Tương phản với nhau.


D. Gần giống nhau.
Tuần 30:  Tiết 111
DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

LUYỆN TẬP (TT)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kiến thức về việc dùng cụm C-V để mở rộng câu. Bước đầu biết cách mở rộng câu bằng cụm C- V.
- Rèn kĩ năng dùng cụm C- V để mở rộng câu. Tích hợp với các văn bản đã học. 

- Giáo dục tính cẩn thận khi dùng cụm C- V để mở rộng câu.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                  Hoạt động 1
Nhắc lại kiến thức về lí thuyết

? Thế nào là dùng cụm C – V để mở rộng câu?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Nêu các trường hợp dùng cụm C–V để mở rộng câu.

HS nhắc lại, GV nhận xét, sửa sai.

                   Hoạt động 2
HS thảo luận nhóm.

Nhóm 1: BT1.     Nhóm 2: BT2.     Nhóm 3: BT3.

Đại diện nhóm trình bày.

GV nhận xét, sửa chữa.

? Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ cho biết cụm C–V làm thành phần gì?

? Gộp các câu cùng cặp thành 1 câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không đổi nghĩa của chúng.

? Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu thành 1 câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.
	* Bài tập 1

a. Một cụm C – V làm CN.

1 cụm C – V làm PN trong cụm ĐT

b. 2 cụm C – V làm PN cho DT.

1 cụm C – V làm PN cho DT.

c. 2 cụm C – V làm PN cho ĐT.

* Bài tập 2

a, c: => Qh nhân - quả ( khiến, làm, giúp cho). Một cụm C-V làm CN, một cụm C- V làm bổ ngữ.

d =>Qh thời gian- sự việc (từ khi, lúc)

Một cụm C-V nằm trong trạng ngữ, một cụm C-V làm thành phần chính của câu.  

* Bài tập 3d 

a. Anh em hoà thuận khiến hai thân vui vầy.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Trong các câu sau, câu nào không phải là câu dùng cụm C – V làm thành câu?


A. Mẹ về là 1 tin vui.


B. Tôi rất thích quyển truyện bố tặng tôi nhân dịp sinh nhật.


C. Chúng tôi đã làm xong BT mà thầy giáo cho về nhà.


(D). Ông tôi đang ngồi đọc báo ở bàn, trong phòng khách.

? Trong những cặp câu dưới đây, cặp câu nào không thể gộplại thành 1 câu có cụm C – V làm thành phần câu mà không thay đổi ý nghĩa của chúng.


A. Anh em vui vẻ, hoà thuận. Ông bà và cha mẹ rất vui lòng.


B. Mùa xuân đến. Mọi vật như có sức sống mới.


(C). Mẹ đi làm. Em đi học.


D. Chún ta phải CNH, HĐH. Đất nước ta theo kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Học bài. Soạn bài “Luyện nói ….”
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luyỆn nói bài văn giẢi thích mỘt vẤn đỀ.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm vững hơn và vận dụng thành thạo hơn các kĩ năng về làm bài văn lập luận giải thích đồng thời cũng cố những kiến thức XH và VH có liên quan đến luyện tập.

- Rèn kĩ năng trình bày miệng về 1 vấn đề XH hoặc VH để thông qua đó tập nói 1 cách mạnh dạn, tự nhiên, trôi chảy.

- Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Để làm được bài văn NL giải thích cần nắm vững nhất điều gì? 


A. Vận dụng nhất dẫn chứng.


B. Cách giải thích.


(C). điều cần giải thích.


D. Cách sắp xếp các luận diểm.


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                     Hoạt động 1

     GV ghi đề lên bảng.

     KT việc chuẩn bị bài của HS.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn bài.

?  Đề thuộc thể loại gì?
- Văn giải thích.

?  Nêu yêu cầu của đề?

- Giải thích vì sao nhà văn Pạm Duy Tốn lại đặt nhan đề Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình?

HS lập dàn bài, trình bày.

GV nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh.

                                 Hoạt động 2
- Hướng dẫn HS luyện nói.

- Yêu cầu HS nói đoạn mở bài. HS thảo luận nhóm, các cá nhân trong nhóm nói cho nhau nghe, các bạn khác nhận xét, gớp ý.

Đại diện nhóm trình bày.

GV chấm điểm từng nhóm về ND, hình thức.

GV xếp hạng, tuyên dương các nhóm tích cực, nhắc nhở các em chưa tích cực, lơ là.

GV nêu ưu điểm các em cần phát huy, chỉ ra hạn chế cần khắc phục.
	Đề: Vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề “Sống chết mặc bay” cho truyện ngắn của mình?

* Dàn bài:

1. MB:

- Giới thiệu Tg – Tp, vấn đề cần giải thích.

2. TB:

- Giải thích ý nghĩa cụm từ  Sống chết mặc bay.

 - Giải thích lí do vì sao Tg đặt tên cho Tp như vậy.

3. KB:

- Ý nghĩa nhan đề Tp.

* Luyện nói:




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
?  Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:




VH là… (1) của tiếng nói, người viết văn là người dùng tiếng nói để… (2) đời sống, diễn tả… (3) con người. Cho nên học… (4) thì phải học tiếng nói, trước hết là học lời ăn tiếng nói của quần chúng.


(1)  A. giá trị.

(B). NT.

C. biện pháp.

D. cầu nối.


(2). (A). Diễn tả.
B. sao chép.

C. xây dựng.

D. thiết kế.


(3). A. nhân cách.
B. linh hồn.

(C). tâm hồn.

D. công việc.


(4). A. học vấn.
B. học viết.

C. phát biểu.

(D). viết văn.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Ca Huế trên …”: Trả lời câu hỏi SGK.
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CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

                                                                                   
Hà Anh Minh

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Thấy được vẻ đẹp của sinh hoạt VH ở cố đô Huế, 1 vùng dân ca với những con người rất đỗi tài hoa. 
- Rèn kĩ năng đọc, hiểu bút kí. Tích hợp với phép liệt kê, văn miêu tả, tự sự.

- Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống VH dân tộc.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ: 
?  Nêu ND, NT tác phẩm “Những trò lố hay là Va- ren và PBC?  Đã khắc hoạ được 2 nhân vật có tính cách đại diện cho 2 lực lượng XH hoàn toàn đối lập nhau ở nước ta thời Pháp thuộc Va-ren gian trá, lố bịch đại diện cho TDP phản động ở Đông Dương. PBC kiên cường bất khuất tiêu biểu cho khí phách dân tộc VN.
? Ngôn ngữ của Va-ren trong TP thuộc hình thái ngôn ngữ nào?


(A). Ngôn ngữ độc thoại.

C. Ngôn ngữ biểu cảm.


B. Ngôn ngữ đối thoại.

D. Ngôn ngữ miêu tả.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                              Hoạt động 1 

GV đọc, hướng dẫn HS đọc, gọi HS đọc.

? Cho biết đôi nét về TG – TP?

- Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK.

GV hướng dẫn cách độc cho HS.

? Nêu bố cục của văn bản?

- Giới thiệu về ca Huế một cách khái quát.

- Thưởng thức ca Huế trên Sông Hương.

? Thể loại của vb?

- Kí.

                    Hoạt động 2

? Trước khi đọc bài này, em đã biết gì về cố đô Huế? Hãy nêu ra 1 vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết?

- Huế là cố đô của triều đình nhà Nguyễn. TP Huế nằm bên bờ sông Hương 1 con sông đẹp dạt dào chất thơ. Ở Huế có thôn Vĩ Dạ, 1 làng xóm nhiều bóng cau bóng trúc. Ở Huế có nhiều lăng tẩm, nơi chôn cất các bật q1uân vương như lăng Khải Định, lăng Tự Đức… Xứ Huế còn nỗi tiếng với những sản phẩm VH đôc đáo đa dạng, phong phú mà ca Huế là 1 trong những sản phẩm nổi tiếng ấy.

? Hãy thống kê tên các làn điệu dân ca Huế và tên những dụng cụ âm nhạc được nhắc tới trong bài văn để thấy sự đa dạng phong phú của hình thái ca Huế trên sông Hương?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

- Chèo, hò, ru, lí…

? Mỗi loại dân ca có đặc điểm gì?

- Có loại buồn bã, có loại náo nức, nồng hậu tình người, có loại gần với dân ca nghệ tĩnh.

? Sau khi đọc bài văn trên em biết thêm gì về vùng đất này?

-Ta biết thêm các làn điệu dân ca và các điệu ca Huế vô cùng phong phú.

? Ca Huế được hình thành từ đâu? Đặc điểm chung của dân ca Huế?

- Gửi gắm ý tình chọn vẹn, truyền đạt tâm hồn Huế, ngôn ngữ tài ba…

? Tại sao các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi, tươi vui, vừa sang trọng, uy nghi ?

- Có sự kết hợp giữa nhạc dân gian và nhạc cung đình

? Tại sao có thể nói ca Huế là một thú tao nhã?

- Ca Huế thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng từ nội dung đến hình thức, từ cách biểu diễn đến cách thưởng thức từ ca công đến nhạc công .Chính vì thế , ca Huế quả là một thú tao nhã.

? Nêu ND – NT bài văn?

Gọi HS đọc ghi nhớ.

                    Hoạt động 3 

Gọi HS đọc BT.

GV hướng dẫn HS làm.
	I. Đọc –hiểu  chú thích:
1. Tác giả: Hà Anh Minh

2. Tác phẩm: VB “Ca Huế ….”đăng trên báo “Hà Nội”.

3. Bố cục: 2 đoạn

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Vẻ đẹp của những làn điệu dân ca Huế:

- Hò chéo cạn, bài thai, hò đưa linh( Buồn bã.

- Hò giã gạo, ru em, giả vôi, giả điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung( Náo nức, nồng hậu tình người.

- Hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện( Lòng khao khát, nỗi mong chờ hoài vọng.

- Nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành vân -> buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn.

- Tứ đại cảnh -> không vui, không buồn âm hưởng điệu bắc, phá phách điệu nam. 

- Các điệu lí: lí con sáo, lí hoài xuân hoài Nam -> Thể hiện ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng có tiếc thương, ai oán.

2. Nguồn gốc: 

- Ca nhạc dân gian và ca Nhạc cung đình

- Ca Huế thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng.

* Ghi nhớ: SGK/104.

III. Luyện tập:



IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Dòng nào nói đúng 1 những ND mà VB ca Huế muốn đề cập?


A. Vẻ đẹp của ca Huế trong đêm trăng thơ mộng trên dòng sông Hương.


B. Nguồn gốc của 1 số làn điệu ca Huế.


C. Sự phong phú và đa dạng của làn điệu ca Huế.


(D). Cả 3 ND trên.

? VB Ca Huế… được viết theo hình thức nào?


A. Truyện ngắn.
(C). Bút kí.


B. Văn tả cảnh. 
D. Tuý bút.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Quan Âm Thị Kính”: Trả lời câu hỏi SGK.
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LIỆT KÊ
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu thế nào là phép liệt kê, tác dụng của phép liệt kê. Phân tích được các kiểu liệt kê.
- Rèn kĩ năng vận dụng phép liệt kê. Tích hợp với bài “Ca Huế…”

- Giáo dục tính sáng tạo khi vận dụng phép liệt kê trong nói, viết.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án 

- HS: Xem bài mới, dụng cu HT.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trong các câu sau, câu nào không phải là câu dùng cụm C – V làm thành phần câu? 


A. Mẹ về là 1 tin vui.


B. Tôi rất thích quyển truyện bố tặng tôi nhân dịp sinh nhật.


C. Chúng tôi đã làm xong bài tập mà thầy giáo cho về nhà.

         
(D). Ông tôi đang ngồi đọc báo trên tràng kỉ ở phòng khách.

3.  Bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                      Hoạt động 1

* Gọi HS đọc VD trong SGK

? Cấu tạo và ý nghĩa của các bộ phận trong câu VD (in đậm) có gì giống nhau?

- Về cấu tạo: Các bộ phận in đậm đều có kết cấu tương tự nhau.

- Về ý nghĩa: Chúng cùng nói về 1 đồ vật được bày biện chung quanh quan lớn.

? Việc Tg nêu ra hàng loạt sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên có TD gì?

- Làm nổi bật sự xa hoa của viên quan đối lập với tình cảnh của dân phu đang lam lũ ngoài mưa gió

? Thế nào là liệt kê? LK được coi là một phép tu từ cú pháp….

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

VD:                Đêm qua ra đứng bờ ao,

               Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.

- Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.

                    Hoạt động 2 

? Xét về cấu tạo các phép liệt kê ghi ở VD1 có gì khác nhau?

HS thảo luận nhóm.

? Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê ở VD2 rổi rút ra kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép liệt kê ấy có gì khác nhau? (HS thảo luận)

? Trình bày kết quả phân loại phép liệt kê bằng sơ đồ hoặc bảng phân loại?

              Các kiểu liệt kê.

       Xét theo CT.                 Xét theo ý nghĩa.

LK theo    LK không.         LK tăng    LK không 

từng cặp.     theo cặp.             tiến          tăng tiến.

? Nêu các kiểu liệt kê?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                                Hoạt động 3

Gọi HS đọc BT1, 2

GV hướng dẫn HS làm.
	I. Thế nào là phép liệt kê:

1. Ví dụ:

- Bên cạnh ngài, mé tay trái…

( Phép liệt kê.

2.  Ghi nhớ: SGK/105

II. Các kiểu liệt kê:
1. Ví dụ:

- VD1a sử dụng phép liệt kê không theo từng cặp.

- VD1b sử dụng phép liệt kê theo từng cặp.

-VD2a liệt kê không tăng tiến.

-VD2b liệt kê tăng tiến.

2.  Ghi nhớ: SGK/105.

III. Luyện tập
1. Bài tập 1: ( HS tự làm)

2. Bài tập 2:

a.….Những cu li kéo xe….chữ thập”

b. Điện giật, dùi nung, dao cắt, lửa nung…


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Phép liệt kê trong câu sau có tác dụng gì?


Sách của Lan để ở khắp mọi nơi trong nhà: Trên giường, trên bàn học, trên giá sách, trên bàn ăn cơm, trên ghế dựa…


A. Nói lên tính chất khẩn trương của hành động.


(B). Nói lên tính chất bề bộn của sự vật hiện tượng.


C. Nói lên tính chất quyết liệt của hành đông.


D. Nói lê sự phong phú của các sự vật hiện tượng.

- Học bài, làm BT3.

- Chuẩn bị bài “Tìm hiểu chung…”: Trả lời câu hỏi SGK.
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TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Có được hiểu biết chung về VB hành chính mục đích, ND, yêu cầu và các loại VB hành chính thường gặp trong cuộc sống.

- Tích hợp với phép tu từ liệt kê. Rèn kĩ năng viết VB hành chính.

- Giáo dục tính cẩn thận khi viết VB hành chính cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:  
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

Gọi HS đọc các VB SGK.

? Khi nào thì người ta viết các VB thông báo, đề nghị và báo cáo?

- Khi truyền đạt 1 vấn đề gì đó (thường là quan trọng) xuống cấp thấp hơn hoặc muốn cho nhiều người biết thì người ta dùng VB thông báo.

- Khi cần đề đạt 1 nguyện vọng chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể đối với cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì người ta dùng VB đề nghị.

- Khi cần phải thông báo 1 vấn đề gì đó lên cấp cao hơn thì người ta dùng VB báo cáo.

? Mỗi VB nhằm mục đích gì?

? 3 VB ấy có gì giống nhau và khác nhau?

- Giống: Hình thức trình bày đều theo 1 số mục nhất định.

- Khác nhau: Về mục đích và những ND cụ thể được trình bày trong mỗi VB.

? Hình thức trình bày của 3 VB này có gì khác với các VB truyện và thơ mà em đã học?

- Thơ, văn dùng hư cấu tưởng tượng. Ngôn ngữ thơ văn được viết theo phong cách ngôn ngữ MT, ngôn ngữ VB hành chính là ngôn ngữ hành chính.

? Em còn thấy loại VB nào tương tự như 3 VB trên không?

- Biên bản, sơ yếu lí lịch, giấy khai sinh.

? 3 VB trên người ta gọi là VB hành chính. Nêu đặc điểm của VB hành chính?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, chốt ý.

? Thế nào là VB hành chính? Nêu 1 số mục nhất định của VB hành chính?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 2

Gọi HS đọc BT.

GV hướng dẫn HS làm.

HS làm bài tâp, GV nhận xét.
	I. Thế nào là VB hành chính:

1. Đọc các vb.

* Văn bản 1, 2, 3:

2. Mục đích:

* VB1: Thông báo.

( Truyền đạt nhằm phổ biến 1 ND, yêu cầu.

* VB2: Đề nghị (kiến nghị).

( Nhằm đề xuất 1 nguyện vọng, ý kiến.

* VB3: Báo cáo.

( Tổng kết các công việc đã làm để cấp trên được biết.

( VB hành chính.

3. Hình thức trình bày.

- Theo 1 số mục nhất định (gọi là theo mẫu).

- Trên đầu VB ghi Quốc hiệu.

- Tên thật, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan, tập thể của người gửi VB.

- Ghi rõ ND đề nghị, yêu cầu, báo cáo.

- Ghi rõ ngày, tháng, năm và kí tên người gửi VB.

* Ghi nhớ: SGK. 

II. Luyện tập:

Bài tập1: VB thông báo

Bài tập2: VB  báo cáo

Bài tập 3: VB biểu cảm

Bài tập 4: VB xin phép

Bài tập 5: VB đề nghị

Bài tập 6: Văn kể chuyện.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? VB hành chính là gì?

 
A. Là loại VB NL đặc biệt ngắn gọn.

B. Là 1 thể loại VB tự sự.

(C). Là loại VB dùng để truyền đạt những ND, yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.

- Học bài, làm BT. Chuẩn bị bài “Trả bài TLV số 6”.

Tuần 31:  Tiết 116   
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Củng cố lại những kiến thức và kĩ năng đã học về VB lập luận giải thích, về tạo lập VB, về cách sử dụng từ ngữ, đặt câu.

- Rèn kĩ năng tự đánh giá đúng hơn về chất lượng bài làm của bản thân, bạn bè.

- Giáo dục ý thức tự giác sửa các lỗi sai của bản thân, bạn bè.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại bài làm của mình

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? VB hành chính là gì? 


A. Là loại VB NL đặc biệt ngắn gọn.


B. Là 1 thể loại VB tự sự.


(C). Là loại VB dùng để truyền đạt những ND và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơp quan và người có quyền hạn để giải quyết.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                                 Hoạt động 1

? Nhắc lại đề bài?

* Thể loại: Văn giải thích.

* Phải tìm đủ lí lẽ để giải thích được vấn đề: “Học tập tốt, lao động tốt”. Đây là lời dạy thứ hai trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. 

+ Thế nào là học tập tốt?

+ Thế nào là lao động tốt?

+ Mối quan hệ giữa học tập tốt và lao động tốt?

+ Tại sao phải học tập tốt, phải lao động tốt?

+ Muốn học tập tốt, lao động tốt thiếu niên VN phải làm ntn?

+ Phần kết bài nói lên suy nghĩ, quyết tâm của em trong học tập và lao động.

                   Hoạt động 2

* Nhận xét bài làm:

- GV nhận xét ưu điểm và tồn tại qua bài làm của HS.

* Ưu điểm: HS nắm được phương pháp làm bài, 1 số em làm đúng yêu cầu của đề.

- Bố cục rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Hành văn lưu loát, nghị luận tốt.

- Kim Anh, Thuỷ, Yến…

* Tồn tại: Còn 1 số HS viết sơ sài, câu văn lủng củng, rườm rà, sai nhiều lỗi chính tả. Như bài: Y Ty, Y Khên, Mai…

* Công bố điểm:

*  Trả bài văn:

- GV yêu cầu lớp trưởng phát bài lại cho HS.

* Sửa lỗi sai:

GV treo bảng phụ, ghi các lỗi sai, HS sửa lỗi.

GV nhận xét, sửa chữa
	* Đề: Hãy giải thích lời dạy sau đây của Bác Hồ kính yêu:

      “ Học tập tốt, lao động tốt”

* Dàn bài:

1. MB: (2 đ)

- Giới thiệu tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Nói về lời dạy của Bác.

2. TB: (6đ )

- Giải thích thế nào là học tập tốt, lao động tốt?

- Học tập tốt là học tập có động cơ, mục đích đúng đắn, cao đẹp.

- Học tập tốt thể hiện ở tinh thần, thái độ học tập.

- Học tập tốt là có phương pháp học tập khoa học, tiên tiến.

- Tại sao thiếu niên, nhi đồng phải học tập tốt, lao động tốt.

- Phải học tập tốt và lao động tốt ntn?

3. KB: (2đ )

- Nói lên suy nghĩ, quyết tâm của bản thân trong học tập và trong lao động.



IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- GV nhắc lại 1 số điểm cần chú ý về thể loại văn giải thích cho HS nắm.

- Xem lại văn giả thích. Soạn bài “Quan Âm Thị Kính”: Trả lời câu hỏi SGK.
Tuần 32:  Tiết 117-118                                
QUAN ÂM THỊ KÍNH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu được 1 số đặc điểm cơ bản của sân khấu chèo truyền thống.

+ Tóm tắt được ND vở chèo Quan Âm Thị Kính. ND, ý nghĩa và 1 số đặc điểm NT của trích đoạn Nỗi oaqn hại chồng.

+ Những nét đặc sắc của vở chèo như tích chèo, nhân vật, cách biểu diễn.

+ Số phận bi thảm không lối thoát của người phụ nữ đức hạnh trong gia đình và XH phong kiến áp bức.

+ Tính cách nhân vật bộc lộ qua xung đột (ở đây là xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu), mà thực chất là xung đột giữa kẻ thống trị với kẻ bị trị trong XH phong kiến.

- Tích hợp với phần dấu câu như dấu chấm than, dấu chấm hỏi. Rèn kĩ năng đọc, hiểu thể loại chèo.

- Giáo dục lòng thương cảm những người có phẩm chất tốt đẹp lại chịu nỗi oan bi thảm.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

* VB Ca Huế trên sông Hương được viết theo hình thức nào? 


A. Truyện ngắn.

(C). Bút kí.


B. Văn tả cảnh.

D. Tuỳ bút.

* Nêu ND bài Ca Huế…? 

- Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử  mà còn nổi tiếng bởi các làng điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là 1 hình thức sinh hoạt VH âm nhạc  thanh lịch và tao nhã, 1 sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

                                      Tiết 1
* Gọi HS đọc phần chú thích trong Sgk.

? Văn bản thuộc thể loại nào?

? Thế nào là chèo?

- ND: Chèo thường được khai thác từ truyện cổ tích và truyện nôm, xung quanh trục: bĩ cực (đau khổ, oan trái), đến thái lai (tốt đẹp, yên vui). Chủ đề nhằm đề cao phẩm chất người lao động, thông cảm với số phận của họ và đả kích sự xấu xa, bất công trong XH phong kiến.

- Nghệ thuật: Làn điệu được khai thác từ các làn điệu dân ca. Múa có gốc từ múa dân gian. Hề chèo khai thác từ tiếng cười dân gian. Trong kịch bao giờ cũng có sự mâu thuẫn.

- Cái bi trong chèo nằm trong số phận nhân vật. Cái hài trong chèo lại thể hiện ở vai hề luôn đả kích thần thánh, chế diễu vua quan, vạch mặt các hạng thầy đại diện cho lễ giáo phong kiến -> tạo nên tính chiến đấu và lạc quan trong chèo.

? Vị trí của đoạn trích?

- Trước đoạn trích là lớp vu quy ( TK kết duyên và về nhà chồng ) => Lớp này chưa có >< kịch sang phần tiếp theo mới xuất hiện >< ( Hôn nhân >< gia đình)

- Sang phần 2: Xuất hiện thêm >< trọng tâm) => TK mang thêm oan tư thông với Thị Mầu là phá giới.

- Phần 3: Hai oan được giải và TK thành phật (lên toà sen)

? Em hiểu gì về các nhân vật trong chèo?

* Lưu ý 1 số từ ngữ khó SGK.

* GV hướng dẫn cách đọc => yêu cầu HS đọc phân vai.

? Trích đoạn nỗi oan hại chồng có mấy nhân vật?

- Có 5 nhân vật: Thiện Sĩ, Thị Kính, Sùng ông, Sùng bà, Mãng ông.

? Những nhân vật nào là nhân vật chính thể hiện xung đột kịch?

- Tất cả các nhân vật đều tham gia vào quá trình tạo xung đột kịch. Nhưng có 2 nhân vật chính thể hiện xung đột cơ bản của vở chèo này là Sùng bà và Thị Kính.

? Những nhân vật đó thuộc loại vai nào trong chèo và đại diện cho ai?

- Sùng bà thuộc loại nhân vật mụ ác, Thị Kinh thuộc loại nhân vật nữ chính trong chèo. Sùng bà đại diện cho tầng lớp địa chủ PK, Thị Kính đại diện cho người PN lao động, người dân thường.

? Bố cục của vở chèo?

P1: Tóm tắt ND vở chèo.

P2: Trích đoạn nỗi oan hại chồng.

? Phần nào là nội dung chính? P2

? Tại sao phần này lại có tên nỗi oan hại chồng?

- Người con dâu không định hại chồng nhưng bị mẹ chồng buộc cho tội hại chồng, đành chịu nỗi oan này.

? Từ đó xác định nhân vật >< của đoạn này?

? Hai nv này xung đột với nhau theo >< nào?

- Về hình thức:  Mẹ chồng >< nàng dâu.

- Về bản chất:    Kẻ thống trị >< kẻ bị trị
? Nỗi oan hại chồng diễn ra trong mấy thời điểm?

- 3 thời điểm.

+ Trước khi bị oan.

+ Trong khi bị oan.

+ Sau khi bị oan.

? Thời điểm nào là thời điểm trọng tâm?

? Tóm tắt vở chèo Quan Âm Thị Kính?

Hoạt động 2

? Khung cảnh ở phần đầu trích đoạn là khung cảnh gì?

? Được thể hiện qua những chi tiết nào?

- Chồng lo dùi mài kinh sử, vợ ngồi canh may vá thêu thùa. Chồng thiu thiu ngủ, vợ ngồi quạt cho chồng. Cảnh này tuy không phổ biến và gần gũi như cảnh “Chồng cày, vợ cấy” nhưng cũng là ước mơ về hạnh phúc gia đình của nhân dân.

? Qua cử chỉ, lời nói của Thị Kính ở đây em nhận thấy tình cảm của TK ntn đối với chồng?

? Quan sát sự việc cắt râu chồng cho biết vì sao TK làm việc này?

? Qua cử chỉ đó cho thấy TK là người ntn?

? Trước khi mắc oan TK là người phụ nữ có đức tính gì?

                              Tiết  2

? Kẻ reo hoạ cho TK là ai?

? Sự việc cắt râu chồng của TK bị SB khép vào tội nào?

? Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?

- Cái con mặt sứa gan lim này…..

? Trong bản luận tội TK, SB đã căn cứ vào 3 điểm chính, đó là những điểm nào? Dẫn chứng?

- Cho rằng TK là loại đàn bà hư đốn tâm địa xấu xa.

+ Tuồng bay mèo mả….hẹn hò…

- Cho rằng TK là con nhà thấp hèn không xứng với nhà mình.

+ Trứng rồng lại nở ra rồng….

- Cho rằng TK phải bị đuổi đi.

+ Mày là con nhà cua ốc. Con gái nỏ mồm thì về với cha….

? TK có những lời nói và cử ntn trước lời vu oan của mẹ chồng?

- Mẹ ơi, oan cho con lắm mẹ ơi!

- Oan cho con lắm mẹ ơi!

- Oan thiếp lắm chàng ơi!

- Mẹ xét tình cho con, oan cho con lắm mẹ ơi!

- Oan cho con lắm cha ơi!

? Những lời nói và cử chỉ của TK được nhà chồng đáp lại ntn?

- Chồng: im lặng.

- Mẹ chồng: cự tuyệt. (Thôi câm đi, lại còn oan à …)

- Bố chồng: a dua với mẹ chồng (Thì ra con TK này nó là gái …)

? Hình dung thân phận TK trong cảnh ngộ này?

? Qua đó đức tính nào của TK được bộc lộ?

? Qua hành động và ngôn ngữ của Thị Kính, em thấy Thị Kính là người như thế nào?

? Thị kính thuộc loại nv đặc sắc nào trong chèo cổ?

- Nữ chính.

? Cảm xúc của em từ nv này?

- Xót thương cảm phục TK.

? SB có thái độ ntn đối với TK?

- Dúi đầu Thị Kính xuống.

- Mày ngửa mặt lên cho bà xem nào!

- Dúi tay Thị Kính ngã khuỵ.

- Cái con mặt sứa gan lim này! Mày định giết con bà à?

- Chém bổ băm vằm xả xích mặt Gái say trai lập chí giết chồng.

- …… tam tòng tứ đức nhà mày để đâu hử?

- Nhà bà đây cao môn lệnh tộc. Mày là con nhà cua ốc… đồng nát lại về Cầu Nôm.

? Qua những lời buộc tội của SB cho thấy Sb là người ntn ?

? Tất cả những lời nói và cử chỉ đó đã làm hiện nghuyên hình một người đàn bà có tính cách ntn ?

? SB thuộc loại nv nào trong chèo cổ?

· Mụ ác.

? Nv này gây cảm xúc gì cho người xem?

- Ghê sợ về sự tàn nhẫn.

? Cảnh Thị Kính ra đi được TG miêu tả như thế nào? Hãy tìm những cử chỉ, lời nói biểu hiện tâm trạng của Thị Kính?

- … quay vào nhìn từ cái Kỉ đến sách, thúng râu rồi cầm lấy chiếc áo đang khâu dở, bóp chặt trong tay.

- Bấy lâu sắc cầm tịnh hảo.

Bỗng ai làm chắn gói lẻ loi.

- Áo chít cài khuy… trá hình nam tử bước đi tu hành.
? Trong trích đoạn, mấy lần Thị Kính kêu oan, kêu với ai?

- Năm lần, kêu oan với mẹ chồng, với chồng, với cha.

?  Khi nào lời kêu oan của Thị Kính mới nhận được sự cảm thông?

- Chỉ đến lần cuối cùng, kêu oan với cha, Thị Kính mới nhận được 1 sự cảm thông.

? Em có nhận xét gì về dự cảm thông đó?

? Trước khi đuổi Thị Kính ra khỏi nhà, Sùng bà và Sùng ông còn làm điều gì tàn ác?

- Lừa Mãng ông sang ăn cữ cháu kì thực là bắt Mãng ông sang nhận con về, làm cho cha con Mãng ông phải nhục nhã ê chề, Sùng ông đã thay đổi quan hệ thông gia bằng những hành động vũ phu: Sùng ông dúi ngã Mãng ông rồi bỏ vào nhà.

? Theo em, xung đột kịch trong trích đoạn này thể hiện cao nhất ở chỗ nào? Vì sao?

- Sùng ông đẩy ngã Mãng ông 1 cách tàn nhẫn và 2 cha con Thị Kính chỉ còn biết ôm nhau khóc ( nỗi đau oan ức, nỗi đau tình chồng vợ tan vỡ, đau trước cảnh cha già bị chính cha chồng khinh khi, hành hạ.

? Việc Thị Kính quyết tâm “Trá hình nam tử bước đi tu hành” có ý nghĩa gì? Đó có phải là con đường giúp nhân vật thoát khỏi đau khổ trong XH cũ không?

- Nỗi oan của nàng quá lớn không minh oan được ở đời thường ( không phải là con đường thoát` khỏi đau khổ trong XH cũ.

? Nêu nội dung và nghệ thuật văn bản trên?

HS trả lời, GV nhận xét.

GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                      Hoạt động 3 

Gọi HS đọc BT1, 2.

GV hướng dẫn HS làm.
	I. Đọc - hiểu chú thích:
1. Thể loại: Chèo

- Loại kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu.

- Về nội dung: Chèo là loại sân khấu kể chuyện để gd đạo đức.

- Về nghệ thuật: Chèo là loại sân khấu tổng hợp nghệ thuật văn hoá dân gian.

2. Vị trí đoạn trích: Phần 1 của vở chèo.

3. Nhân vật: Mỗi loại có một tính cách riêng.

- Thư sinh: nho nhã, điềm đạm.

- Nữ chính: Nết na

- Nữ lệch: Lẳng lơ bạo dạn

- Mụ ác: Tàn nhẫn, độc địa.

Sùng bà

Thị kính

- Mụ ác.

- Đại diện cho tầng lớp địa chủ PK.

- Nữ chính 

- Đại diện cho người PN lao động, người dân thường.

4. Bố cục: 

- Vở chèo: 2 phần.

- Đoạn trích: 3 đoạn

+ Đ1: …thiếp xén tày một mực.

+ Đ2: …về cùng cha con ơi.

+ Đ3: Còn lại

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Trước khi mắc oan:

- Cảnh sinh hoạt gia đình đầm ấm:

+ Thị Kính: dọn kỉ, rồi ngồi quạt cho chồng.

+ Thiện Sĩ:  thiu thiu ngủ.

-> Yêu thương chồng.

- Râu làm sao 1 chiếc trồi ra.

  Dị hình sắc dưới cằm mọc ngược…

  Dạ thương chồng lòng thiếp sao an.

-> Muốn làm đẹp cho chồng, tỉ mỉ, chân thật tự nhiên.

=> Tình yêu trong sáng, mong muốn có hạnh phúc lứa đôi tốt đẹp.

2. Cảnh Thị Kính bị hàm oan:

a. Thị kính:

- Bị gán tội giết chồng.

- Lời nói: Kêu oan. Lời nói rất hiền, rất ít.

- Cử chỉ: Đau đớn, yếu đuối, nhẫn nhục.

- Đơn độc giữa mọi sự vô tình. Đau khổ và bất lực.

-  Nhẫn nhục, trong oan ức vẫn chân thực, hiền lành giữ phép tắc gia đình.

=> Đức hạnh, nết na, gặp nhiều oan trái.

* Sùng bà - mẹ chồng của TK.

- Tự nghĩ ra tội để gán cho TK

- Lời lẽ lăng nhục, hống hách.

( Tàn nhẫn, độc địa, bất nhân, chua ngoa, hợm của, khoe dòng giống.

3. Cảnh Thị Kính ra đi:

- Tâm trạng buồn rầu, đau đớn.

- Nỗi oan của nàng quá lớn không minh oan được ở đời thường ( đi tu.

( Không phải là con đường thoát khỏi đau khổ trong XH cũ.

III. Luyện tập:


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Đọc phần đoạn trích, em thấy dòng nào sau đây không đúng khi nói về Thị Kính?

A. Nết na, đức hạnh.                

(B). E dè, nhút nhát.

C. Nhẫn nhục, cam chịu.

D. Cả A, B, C đều sai.

? Theo em, vì sao Thị Kính lại bị đối xử như vậy? 

A. Vì Thị Kính có ý định giết chồng.

B. Vì Thị Kính là người PN lẳng lơ.

(C). Vì gia đình Sùng bà là gia đình giàu sang, quyến quý, Thị Kính là “con nhà cua ốc” nghèo hèn.

D. Vì Thị Kình là người con dâu đanh đá.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Dấu chấm lửng…”

Tuần 32:  Tiết 119   
DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được công dụng của dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy.Biết sử dụng 2 loại dấu đó trong khi làm bài tập.

- Tích hợp với thể loại văn bản hành chính. Rèn kĩ năng dùng dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy.

- Giáo dục tính cẩn thận khi dùng dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy khi viết.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Có mấy kiểu liệt kê? Cho ví dụ:


A. Một.                B. Hai.

    C. Ba.               (D). Bốn.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                    Hoạt động 1 

GV treo bảng phụ, ghi VD SGK.

? Trong các câu ở VD, dấu chấm lửng được dùng để làm gì?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, chốt ý.

? Từ VD trên, em rút ra kết luận về công dụng của dấu chấm lửng?

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

* Thể hiện lời nói ngập ngừng do cảm xúc mạnh

-> lúc này DCL là một biện pháp tu từ.

* Gây cười, tạo sự bất ngờ.

? Dựa vào các văn bản đã học em hãy thêm ví dụ?

VD: Nó nói nó không đến được. Nó bận lắm, bận …ngủ!

                    Hoạt động 2 

GV treo bảng phụ, ghi VD SGK.

? Trong các VD, dấu chấm phẩy dùng để làm gì? 

? Có thể thay nó bằng dấu phẩy được không? Vì sao?

- Không nên thay bằng dấu phẩy vì 2 ý trong 2 câu không tạo nên câu ghép đẳng lập, tránh sự hiểu lầm, bóp méo ND.

? Từ VD trên, rút ra kết luận về công dụng của dấu chấm phẩy?

HS trả lời, GV diễn giảng, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                      Hoạt động 3 

Gọi HS đọc BT1, 2 VBT.

GV hướng dẫn HS làm.
	I. Dấu chấm lửng:

1. Ví dụ:

a. Tỏ ý còn nhiều vị anh hùng dân tộc nữa chưa được liệt kê.

b. Biểu thị sự ngắt quãng trong lời nói của nhân vật do quá mệt và hoảng sợ.

c. Làm giản nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của từ bưu thiếp.

2. Ghi nhớ: SGK/122.

II. Dấu chấm phẩy:

1. Ví dụ:

a. Dùng để đánh dấu ranh giới giữa 2 vế của câu ghép có cấu tạu phức tạp.

b. Ngăn cách các bộ phận trong 1 phép liệt kê phức tạp nhă2m giúp người đọc hiểu được các bộ phận, các tầng bật ý trong khi liệt kê.

2. Ghi nhớ: SGK/122.

III. Luyện tập:




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Dấu chấm lửng trong câu văn sau được dùng với dụng ý gì?

- Và Điền rất phàn nàn cho những tâm hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền. Đối với thị trăng chỉ là… đỡ tốn 2 xu dầu.


A. Tỏ ý bực tức.


B. Tỏ ý thông cảm.


C. Tỏ ý hài hước.


(D). Tỏ ý mỉa mai, chua chát.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Dấu gạch ngang”.
Tuần 32:  Tiết 120 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được đặc điểm của VB đề nghị: Mục đích, yêu cầu, ND và cách làm loại VB này. Hiểu các tình huống cần viết VB đề nghị.

- Tích hợp với phần câu, cách sử dụng từ. Rèn kĩ năng viết 1 VB đề nghị đúng qui cách.

- Giáo dục HS nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết VB đề nghị.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                             Hoạt động 1

Gọi HS đọc các VB SGK.

?  Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì?

- Nhằm gởi tới 1 người hay 1 tổ chức có thẩm quyền để xin giải quyết 1 điều gì đó.

? Giấy đề nghị cần chú ý những yêu cầu gì về ND và hình thức trình bày?

? Hãy nêu 1 tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp mà em thấy cần viết giấy đề nghị?

- Sơn lại bảng đen.

GV treo bảng phụ, ghi các tình huống SGK.

? Trong các tình huống đó, tình huống nào phải viết giấy đề nghị?

-  a) ( giấy đề nghị.

-  b) ( bản tường trình.

-  c) ( bản kiểm điểm.

? Văn bản đề nghị có đặc điểm gì 

                       Hoạt động 2

? Hãy đọc 2 VB đề nghị trên và xem các mục trong VB đề nghị được trình bày theo thứ tự nào? Cả 2 VB có những điểm gì giống nhau và khác nhau?

- Người hay cơ quan nhận VB đề nghị.

- Người đứng ra viết VB đề nghị.

- ND chính của VB: Đề nghị điều gì?

- MĐ của việc đề nghị hoặc hứong giải quyết vấn đề do người viết VB đề xuất.

+ Giống: ở cách trình bày các mục, khác ở ND cụ thể.

? Những phần nào là quan trọng trong cả 2 VB đề nghị?

- ND chính của VB (các phần khác cũng không thể thiếu).

? Từ 2 VB trên, hãy rút ra cách làm 1 VB đề nghị?

? Nêu dàn mục 1 VB đề nghị?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

* GV nhắc HS nắm 1 số điều cần lưu ý SGK.

? Khi nào cần viết VB đề nghị? Các mục quan trọng trong VB đề nghị là gì?

* Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                        Hoạt động 3

Gọi HS đọc BT1, 2.

GV hướng dẫn HS làm.

HS thảo luận nhóm, trình bày.GV nhận xét, sửa chữa.
	I. Đặc điểm của VB đề nghị:

1. Các VB:

- Nhằm gởi tới 1 người hay 1 tổ chức có thẩm quyền để xin giải quyết 1 điều gì đó.

2. Đặc điểm của VB đề nghị:

- ND rõ ràng, ngắn.

- Trình bày sạch sẽ, trang trọng lời lẽ đúng mực.

II. Cách làm VB nghị luận:

1. Tìm hiểu cách làm VB nghị luận.

- Khi viết 1 VB đề nghị cần viết rõ: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? 

2. Dàn mục 1 VB đề nghị.

3. Lưu ý.

* Ghi nhớ: SGK/126.

II. Luyện tập:
BT1, 2: 




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải làm VB đề nghị?
A. Khi có 1 sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người điều biết.

(B). Khi xuất hiện 1 nhu cầu, quyến lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể muốn các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

C. Khi muốn gia nhập 1 tổ chức nào đó.

D. Khi muốn trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của 1 cá nhân hay tập thể.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Ôn tập văn học”.

Tuần 33:  Tiết 121   
ÔN TẬP VĂN HỌC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được nhan đề các TP trong quan hệ VB, ND cơ bản của từng cụm bài, những giới thuyết về văn chương, về đặc trưng thể loại các VB, về sự giàu đẹ của TV thuộc chương trình ngữ văn 7.

- Tích hợp với các biện pháp tu từ đã học và các thể loại văn. Rèn kĩ năng hệ thống hoá kiến thức đfã học.

- Giáo dục tính tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ: 
? Nêu ND, NT vở chèo Quan Âm Thị Kính? 
- Vở chèo Quan Âm Thị Kính nói chung và trích đoạn Nỗi oan hại chồng nói riêng là vở diễn và trích đoạn chèo rất tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống. Vở chèo và trích đoạn này thể hiện được những phẩn chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người PN và những đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân trong XH PK.

? Dòng nào sau đây nhận định đúng I về ND vở chèo? 

A. Chú ý giới thiệu mẫu mực về đạo đức hoặc tài năng để mọi người noitheo.

B. Cảm thông với số phận bi kịch của người lao động, người PN, đề cao phẩm chất và tài năng của họ.

C. Châm biếm, đã kích trực tiếp và mạnh mẽ những điều bất công, xấu xa trong XHPK.

(D). Cả A, B, C đúng.

3. Giảng bài mới:


	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                              Hoạt động 1

* Gọi HS lần lượt đọc từng câu hỏi SGK sau đó hướng dẫn HS làm.

                             Hoạt động 2 

* Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi SGK.

? Kể tên tất cả nhan đề VB đã được đọc, hiểu trong cả năm học?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Nhắc lại các định nghĩa về:

* HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Những tình cảm, thái độ trong các bài ca dao, dân ca đã được học là gì?

- Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, con người.

- Thái độ oán trách phản kháng tố cáo XH PK, phê phán những cái xấu trong XH.

? Các câu tục ngữ đã được học thể hiện những kinh nghiệm, thái độ của nhân dân đối với TN, LĐSX, con người và XH như thế nào?

- Thể hiện kinh nghiệm về thời tiết, trồng trọt, chăn nuôi, những kinh nghiệm sống.

- Thể hiện thái độ tôn vinh giá trị con người đề cao các phẩm chấttốt đẹp.

? Những giá trị lớn về tư tưởng tình cảm tể hiện trong các bài thơ, đoạn thơ trữ tình của VN và TQ (thơ Đường) đã được học là gì?

- Lòng yêu quê hương đất nước. Sự hoà hợp giữa con người với TN. Tố cáo chiến tranh phi nghĩa, khao khát hạnh phúc lứa đôi, trân trọng, thông cảm người PN, tình yêu thương con người.

* Lập bảng tổng kết theo mẫu SGK.
	1. Các VB đã học:

2. Các định nghĩa:

- Ca dao, dân ca

- Tục ngữ

- Thơ trữ tình

- Thơ thất ngôn tứ tuyệt- Đường luật

- Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Thơ thất ngôn bát cú

- Thơ lục bát.

- Thơ song thất lục bát.

- Phép tương phản và phép tăng cấp trong NT.

3. ND các bài CD, DC:

4. ND các câu tục ngữ:

5. ND các bài thơ, đoạn thơ trữ tình của VN, TQ:

6. Lập bảng tổng kết theo mẫu:


	STT.
	Nhan đề VB.
	Giá trị chính về ND.
	Giá trị chính về NT.

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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	Cổng trường mở ra.

(Lí Lan).

Mẹ tôi.

(Ét-môn-đô đơ-A-mi-xi).

Cuộc chia tay của những con búp bê.

(Khánh Hoài).

Một thứ quà của lúa non: Cốm.

(Thạch Lam).

Sái gòn tôi yêu.

(Minh Hương).

6. Sống chết mặc bay. (Phạm Duy Tốn).

Những trò lố haylà Va – Ren và PBC.

(Nguyễn Ái Quốc).

Ca Huế trên sông Hương. (Hà Ánh Minh).


	- Cảm nhận và hiểu được những tình cảm đẹp đẽ của người mẹ dành cho con nhân ngày khia trường, thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người.

- Hiểu biết và thấm thía những tình cảm thiêng liêng sâu nặng của cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ.

- Thấy được những tình cảm chân thật và sâu nặng của 2 em bé trong câu chuyện. Cảm nhận được nỗi đau xót xa, biếtthông cảm và chia sẻ với những người chẳngmay rơi vào hoàn cảnh gia đình bất hạnh.

- Cảm nhân được phong vị đặc sắc, nét đẹp VH trong 1 thứ quà độc đáo và giản dị của dân tộc.

- Thấy được nét đẹp riêng của SG với TN khí hậu nhiệt đới và nhất là phong cách con người SG.

- Lên án gay gắt 1 tên quan phủ “Lòng lang dạ thú” trước sinh mạng của người dân và bày tỏ niềm thương cảm trước cảnh “nghìn sầu muôn thảm” có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo cao.

- TG đã khắc hoạ 1 cách sắc nét 2 nhân vật với 2 tính cách, đại diện cho 2 lực lượng XH hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời Pháp thuộc.

Va – Ren phản bội lí tưởng quen chơi những trò lố.

PBC: vị anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập.

- Thấy được vẻ đẹp của 1 sinh hoạt VH ở cố đô Huế, 1 vùng dân ca phong phú về ND: giàu có về làng điệu và những con người rất đỗi tài hoa.
	- Phương thức tự sự kết hợp với phương thức biểu cảm và miêu tả.

- Phương thức tự sự kết hợp với phương thức biểu cảm và miêu tả.

- Phương thức tự sự kết hợp với phương thức biểu cảm và miêu tả.

- Dùng phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình luận.

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh và chất trữ tình.

- NT tương phản và phép tăng cấp.

- NT tương phản đối lập.

- Phép tu từ liệt kê, miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình luận. Ngôn ngữ giàu hình ảnh và chất trữ tình.


	?  Dựa vào bài 21 kết hợp với vịêc học tập tác phẩm VH bằng TV đã có, hãy phát biểu những ý kiến về sự giàu đẹp của TV? 

- Sự giàu đẹp của TV thể hiện ở chỗ hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu, dồi dào về từ vựng và rất uyển chuyển trong cách đặt câu, chuyển ý “Chốn Hàm Dương… ai sầu hơ ai?”

? Dựa vào bài 24, hãy phát biểu những điểm chính về văn chương?

? Việc học phần TV và TLV theo hướng tích hợp có lợi ích gì cho việc học phần văn?

- Do mối liên hệ hặt chẽ nên khi học văn rất dễ dàng vì HS đã hiểu rõ từ những bài học trước. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian vận dụng vốn kiến thức đã học.
	7. Phát biểu:


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Các VB Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay… Giống nhau ở những điểm nào?


A. Cùng viết theo thể kí.


(B). Cùng viết về tình cảm gia đình.


C. Cùng là những VBNL.


D. Cùng viết về những trẻ em bấ hạnh.

- Học bài. Ôn lại kiến thức đã học thi HK II.
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DẤU GẠCH NGANG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được công dụng của dấu gạch ngang. Biết cách sử dụng dấu gạch ngang khi cần thiết.

- Tích hợp với vb hành chính. Rèn kĩ năng dùng dấu gạch ngang, phânbiệt dáu gạch ngang với dấu nối.

- Giáo dục tính sáng tạo, tính cẩn thận khi sử  dụng dấu gạch ngang.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau có tác dụng gì? 

- Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán… Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.

A. Nói lên sự ngập ngừng của ngườiviết.

B. Nói lên sự bí từ của người viết.

(C). Tỏ ý còn nhiều cung bật tình cảm chưa được kể ra hết của các thể điệu ca Huế.

D. Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	Hoạt động 1

GV treo bảng phụ, ghi VD SGK.

? Trong mỗi đoạn trên, dấu gạch ngang được dùng để làm gì?

? Dấu gạch ngang có những công dụng gì?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                      Hoạt động 2

? Trong VD d mục I, dấu gạch nối trong giữa các tiếng trong từ Va- ren được dùng để làm gì?

HS trả lời, GV nhận xét.

? Cách viết dấu gạch nối có gì khác với dấu gạch ngang?

- Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

?  Phân biệtdấu gạch nối với dấu gạch nang như thế nào?

HS trả lời GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                      Hoạt động 3

GV hướng dẫn HS làm.

HS thảoluận nhóm, trình bày.
	I. Công dụng của dấu gạch ngang:
1. Ví dụ:

a. Dùng để đánh dấu bộ hận giải thích.

b. Dùng để đánh dấu lời nío trực tiếp của nhân vật.

c. Dùng để liệt kê.

d. Dùng để nối các bộ phận không liên danh.

2. Ghi nhớ: SGK/130.

II. Phân biệt dấu gạch ngang vời dấu gạch nối:
1. Ví dụ:

- Va – ren ( để nối các tiếng trong tên riêng nước ngoài.

2. Ghi nhớ: SGK/130.

III. Luyện tập:




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Dòng nào không nói lên công dụng của dấu gạch ngang?


A. Đặt ở giữa câu để nói đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.


(B). Để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.


C. Để nối các từ cùng nằm trong 1 liên danh.


D. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Ôn tập TV”.
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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hệ thống hoá kiến thức về các kiểu câu và dấu câu đã học. Nắm khái niệm, phân loại và minh hoạ bằng ví dụ.

- Tích hợp với các văn bản đã học. Rèn kĩ năng hệ thống hoá kiến thức.

- Giáo dục tính tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Dòng nào không nói lên công dụng của dấu gạch ngang? Cho ví dụ có sử dụng dấu gạch ngang?


A. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.


(B). Để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.


C. Để nối các từ cùng nằm trong 1 liên danh.


D. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                   Hoạt động 1

? Có mấy cách phân loại câu?

- 2 cách: phân loại theo mục đích, phân loại theo cấu tạo.

? Phân loại theo mục đích nói gồm mấy loại câu?

- 4 loại câu: câu NV, câu trần thuật, câu cầu khiến, câu cảm thán.

? Phân loại câu theo cấu tạo gồm mấy loại?

- 2 loại: câu bình thường và câu đặc biệt.

? Thế nào là câu trần thuật?

- Dùng để nêu 1 nhận định có thể đánh giá theo tiêu chuẩn đúng hay sai.

? Thế nào là câu nghi vấn?

- Dùng để hỏi.

? Thế nào là câu cầu khiến?

- Dùng để đề nghị, yêu cầu… người nghe thực hiện 1 hành động được nói đến trong câu.

? Thế nào là câu cảm thán?

- Dùng để bộc lộ cảm xúc 1 cách trực tiếp.

? Thế nào là câu bình thường?

- Câu cấu tạo theo mô hình CN – VN.

? Thế nào là câu đặc biệt?

- Câu không cấu tạo theo mô hình CN – VN.

* GV treo bảng phụ, ghi sơ đồ các kiểu câu đơn với 1 số ô còn trống yêu cầu HS điền vào.

GV nhận xét, sửa sai.

                   Hoạt động 2 

? Kể các dấu câu đã học?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Nêu công dụng của dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

                    Hoạt động 3 

GV ghi BT lên bảng.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa sai.
	I. Hướng dẫn HS ôn các kiểu câu đơn đã học:
- Câu trần thuật.

- Câu nghi vấn.

- Câu cầu khiến.

- Câu cảm thán.

- Câu bình thường

- Câu đặc biệt

II. Hướng dẫn HS ôn các dấu câu đã học:
- Dấu chấm.

- Dấu phẩy.

- Dấu chấm phẩy.

- Dấu chấm lửng.

- Dấu gạch ngang.

III. Luyện tập:

BT: Viết 1 đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng câu đặc biệt.




IV. CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP.
? Câu nói sau đây của 1 cô bé được diễn đạt bằng rất nhiều dấu chấm lửng. Em hãy cho biết TG dùng nhiều dấu chấm lửng như vậy nhằm thể hiện điều gì?

- Không… ngô của con… của con gieo… đấy ạ… Con có bao giờ… dám sang vườn bên nhà đâu? Con mà sang thì con Vện… cả con Mực nữa… nó cắn xổ ruột con ra còn gì?

(A). Thể hiện sự sợ sệt thanh minh.                               C. Thể hiện sự thách thức.

 
B. Thể hiện sự vô lễ.                                                      D. Thể hiện sự tranh luận.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Ôn tập TV” (tt).
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VĂN BẢN BÁO CÁO
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được đặc điểm của VB báo cáo: Mục đích, yêu cầu, ND, cách làm loại VB này. Biết cách viết một văn bản báo cáo đúng quy cách.

- Rèn kĩ năng viết 1 VB đúng qui cách.

- Giáo dục HS nhận ra được những sai sót thường gặp.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, dụng cụ kiểm tra.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải làm VB đề nghị? 

A. Khi muốn trình bày về tình hình công việc và các kết quả đạt được của 1 cá nhân hay tập thể. 

B. Khi có 1 sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người đều biết.

C. Khi xuất hiện 1 nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay của tập thể muốn các cá nhân hoặt tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

D. Khi muốn gia nhập 1 tổ chức nào đó.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                                 Hoạt động 1

* Gọi HS đọc các VD SGK.

? Viết báo cáo để làm gì?

- Để trình bày về tình hình, sự việc và các kết qua đạt được của 1 tập thể.

? Báo cáo cần chú ý đến những yêu cầu gì về ND, hình thức trình bày?

- Khi viết báo cáo cần trình bày rõ tình hình, sự việc và những con số cụ thể minh chứng cho kết quả đã đạt được.
? Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra 1 số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường lớp em?

- Báo cáo kinh nghiệm học tốt, báo cáo tình hình học tập của lớp tuần qua.

GV treo bảng phụ, ghi các tình huống SGK.

? Trong các tình huống đó, tình huống nào cần phải viết báo cáo?

- Tình huống b.

                      Hoạt động 2

? Đọc lại 2 VB trên và xem các mục trong VB được trình bày theo thứ tự nào?

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa điểm làm báo cáo, ngày tháng.

- Tên VB.

- Nơi nhận VB báo cáo.

- Ngày báo cáo.

- Lí do, sự việc, kết quả đã làm được.

- Kí tên.

? Trong 2 VB có những điểm gì giống nhau và khác nhau?

- Giống về cách trình bày các mục.

- Khác về ND cụ thể.

? Những phần nào là quan trọng cần chú ý trong cả 2 VB báo cáo?

- Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

? Từ 2 VB trên, hãy rút ra cách làm 1 VB báo cáo?

? Một VB báo cáo cần có các mục nào?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Khi làm 1 VB báo cáo cần lưu ý điều gì?

HS trả lời, GV nhận xét, sửa sai.

? Thế nào là báo cáo? ND và hình thức bản báo cáo phải như thế nào?

HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý.

Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

                    Hoạt động 3

Gọi HS đọc BT1.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa sai.
	I. Đặc điểm của VB báo cáo:
1. Các VB:

( VB báo cáo.

2. Đặc điểm của VB báo cáo:

- ND: trình bày rõ ràng tình hình, sự việc và những con số cụ thể minh chứng cho kết quả đã đạt được.

- Hình thức: trang trọng, rõ ràng, sáng sủa, có đủ các phần mục cần thiết.

II. Cách làm VB báo cáo:

1. Cách làm VB báo cáo:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa điểm làm báo cáo, ngày tháng.

- Tên VB.

- Nơi nhận VB báo cáo.

- Ngày báo cáo.

- Lí do, sự việc, kết quả đã làm được.

- Kí tên.

* Lưu ý:  Có đầy đủ các phần mục cần thiết.

- Lời lẽ rõ ràng, trình bày trang trọng, các con số cụ thể.

2. Ghi nhớ: SGK/136.

III. Luyện tập:
BT1: VBT




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Các VB báo cáo giống nhau ở chỗ nào?
 
A. Nội dung.                                                             C. Tên VB.

 
(B). Thứ tự các mục.                                                D. Số liệu báo cáo.

- Học bài. Soạn bài “LT làm VB đề nghị và báo cáo”.
Tuần 34:  Tiết 125-126  

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN 
ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Thông qua thực hành, biết ứng dụng các VB báo cáo và đề nghị vào các tình huống cụ thể, nắm được cách thức làm 2 loại VB này. Thông qua các BT trong SGK để tự rút ra những lỗi thường mắc phương hướng và cách sửa chữa các lỗi thường mắc phải khi viết 2 loại VB trên.

- Tích hợp với một số nghệ thuật đã học. Rèn kĩ năng làm VB đề nghị và báo cáo.

- Giáo dục tinh thần tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Thế nào là báo cáo? ND và hình thức báo cáo phải như thế nào? 

- Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc các kết quả đạt được của 1 cá nhân hay 1 tập thể.

- Bản báo cáo cần trình bày trang trọng rõ ràng, sáng sủa theo 1 số mục quy định sẳn. ND không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? kết quả báo cáo như thế nào?

? Các VB báo cáo giống nhau ở chỗ nào? 
              A. Nội dung.                              C. tên VB.

             (B). Thứ tự các mục.                   D. Số liệu cụ thể.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                               Hoạt động 1

* GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi. HS thảo luận nhóm.

- Nhóm 1: Mục đích viết VB đề nghị và VB báo cáo có gì khác?

- Nhóm 2: ND VB đề nghị và VB báo cáo có gì khác?

- Nhóm 3: Hình thức trình bày của VB đề nghị và VB báo cáo có gì khác?

- Nhóm 4: Cả 2 loại VB khi viết cần tránh những sai sót gì? Những mục nào cần chú ý trong mỗi đoạn VB này ?

Đại diện nhóm trình bày.

GV nhận xét, chốt ý.

                      Hoạt động 2 

- Gọi HS đọc BT1.

- GV hướng dẫn HS làm.

- Gọi HS đọc BT2.

- GV hướng dẫn HS làm.

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, sửa sai.

BT2: VBT.

a. Cần viết đơn.

b. Cần viết báo cáo.

c. Cần viết bản đề nghị
	I. Ôn lại lí thuyết về VB đề nghị và VB báo cáo:
1. VB đề nghị:

a. MĐ: Nhằm đề xuất 1 nguyện vọng, ý kiến.

b. ND: Ai đề nghị? Đề nghị ai? đề nghị điều gì?

c. Hình thức:

- Giống (VB báo cáo): cần trình bày trang trọng, sáng sủ theo 1 số mục quy định sẳn.

- Khác (VB báo cáo): Cần ngắn gọn.

d. Điểm cần lưu ý (ở cả 2 loại VB này).

- Tên VB cần viết in hoa, khổ chữ to.

- Trình bày VB cần sáng sủ, cân đối.

- Tên người, nơi gửi và ND là những mục không thể thiếu trong 2 loại VB này.

2. VB báo cáo:

a) MĐ: Nhằm tổng kết nêu lên những gì đã làm để cấp trên được biết.

b) ND: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả báo cáo như thế nào?

c) Hình thức: Cần rõ ràng.

d) Điểm cần lưu ý: Các kết quả bao giờ cũng được nêu rõ ràng với các số liệu, chi tiết cụ thể, tránh tình trạng nói chung chung.

II. Luyện tập:

1. Bài tập 1:   Tình huống làm VB đề nghị.

- Có 1 địa danh rất nổi tiếng gần trường, cả lớp đều muốn cô giáo chủ nhiệm tổ chức đi tham quan.

- Lớp muốn mới nhà văn, nhà thơ về nói chuyện cần đề nghị với cô giáo chủ nhiệm.

*   Tình huống viết VB báo cáo.

- Chuẩn bị cho việc tổng kết năm học, GVCN muốn biết tình hình của lớp em trong HK vừa qua.

- BGH cần biết kết quả đợt phát động thi đua những ngày sinh Bác 19 – 5.

    


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Hình thức VB đề nghị và VB báo cáo giống nhau như thế nào?

(A). Cần trình bày trang trọng, sáng sủa tho 1 số mục quy định sẳn.


B. Cần ngắn gọn.


C. Cần rõ ràng.


D. Cả A, B, C đúng.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “luyện tập làm VB đề nghị và VB báo cáo” (tt).

Tuần 34:  Tiết 127-128  
ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Ôn lại và củng cố các KN cơ bản về văn biểu cảm và văn nghị luận. Khái niệm kiểu văn, đặc điểm kiểu văn.

- Tích hợp với các văn bản đã học. Rèn kĩ năng hệ thống hóa kiến thức.

- Giáo dục tính sáng tạo khi làm văn.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem lại kiến thức văn biểu cảm, và văn bản nghị luận.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

? Có 1 địa danh rất nổi tiếng gần trường, cả lớp đều muốn cô giáo chủ nhiệm tổ chức đi tham quan. Em sẽ thay mặt lớp viết loại VB nào? 


 A. Báo cáo.
                      C. Thông báo.


(B). Đề nghị.

           D. Đơn.
3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                                 Hoạt động 1

? Hãy ghi lại tên các bài văn biểu cảm đã được học và đọc trong NV7 tập 1 (các bài văn xuôi).

HS trả lời, GV nhận xét.

? Cho biết văn biểu cảm có những đặc điểm gì?

HS trả lời, GV nhận xét.

? Yếu tố miêu tả có vai trò gì trong văn biểu cảm?

- Khơi gợi tình cảm, cảm xúc.

?  Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm?

- Khơi gợi tình cảm, cảm xúc.

? Khi muốn bày tỏ tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ ngợi ca đối với 1 con người, sự vật, hiện tượng thì em phải nêu lên được điều gì của con người, sự vật, hiện tượng đó 

- Nêu được vẻ đẹp, nét đáng yêu, đáng trân trọng của sự vật, hiện tượng.

? Ngôn ngữ biểu cảm đòi hỏi phải sử dụng các phương tiện tu từ như thế nào?

- Đối lập so sánh, lối chú thích đầy cảm xúc, nhân hoá, câu hỏi tu từ liệt kê, hình ảnh tượng trưng.

? Kẻ bảng và điền vào ô trống SGK.

HS làm vào vở.

? Nêu ND khái quát trong bố cục bài văn biểu cảm?

HS trả lời, GV nhận xét.

                                   Hoạt động 2

? Hãy ghi lại tên các bài văn NL đã học và đọc trong NV7 tập 2.

? Trong đời sống, trên báo chí và trong SGK, em thấy VBNL xuất hiện trong những trường hợp nào, dưới dạng những bài gì? Nêu 1 số VD?

- VBNL xuất hiện ở các VB báo cáo trước hội nghị, lời kêu gọi toàn dân, các bài xã luận về văn chương hoặc hình thức XH.

- VD: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là 1 đoạn trích trong BC CT của HCT tại ĐHĐĐ lần thứ II năm 1951.

? Trong bài văn NL, phải có những yếu tố cơ bản nào? Yếu tố nào là chủ yếu?

- Luận điểm, luận cứ, lập luận.

- Luận điểm là yếu tố chủ yếu.
? Luận điểm là gì? Hãy cho biết trong các câu VD SGK đâu là luận điểm và giải thích, vì sao?

- Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của bài văn, là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành 1 khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế và có tính thuyết phục ao.

- VDa, b, d là luận điểm vì nó đã khẳng định 1 vấn đề trong đó thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm của người nói viết.

? Nói làm văn CM chỉ cần nêu luận điểm và dẫn chứng là xong. Theo em, nói như vậy có đúng không? Để làm văn CM ngoài luận điểm và dẫn chứng còn cần phải có thêm điều gì? Có cần chú ý đến chất lượng của luận điểm và dẫn chứng không? Chúng như thế nào thì đạt yêu cầu?

- Nói làm văn CM chỉ cần nêu luận điểm và dẫn chứng là xong là chưa đủ. Để làm văn CM, sau khi nêu luận điểm ta cần triển khai luận điểm bằng nhiều luận cứ. Luận cứ cần có dẫn chứng minh hoạ. Các luận cứ đều phải được xác định bằng lí ẽ và dẫn chứng cũng cần được phân tích sâu sắc.

- Tất cả các ND trên còn phải được trình bày 1 cách thật hợp lí. Đó chính là cách lập luận của bài NL.

GV treo bảng phụ, ghi 2 đề TLV SGK.

? Hãy cho biết cách làm 2 đề này có gì giống và khác nhau? Từ đó suy ra nhiệm vụ giải thích và chứng minh khác nhau như thế nào?

- Văn giải thích chủ yếu dùng lí lẽ để làm sáng tỏ vấn đề.

- Văn CM chủ yếu dùng dẫn dẫn chứng để minh hoạ, khẳng định vấn đề.

- Đề a đi sâu vào giải thích ý nghĩa câu tục ngữ bằng lí lẽ. Đề b đưa ra nhiều dẫn chứng để khẳng định vấn đề.
b. Giải thích:

- MB: Nêu vấn đề.

+ Trích đề.

+ Định hướng giải thích.

- TB: Giải thích luận đề.

+ Giải thích vấn đề.

+ Cách vận dụng.

- KB: Thông báo luận đề đã được giải thích.

+ Nêu ý nghĩa của công việc giải thích đối với thực tế cuộc sống.

                                Hoạt động 3

HS đọc đề văn SGK, GV hướng dẫn HS cách làm 1 số đề.
	I. Về văn biểu cảm:

1. Các bài văn biểu cảm đã học.

- Cổng trường mở ra.

- Mẹ tôi.

- Cuộc chia tay…

- Một thứ quà…

- Sài Gòn tôi yêu.

2. Đặc điểm văn biểu cảm.

- ND: Trữ tình.

- MĐ: Biểu hiện tình cảm, thái độ, đánh giá của người đối với người và việc ngoài đời.

- Phương tiện: Dùng tự sự và miêu tả để khêu gợi cảm xúc. Lời văn giàu cảm xúc, giàu hình ảnh.

3. Bố cục bài văn biểu cảm:

a. MB: Giới thiệu đối tượng biểu cảm.

b. TB: nêu lên tình cảm, cảm xúc.

c. KB: Khẳng định tình cảm.

II. Về văn NL:

1. Các bài văn NL đã học.

- Tinh thần yêu nước…

- Sự giàu đẹp của TV.

- Đức tình giản dị…

- Ý nghĩa văn chương.

2. Đặc điểm văn NL:

- CM: Dùng dẫn chứng tiêu biểu, chính xác, phù hợp để làm sáng tỏ vấn đề.

- GT: Dùng lí lẽ để làm sáng tỏ vấn đề.

3. Bố cục bài văn NL:

a. CM:

- MB: 

+ Nêu vấn đề.

+ Trích đề.

+ Định hướng CM.

- TB: Diễn giải rõ luận đề.

+ CM: Nêu luận điểm.

+ Đưa dẫn chứng.

+ Câu gắn kết dẫn chứng với những kết luận cần đạt tới.

- KB: Thông báo luận đề đã được CM.

Nêu ý nghĩa công việc CM đối với thực tế cuộc sống.

III. Đề văn tham khảo:




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Thể loại nào sau đây không thuộc về văn bểu cảm? 


(A). Truyện ngắn.                 C. Tuỳ bút.

           
B. Ca dao.                             D. Thơ trữ tình.

- Học bài, làm BT. Soạn bài “Ôn tập TLV” 

Tuần 35:  Tiết 129-130  


ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (TT)
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã học. Nắm được cách làm 1 bài kiểm tra tổng hợp.

- Rèn kĩ năng hệ thống hoá kiến thức, trình bày 1 bài KT tổng hợp.

- Giáo dục ý thức tự giác học tập cho HS.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Xem bài mới.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                        Hoạt động 1

* Hướng dẫn HS ôn về các phép biến đổi câu đã học.

? Nêu các phép biến đổi câu?

- Thêm, bớt thành phần.

- Chuyển kiểu câu.

? Về thêm bớt thành phần câu gồm các phép nào?

- Rút gọn câu, mở rộng câu (thêm trạng ngữ, dùng cụm C – V để mở rộng câu).

? Về chuyển đổi kiểu câu bao gồm những kiểu chuyển đổi nào?

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

* GV treo bảng phụ, ghi sơ đồ các phép biến đổi câu SGK.

                        Hoạt động 2 

* Hướng dẫn HS ôn về các phép tu từ đã học.

? Nêu các phép tu từ đã học?

- Điệp ngữ, liệt kê.

- Chuyển đổi kiểu câu.

- GV treo bảng phụ, ghi sơ đồ các phép tu từ đã học SGK.

                        Hoạt động 3

Gọi HS đọc BT

GV hướng dẫn HS làm

* Đọc kĩ đoạn văn, đọc kĩ tên Tg , Tp. xem các Tp thuộc phương thức biểu đạt nào đọc kĩ câu hỏi rồi trả lời, đọc kĩ từng đáp án và chọn.

- Nắm được 1 số vấn đề chung về văn NL, cách làm bài văn NL. Đọc kĩ đề trước khi làm, lập dàn ý trước khi viết bài hoàn chỉnh, sau khi làm xong đọc lại để sửa chữa các lỗi sai, bổ sung thiếu sót.
	I. Các phép biến đổi đã học:

- Thêm, bớt thành phần.

- Chuyển kiểu câu.

+ Rút gọn câu, mở rộng câu (thêm trạng ngữ, dùng cụm C – V để mở rộng câu).

+ Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

II. Các phép tu từ đã học.

- Điệp ngữ, liệt kê.

- Chuyển đổi kiểu câu.

III. Bài tập:

1. Về phần văn.

2. Về phần TV

3. Về phần TLV.




IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Nêu các phép biến đổi câu?

- Thêm bớt thành phần.


- Chuyển đổi kiểu câu.

? Nêu các phép tu từ cú pháp đã học?


- Điệp ngữ, liệt kê.

- Học bài, làm BT. Chuẩn bị bài thi HK II. Xem lại các kiến thức văn, TV, TLV.

- Xem lại cách làm văn NL.

Tuần 35:  Tiết 131-132                                                                      


KIỂM TRA HỌC KỲ II

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hệ thống hoá lại các phần kiến thức đã học trong học kỳ II. Đánh giá quá trình học tập của HS trong cả năm học.

- Rèn kỹ năng tích hợp cả 3 phân môn. Cách làm một bài kiểm tra theo hướng tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập của HS

II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, đề kiểm tra.

- HS: Kiến thức để kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định 

2. Phát đề KT

(ĐỀ PHÒNG GIÁO DỤC RA)

Tuần 36:  Tiết 133-134  
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu biết hơn về văn học địa phương TN.

- Rèn kĩ năng sưu tầm, tìm hiểu về văn thơ địa phương.

- Giáo dục lòng yêu thơ văn TN.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Chuẩn bị các bài văn, thơ của các Tác giả vùng TN, ca dao dân ca dân tộc Ê đê.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                               Hoạt động 1

- GV yêu cầu HS để vở sưu tầm ca dao, thơ văn TN để KT.

                   Hoạt động 2

- Yêu cầu HS đọc các bài thơ văn TN.

HS thảo luận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày.

- Tuyên dương các em sưu tầm các bài ca dao, thơ văn TN hay.

                   Hoạt động 3

- GV nhận xét giờ dạy.

- Gọi HS nhận xét các nhóm, các cá nhân trong giờ học.

- GV nhận xét, giờ dạy, tuyên dương tinh thần tự giác học tập của HS.
	I. Các bài ca dao, thơ văn TN.

II. Trình bày các bài đã sưu tầm


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:

Cầu trời mưa xuống


Cho tôi bơi thuyền


Cho mạ lên xanh


Cho đất gò cao


Không kêu khát nước


Cho rẫy đất cát


Tốt củ tốt khoai


Trời ơi mau mau


Rủ mây về xóm


Hãy kéo sấm chớp


Vắt nước thật nhiều


Cho đám mạ cười


Cho đất thôi khóc.

- Học bài. Soạn bài “Hoạt động ngữ văn”.

Tuần 36:  Tiết 135-136  
HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN - VĂN THƠ TÂY NINH.
EM BÉ CÔ ĐƠN.










Thiên Huy.

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Nắm được suy nghĩ của em bé đang mơ mộng 1 điều thật lạ.

- Rèn kĩ năng đọc và phân tích TP.

- Giáo dục HS lòng thương cảm đối với những người bất hạnh.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1.Ổn định tổ chức:  
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	                                 Hoạt động 1 

- Gọi HS đọc SGK.

? Hãy nêu vài nét về TG?

? Nêu vài nét về TP? Cho biết hoàn cảnh ra đời của TP?

                     Hoạt động 2 

- GV hướng dẫn HS đọc, GV đọc, gọi HS đọc.

- GV hướng dẫn HS kể.

- GV nhận xét, sửa sai.

? Nêu đại ý bài văn?

? Hoàn cảnh nào khiến em bé phải cô đơn?

? Mỗi buổi chiều em bé ra ngồi bên bờ suối để làm gì?

? Em bé mơ ước những gì khi em ngồi ở bờ suối?

? Ước mơ hoá thành chim bé đem kể với ai?

? Tại sao em bé lại mơ ước thành chú thim non bên bờ suối?

? Điều bé thiếu nhất khiến bé trở thành cô đơn là gì?

 Hoạt động 3

? Nhắc lại ND – NT bài văn?

HS thảo luận nhóm, trình bày.

GV nhận xét, chốt ý.


	I. Đọc - hiểu chú thích:
1. Tác giả:

- Thiên Huy tên thật là Nguyễn Văn Thiện sinh 1946, quê ở Cửu Long, hiện nay ở Hoà Thành, Tây Ninh.

2. Tác phẩm:

- Bài văn trích “Tổ chim và các nhân vật” sáng tác 2 – 1990.

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Đọc – kể:

2. Tìm hiểu truyện:

a) Đại ý: Nỗi cô đơn của em bé đã giữ kín ở trong lòng. Em khao khát muốn được hạnh phúc.

b) Nhân vật em bé cô đơn.

- Cảnh gia đình đang sum vầy, thì chú dượng của em bé có sự ganh tị ( gia đình phải chia rẽ.

- Em bé ra ngồi bên bờ suối để nhìn dòng nước chảy.

- Em bé mơ ước…

+ Được trôi theo dòng nước.

+ Ước hoá thành chú chim non trong tổ chim.

- Bé đam kể cho cô giáo biết.

+ Tại vì: Được làm chú chim non, sum họp với cha mẹ.

+ Được sống bên cha mẹ là điều tốt nhất của em bé cô đơn.

III. Tổng kết:

- Cảnh thương tâm cô đơn của em bé đã được Tg bày tỏ tấm lòng qua câu chuyện “Em bé cô đơn”.

- NT kể chuyện: Là kể chuyện tâm tình của 1 em bé cô đơn.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
? Hoàn cảnh dẫn đến em bé cô đơn?

- “Hoàn cảnh gia đình sum vầy thì chú dượng của bé ganh tị ( gia đình phải chia rẽ.

- Kể lại truyện. Học bài. Soạn bài “Ôn tập”.
Tuần 37:  Tiết 137-138 
CHƯƠNG TRÌH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Hiểu biết sâu rộng hơn địa phương mình về các mặt đời sống vậtchất và VH tình thần, truyền thống và hiện nay trên cơ sở bồi dưỡng tình yêu quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc và tinh hoa của địa phương mình trong quan hệ giao lưu với các nước.

+ ND: Chọn, khai thác những vấn đề mạnh, đặc sắc của địa phương.

+ HT: Cần đa dạng, linh hoạt và thiết thực hiệu quả, tránh hình thức phô trương lãng phí.

- Rèn kĩ năng đọc và cảm nhận TP.

- Giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK + Giáo án + Bảng phụ + VBT

- HS: Vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức:  

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:
	* Không phải ngẫu nhiên mà trong TV ta gọi là Tổ quốc- đất nước. Có đất rồi phải có nước mới gọi là cuộc sống. Còn hơn thế nữa, gọi gọn hơn 1 xứ sở tiếng ta chỉ dùng 1 từ: nước, nước Anh… ở nước VN, đâu cũng thấy đất và nước. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, khi thấy trên mặt đất, uốn lượn những dòng sông và đan nhau ngang dọc những đường kênh, màu lúa trải xanh non bát ngát óng ánh nước như 1 tấm gương bao la lấp loáng thì tôi biết đã về đến nước nhà.

- Những ao hồ, những dòng suối, dòng sông, những bờ biển quê hương, mỗi nơi đều thấm đượm bao mồ hôi nước mắt, bao công lao vất vả và cả bao máu xương của lớp ông cha chúng ta và trong tâm hồn con người VN qua những câu ca dao, những điệu hò, điệu hát… truyền cho nhau.

- HS đọc và thảo luận phân tích giải thích ND – NT TP văn xuôi, trình bày.

- Gọi HS đọc VB thơ và tiếp tục phân tích.

- Không chỉ sông Tô Lịch mà còn những con sông khác. Tiếng kêu cứu của các dòng sông đang vang lên trên mọi lục địa. Sao cho những dòng sông VN lại đầy ắp nước trong xanh lành ngọt. 

* GV đưa ra một số từ ngữ thường dùng sai của một số vùng, miền yêu cầu HS sửa chữa.

* Giáo dục HS nói đúng, viết đúng từ phổ thông.


IV. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
-  Hãy đọc 1 câu ca dao, tục ngữ về địa phương em? Phân tích ngắn gọn ND – NT?

- HS đáp ứng yêu cầu của GV.

- Học bài, sưu tầm ca dao, dân ca.

Tuần 37:  Tiết 139-140  
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Một lần nữa củng cố lại kiến thức đã học và trong bài kiểm tra. Cùng HS hệ thống lại các kiến thức đã làm được, sửa chữa lại những kiến thức sai, thiếu, bổ sung.

- Sửa lỗi chính tả, cách trình bày, bố cục bài văn.

- Cách trình bày một bài kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:
- GV: Bài kiểm tra.

- HS: Vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định.

2. Bài mới.

- GV trả bài cho HS.

- Yêu cầu HS xem bài, chuyển bài cho bạn để KT chéo. Chỉ ra những kiến thức thiếu, những phần kiến thức sai để sửa chữa.

3. Nhận xét.

a) Ưu điểm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tồn tại.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Lấy điểm.

IV. DẶN DÒ:
- Ôn lại các kiến thức trong chương trình lớp 7
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